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PHẦN A – KIẾN TRÖC 

 

  10%   
 

GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN  :TH.S :TRẦN DŨNG 

SINH VIÊN THỰC HIỆN  : VŨ VĂN CÔNG 

LỚP  :XD1301D 

MSSV   : 1351040029 

THUYẾT MINH PHẦN KIẾN TRÖC 

 

 

 NHIỆM VỤ: 

 

Chọn đề tài, chung cƣ cao cấp HOÀNG CƢỜNG PLAZA 

Giới thiệu chung về công trình 

Các giải pháp thiết kế kiến trúc 

+ Giải pháp mặt bằng 

+ Giải pháp mặt đứng 

+ Giải pháp mặt cắt 

Các giải pháp kỹ thuật tƣơng ứng khác (điện, nƣớc, thông gió…) 

 

  

CÁC BẢN VẼ KÈM THEO:  

 

1. KT.01– Mặt đứng công trình 

2. KT.02 – Mặt bằng tầng điển hình 

3. KT.03 – Mặt đứng trục 1-9. 

4. KT.04 – Mặt đứng trục A-J 
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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 

1.1. Tìm hiểu giới thiệu công trình: 

1.1.1. Giới thiệu công trình, nhiệm vụ, chức năng của công trình: 

Công trình chung cƣ cao cấp HOÀNG CƢỜNG PLAZA   ngay trung tâm 

thị xã Điện Biên tỉnh Điện Biên. Công trình có chủ đầu tƣ là công ty xây dựng 

Phục Hƣng. 

Chung cƣ cao cấp HOÀNG CƢỜNG PLAZA ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu 

về văn phòng cho thuê, cung cấp các căn hộ phục vụ cho thuê ngắn hạn, dài hạn 

và phục vụ cho nhu cầu ở. Không những thế sự ra đời của chung cƣ cao cấp 

HOÀNG CƢỜNG PLAZA còn góp phần tích cực tạo nên bộ mặt cảnh quan đô 

thị mới của thị xã Điện Biên. 

1.1.2. Quy mô công suất và cấp công trình: 

a. Quy mô công suất. 

Công trình dạng hình chữ nhật khoét lõm, chiều dài 43,2m; chiều rộng 

26,9m chiếm diện tích xây dựng là 716,4m
2
 gồm có: 1 siêu thị, 1 tầng dùng làm 

văn phòng cho thuê và 8 tầng bố trí các căn hộ cho thuê gồm có: 

       + 64 phòng ngủ loại 1 diện tích 40 m
2
/phòng. 

       +32 căn hộ (1 phòng ngủ loại 2, 1 phòng khách) có diện tích 48 m
2
/căn 

hộ. 

b. Cấp công trình. 

Căn cứ theo nghị định 209/2004/NĐ-CP, công trình là nhà chung cƣ có 

chiều cao 10 tầng. Vậy công trình là công trình cấp II. 

1.2. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội: 

Công trình toạ lạc tại trung tâm thị xã Điện Biên. Công trình nằm ở vị trí 

thoáng, đẹp sẽ tạo nên sự hài hoà, hợp lý và hiện đại cho tổng thể quy hoạch khu 

dân cƣ. 

Khu đất xây dựng bằng phẳng hiện trạng không có công trình cũ, công trình 

ngầm nên rất thuận lợi cho việc thi công và bố trí tổng mặt bằng. 
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Công trình nằm trên trục đƣờng giao thông chính nên thuận lợi cho việc vận 

chuyển và cung ứng vật tƣ. 

 

1.3. Các giải pháp thiết kế kiến trúc: 

1.3.1.Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng: 

Mặt bằng công trình là hình chữ nhật có khoét lõm bố trí đối xứng theo cả 2 

phƣơng rất thích hợp với kết cấu nhà cao tầng, thuận tiện cho việc xử lý kết cấu. 

Chiều dài 43,2m; chiều rộng 26,9m chiếm diện tích đất xây dựng 716,4 m
2
. 

Xung quanh công trình có vƣờn hoa  tạo cảnh quan. 

Công trình gồm 10 tầng, cốt ± 0.00m đặt tại mặt sàn tầng trệt. Tầng hầm cao  

ở cốt – 3,20m. Nền đất tự nhiên cốt – 0,80m. Mỗi tầng điển hình cao 3,2m. 

Riêng tầng 2 và tầng 3 cao 3,9m. Chiều cao công trình là tính từ cốt ± 0,00m và 

kể cả tầng hầm. 

Chức năng của các tầng như sau:  

- Tầng hầm: Thang máy bố trí ở giữa, chỗ đậu xe ở xung quanh. Các hệ 

thống kỹ thuật bể chứa nƣớc sinh hoạt, trạm bơm, trạm xử lí nƣớc thải đƣợc bố 

trí hợp lí giảm tối thiểu chiều dài ống dẫn. Ngoài ra tầng hầm còn bố trí thêm 

các bộ phận kĩ thuật về điện nhƣ trạm cao thế, hạ thế, phòng quạt gió. 

- Tầng 1: Gồm sảnh khách sạn, sảnh khu văn phòng, cà phê, các văn phòng 

quản trị cao ốc, phòng kĩ thuật phục vụ công tác quản lý… 

- Tầng 2: Dùng làm siêu thị nhằm phục vụ nhu cầu mua bán, các dịch vụ vui 

chơi giải trí…cho các hộ gia đình cũng nhƣ nhu cầu của khu vực. 

- Tầng 3: Gồm các văn phòng cho thuê, phòng họp…phục vụ cho nhu cầu 

làm việc của dân cƣ trong khu dân cƣ cũng nhƣ nhu cầu của khu vực. 

- Tầng 4 đến tầng 10: Bố trí các căn hộ phục vụ nhu cầu cho thuê ngắn, dài 

hạn và nhu cầu nhà ở.  

- Trên cùng có hồ nƣớc rộng lớn cung cấp nƣớc cho toàn chung cƣ và hệ 

thống thu lôi chống sét cho nhà cao tầng. 
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1.3.2. Giải pháp mặt cắt cấu tạo: 

Công trình có hệ kết cấu chính là khung-vách đƣợc bố trí gồm các lõi, vách 

và cột tạo lên hệ khung vách không gian. Trong đó chiều cao cột là 3,9m và 

3,2m. 

1.3.3. Giải pháp quy hoạch, hình khối, mặt đứng: 

a. Giải pháp quy hoạch hệ thống giao thông. 

- Giao thông ngang thông thoáng, rộng rãi gồm các sảnh ngang và dọc, lấy 

hệ thống thang máy, thang bộ làm trung tâm. Các căn hộ bố trí xung quanh lõi 

phân cách bởi hành lang nên khoảng đi lại là ngắn nhất, rất tiện lợi, hợp lý và 

đảm bảo thông thoáng. 

- Giao thông đứng bao gồm thang bộ và thang máy. Thang bộ gồm 2 thang: 

1 thang đi lại chính và 1 thang thoát hiểm. Thang máy có 2 thang đi lại chính. 

Hệ thống giao thông đứng đƣợc bố trí đối xứng theo cả 2 phƣơng thoả mãn nhu 

cầu kết cấu và mỹ quan công trình. 

b. Giải pháp hình khối. 

Hình dáng cao, vƣơn thẳng khỏi tầng kiến trúc cũ ở dƣới thấp với kiểu dáng 

hiện đại, mạnh mẽ nhƣng cũng không kém phần mềm mại thể hiện quy mô và 

tầm vóc của công trình tƣơng xứng với chiến lƣợc phát triển của đất nƣớc. 

c. Giải pháp mặt đứng. 

Sử dụng, khai thác triệt để nét hiện đại với các cửa kính lớn, tƣờng ngoài 

đƣợc hoàn thiện bởi lớp đá Granit đen ở các mặt bên, mặt đứng hình thành sự 

xen kẽ các lam và đá Granit đen tạo nên sự hoành tráng của chung cƣ cao cấp. 

 

1.3.4. Các giải pháp kĩ thuật khác: 

a. Giải pháp thông gió, chiếu sáng. 

Khu vực xung quanh công trình chủ yếu là khu dân cƣ thấp tầng vì vậy phải 

tận dụng tối đa việc chiếu sáng tự nhiên và thông thoáng tốt. Đây là tiêu chí 

hàng đầu khi thiết kế chiếu sáng và thông gió cho công trình. 
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      -Chiếu sáng.  

    Toàn bộ toà nhà đƣợc chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên thông qua các 

cửa sổ, ban công ở các mặt của công trình (có kết cấu khoét lõm đảm bao hấp 

thụ ánh sáng tốt) và bằng điện. Tại các lối đi lên xuống cầu thang hành lang và 

nhất là tầng hầm đều có lắp đặ thêm đèn chiếu sáng. 

-Thông gió. 

      Hệ thống thông gió tự nhiên bao gồm các cửa sổ, ban công. Ngoài ra còn 

sử dụng hệ thống thông gió nhân tạo bằng máy điều hoà, quạt ở các tầng theo 

các Gain lạnh và về khu xử lý trung tâm. 

    b. Giải pháp cung cấp điện, nƣớc, thông tin. 

 - Hệ thống điện. 

Sử dụng trực tiếp từ hệ thống điện thị xã, có bổ sung hệ thống điện dự phòng 

đảm bảo cho tất cả trang thiết bị trong toà nhà có thể hoạt động đƣợc trong tình 

huống mạng điện lƣới bị cắt đột xuất. Điện năng phải đảm bảo cho hệ thống 

thang máy, hệ thống lạnh hoạt động liên tục. 

Máy điện dự phòng 250 KVA đƣợc đặt ở tầng ngầm để giảm bớt tiếng ồn và 

rung động để không ảnh hƣởng tới sinh hoạt. 

Hệ thống điện chính đi trong các hộp kỹ thuật đặt ngầm trong tƣờng và đảm 

bảo an toàn không đi qua các khu vực ẩm ƣớt, tạo điều kiện dễ dàng khi sửa 

chữa. Ở mỗi tầng đều có lắp đặt hệ thống an toàn điện: Hệ thống ngắt tự động từ 

1A đến 80A đƣợc bố trí theo tầng, khu vực. 

-Hệ thống nước. 

* Cấp nước:  

Chung cƣ sử dụng nƣớc từ 2 nguồn: nƣớc nguồn và nƣớc máy. Tất cả đƣợc 

chứa trong bể nƣớc ngầm đặt ở tầng hầm. Sau đó máy bơm sẽ đƣa nƣớc lên bể 

chứa đặt ở tầng hầm. Sau đó máy bơm sẽ đƣa nƣớc lên bể chứa đặt trên mái từ 

đó phân phối xuống các tầng theo các đƣờng ống dẫn nƣớc chính. 
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Các đƣờng ống đứng qua các tầng đều đƣợc bọc trong hộp ghen. Hệ thống 

cấp nƣớc đo ngầm trong các trƣờng hợp kỹ thuật. Các đƣờng ống cứu hoả chính 

đƣợc bố trí ở mỗi tầng. 

* Thoát nước. 

Nƣớc mƣa từ mái sẽ đƣợc thoát theo các lỗ chảy và chảy vào các ống thoát 

nƣớc mƣa (Ø = 140mm) đi xuống dƣới. Hệ thống thoát nƣớc thải bố trí đƣờng 

ống riêng tập trung về khu xử lý, bể tự hoại đặt ở tầng hầm sau đó đƣa ra ống 

thoat chung của khu vực. 

-Hệ thống thông tin. 

Hệ thống cáp điện thoại với 150 line cung cấp đến các căn hộ và các phòng 

chức năng của chung cƣ. 

Hệ thống cáp tivi bao gồm ăngten, bộ phận kênh, khuyếch đại và các đồng 

trục dẫn đến các căn hộ của các đơn nguyên. 

Hệ thống loa đƣợc khuếch đại (100W) và đƣa đến các tầng, đơn nguyên 

trong nhà. 

 

   c. Giải pháp phòng cháy, chữa cháy. 

     -Hệ thống báo cháy. 

   Thiết bị phát hiện báo cháy đƣợc bố trí ở mỗi tầng, phòng, nơi công cộng. 

Mạng lƣới báo cháy có gắn đồng hồ và đèn báo cháy. Khi phát hiện đƣợc cháy, 

phòng quản lý, bảo vệ nhận tín hiệu thì kiểm soát, khống chế hoả hoạn cho công 

trình. 

     -Hệ thống cứu hoả. 

Nƣớc đƣợc lấy từ bể nƣớc xuống, sử dụng máy bơm xăng lƣu động. Các 

đầu phun nƣớc đƣợc lắp đặt ở các tầng theo khoảng cách 3 m một cái. Hệ thống 

đƣờng ống cung cấp nƣớc chữa cháy là các ống sắt tráng kẽm, bên cạnh đó cần 

bố trí các phƣơng tiện chữa cháy khác nhƣ bình cứu hoả khô tại các tầng. 

 Thang bộ gồm 2 thang đảm bảo thoát ngƣời khi có sự cố cháy nổ. Cửa lồng 

thang bộ thoát hiểm dùng loại tự sập nhằm ngăn khói xông vào. Lồng thang với 

kết cấu BTCT dày 300 mm có thời gian chịu lửa thoả mãn yêu cầu chống cháy 
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(150’). Trong lồng thang bố trí điện chiếu sáng tƣ động, hệ thống thông gió 

động lực cũng đƣợc thiết kế để hút gió ra khỏi buồng thang máy chống ngạt. 

     d.. Giải pháp sử dụng vật liệu. 

Vật liệu xây dựng cần có cƣờng độ cao, trọng lƣợng nhỏ và khả năng chống 

cháy tốt. 

Nhà cao tầng thƣờng có tải trọng lớn. Nếu sử dụng các vật liệu cƣờng độ cao 

sẽ tạo điều kiện giảm tải công trình kể cả tải trọng đứng và ngang (lực quán 

tính). 

Vật liệu có tính biến dạng cao: Khả năng biến dạng dẻo cao có thể bổ sung 

cho tính năng chịu lực thấp. 

Vật liệu có tính liền khối cao: Có tác dụng trong trƣờng hợp tải trọng có tính 

chất lặp lại không bị tách rời các bộ phận công trình 

Vật liệu có giá thành hợp lý. 

Bởi vì các điều kiện trên nên ta sử dụng vật liệu BTCT hoặc thép trong thiết 

kế, xây dựng kết cấu nhà cao tầng. 

1.4. Sơ lƣợc các giải pháp kết cấu: 

1.4.1. Phần thân nhà: 

Trong điều kiện hiện nay động đất thƣờng xảy ra mà ta chƣa có thiết bị dự 

báo chính xác. Điển hình là trận động đất mạnh năm 2003 tại Điện Biên - Lai 

Châu gây chấn độg mạnh, để lại nhiều vết nứt bề mặt. Vì vậy áp dụng với chung 

cƣ cao cấp  HOÀNG CƢỜNG PLAZA là công trình cao tầng nằm trực tiếp 

trong khu có động đất xảy ra nên khi thiết kế ta phải tính toán công trình chịu tác 

động của dải động đất cấp 8. Hệ kết cấu của công trình này ta chọn các cấu kiện 

chịu lực sau. 

      + Công trình gồm các tƣờng cứng bố trí liên kết nhau tạo thành lõi chịu 

lực ở trung tâm công trình (khu cầu thang) kết hợp với hệ thống khung chịu lực 

cho công trình. 

+ Hệ thống lõi cứng, vách thang máy và thang bộ đƣợc thiết kế có độ 

cứng lớn, chịu tải trọng ngang cho công trình.  
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 + Sàn là hệ cúng trong mặt phẳng ngang đƣợc liên kết với dầm truyền lực 

ngang cho các tƣờng cứng và liên kết các tƣờng cứng với nhau trên cùng một 

cao độ sàn. 

Công trình đƣợc thiết kế theo kết cấu khung BTCT đổ toàn khối, chiều cao 

tầng điển hình 3,2m, nhịp lớn nhất là 8,9m. 

1.4.2. Phần móng: 

Thông thƣờng phần móng nhà co tầng chịu 1 lực nén lớn bên cạnh đó với tải 

trọng đặc biệt là động đất kết hợp tạo lực xà ngang rất lớn cho công trình vì thế 

các giải pháp đề xuất cho phần móng gồm: 

+ Dùng giải pháp móng sâu thông thƣờng: móng cọc khoan nhồi, cọc BTCT 

đúc sẵn. 

+ Dùng giải pháp móng bê móng băng trên nền cọc. 

+ Dùng tƣờng Barette kết hợp với cọc BTCT đúc sẵn hoặc cọc khoan nhồi ở 

phía bên trong. 

Phƣơng án cọc BTCT hoặc cọc khoan nhồi đƣợc cân nhắc lựa chọn tuỳ vào 

tải trọng của công trình, phƣơng tiện thi công, chất lƣợng của từng phƣơng án, 

điều kiện địa chất thuỷ vãn từng khu vực. 

Các giải pháp móng kế hợp (giải pháp 2, 3) xét về yếu tố chịu lực là rất tốt 

tuy nhiên cần can nhắc đến yếu tố kinh tế, trang thiết bị và điều kiện thi công. 
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CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 

2.1. Sơ bộ giải pháp kết cấu. 

2.1.1. Hệ kết cấu sàn 

Trong công trình hệ sàn có ảnh hƣởng rất lớn tới sự  làm việc không gian 

của kết cấu. Việc lựa chọn phƣơng án sàn hợp lý là điều rất quan trọng. Do vậy, 

cần phải có sự phân tích đúng để lựa chọn ra phƣơng án phù hợp với kết cấu của 

công trình. 

Ta xét các phƣơng án sàn sau: 

2.1.1.1. Hệ sàn sƣờn 

- Cấu tạo bao gồm hệ dầm và bản sàn. 

- Ưu điểm: 

 Tính toán và thi công đơn giản, đảm bảo khả năng chịu lực ổn định. 

Đƣợc sử dụng phổ biến ở nƣớc ta với trình độ thi công lành nghề, các 

phƣơng tiện thi công phong phú. 

Chi phí thi công vừa phải, không quá đắt. 

- Nhược điểm:  

Chiều cao dầm và độ võng của bản sàn lớn khi vƣợt khẩu độ lớn, dẫn đến 

chiều cao tầng của công trình lớn, gây khó khăn đối với các công trình xây dựng 

trong khu vực hạn chế chiều cao. (Sẽ chỉ xây dựng đƣợc ít tầng hơn). 

2.1.1.2. Hệ sàn ô cờ 

- Cấu tạo gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai phƣơng, chia bản sàn 

thành các ô bản kê bốn cạnh có nhịp bé, theo yêu cầu cấu tạo khoảng cách giữa 

các dầm không quá 2m. 

- Ưu điểm:  

Tránh đƣợc có quá nhiều cột bên trong nên tiết kiệm đƣợc không gian sử 

dụng và có kiến trúc đẹp, thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ cao và 

không gian sử dụng lớn nhƣ hội trƣờng, câu lạc bộ... 

- Nhược điểm: 

Không tiết kiệm, thi công phức tạp. 

Khi mặt bằng sàn quá rộng cần phải bố trí thêm các dầm chính. Vì vậy, nó 

cũng không tránh đƣợc những hạn chế do chiều cao dầm chính phải lớn để giảm 

độ võng. 
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2.1.1.3. Sàn không có dầm (không có mũ cột) 

- Cấu tạo gồm các bản kê trực tiếp lên cột.  

- Ưu điểm: 

Chiều cao kết cấu nhỏ nên giảm đƣợc chiều cao công trình. 

Dễ bố trí hệ thống kỹ thuật điện, nƣớc..  

Việc thi công phƣơng án này nhanh hơn so với phƣơng án sàn dầm bởi  

không phải mất công gia công cốp pha và cốt thép dầm, cốt thép đƣợc đặt tƣơng 

đối định hình và đơn giản. việc lắp dựng ván khuôn và cốp pha cũng đơn giản. 

- Nhược điểm: 

Trong phƣơng án này các cột không đƣợc liên kết với nhau để tạo thành 

khung do đó độ cứng nhỏ hơn nhiều so với phƣơng án sàn dầm, do vậy khả năng 

chịu lực theo phƣơng ngang của phƣơng án này kém hơn phƣơng án sàn dầm, 

chính vì vậy tải trọng ngang hầu hết do vách chịu và tải trọng đứng do cột chịu.  

Sàn phải có chiều dày lớn để đảm bảo khả năng chịu uốn và chống chọc 

thủng do đó dẫn đến tăng khối lƣợng sàn. 

Khi cần vƣợt nhịp lớn phải tăng chiều dầy bản sàn lớn dẫn đến hao phí vật 

tƣ. 

Công nghệ thi công tƣơng đối mới dẫn đến giá thành cao, bên cạnh đó là 

các phƣơng pháp kiểm tra phức tạp. 

2.1.1.4. Sàn ứng lực trƣớc ( sàn không dầm) 

- Ưu điểm: 

 Ngoài các đặc điểm chung của phƣơng án sàn không dầm thì phƣơng án 

sàn không dầm ứng lực trƣớc sẽ khắc phục đƣợc một số nhƣợc điểm của phƣơng 

án sàn không dầm: 

Giảm chiều dày sàn khiến giảm đƣợc khối lƣợng sàn dẫn tới giảm tải trọng 

ngang tác dụng vào công trình cũng nhƣ giảm tải trọng đứng truyền xuống 

móng. 

Tăng độ cứng của sàn lên, khiến cho thoả mãn về yêu cầu sử dụng bình 

thƣờng. 

Sơ đồ chịu lực trở nên tối ƣu hơn do cốt thép ứng lực trƣớc đƣợc đặt phù 

hợp với biểu đồ mômen do tải trọng gây ra, khiến cho tiết kiệm đƣợc cốt thép. 

- Nhược điểm: 

 Tuy khắc phục đƣợc các ƣu điểm của sàn không dầm thông thƣờng nhƣng 

lại xuất hiện một số khó khăn cho việc chọn lựa phƣơng án này nhƣ sau: 
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Thiết bị thi công phức tạp hơn, yêu cầu việc chế tạo và đặt cốt thép phải 

chính xác do đó yêu cầu tay nghề thi công phải cao hơn, tuy nhiên, với xu thế 

hiện đại hoá hiện nay thì điều này sẽ là yêu cầu tất yếu. 

Giá thành thiết bị còn cao, các thiết bị còn hiếm do trong nƣớc chƣa sản 

xuất đƣợc.  

2.1.2. Hệ kết cấu chịu lực chính  

        2.1.2.1. Phần thân nhà 

a: Hệ kết cấu khung chịu lực 

- Hệ khung thông thƣờng bao gồm các dầm ngang nối với các cột dọc thẳng 

đứng bằng các nút cứng. Khung có thể bao gồm cả tƣờng trong và tƣờng ngoài 

của nhà. Kết cấu này chịu tải trọng ngang kém, tính liên tục của khung cứng phụ 

thuộc vào độ bền và độ cứng của các liên kết nút khi chịu uốn, các liên kết này 

không đƣợc phép có biến dạng góc. Khả năng chịu lực của khung phụ thuộc rất 

nhiều vào khả năng chịu lực của từng dầm và từng cột. 

- Việc thiết kế tính toán sơ đồ này chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm, việc 

thi công cũng tƣơng đối thuận tiện do đã thi công nhiều công trình, vật liệu và 

công nghệ dễ kiếm nên chắc chắn đảm bảo tính chính xác và chất lƣợng của 

công trình.  

- Hệ kết cấu này rất thích hợp với những công trình đòi hỏi sự linh hoạt 

trong công năng mặt bằng, nhất là những công trình nhƣ khách sạn. Nhƣng có 

nhƣợc điểm là kết cấu dầm sàn thƣờng dày nên không chiều cao các tầng nhà 

thƣờng phải lớn. 

- Sơ đồ thuần khung có nút cứng bêtông cốt thép thƣờng áp dụng cho dƣới 

20 tầng với thiết kế kháng chấn cấp  7, 15 tầng với kháng chấn cấp 8, 10 tầng 

với kháng chấn cấp 9. 

Nếu căn cứ vào sơ đồ làm việc thì kết cấu nhf cao tầng có thể phân loại nhƣ 

sau: 

Các hệ kết cấu cơ bản: Kết cấu khung, kết cấu tƣờng chịu lực, kết cấu lõi 

cứng và kết cấu ống. 

b :Hệ kết cấu khung – lõi :  

- Đây là kết cấu phát triển thêm  từ kết cấu khung dƣới dạng tổ hợp giữa kết 

cấu khung và lõi cứng. Lõi cứng làm bằng bêtông cốt thép. Chúng có thể dạng 

lõi kín hoặc vách hở thƣờng bố trí tại khu vực thang máy và thang bộ. Hệ thống 

khung bố trí ở các khu vực còn lại. Hai hệ thống khung và lõi đƣợc liên kết với 
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nhau qua hệ thống sàn. Trong trƣờng hợp này hệ sàn liền khối có ý nghĩa rất lớn. 

Thƣờng trong hệ thống kết cấu này hệ thống lõi vách đóng vai trò chủ yếu chịu 

tải trọng ngang, hệ khung chủ yếu chịu tải trọng đứng. Sự phân chia rõ chức 

năng này tạo điều kiện để tối ƣu hoá các cấu kiện, giảm bớt kích thƣớc cột dầm, 

đáp ứng yêu cầu kiến trúc. Trong thực tế hệ kết cấu khung-giằng tỏ ra là hệ kết 

cấu tối ƣu cho nhiều loại công trình cao tầng. Loại kết cấu này sử dụng hiệu quả 

cho các ngôi nhà đến 40 tầng.  

- Tải trọng  ngang của công trình do cả hệ khung và lõi cùng chịu, thông 

thƣờng do hình dạng và cấu tạo nên lõi có độ cứng lớn nên cũng trở thành nhân 

tố chiụ lực ngang lớn trong công trình nhà cao tầng. Hiên nay chúng ta đã làm 

nhiều công trình có hệ kết cấu này nhƣ tại các khu đô thị mới Láng – Hoà Lạc, 

Định Công, Linh Đàm, Đền Lừ… Do vậy khả năng thiết kế, thi công là chắc 

chắn đảm bảo. 

c: Hệ kết cấu khung,  vách,  lõi kết hợp 

 Hệ kết cấu này là sự phát triển của hệ kết cấu khung - lõi, khi lúc này 

tƣờng của công trình ở dạng vách cứng. 

 Hệ kết cấu này là sự kết hợp những ƣu điểm và cả nhƣợc điểm của  

phƣơng ngang và thẳng đứng của công trình. Nhất là độ cứng chống uốn và 

chống xoắn của cả công trình với tải trọng gió. Rất thích hợp với những công 

trình cao trên 40m.  Tuy nhiên hệ kết cấu này đòi hỏi thi công phức tạp hơn, tốn 

nhiều vật liệu, mặt bằng bố trí không linh hoạt. 

2.1.2.2. Phần ngầm 

- Công trình bao gồm 1 tầng: tầng hầm với cốt sàn -2.4m so với cốt ± 0.0 

(dƣới cốt tự nhiên là -0.8m).  

- Kết cấu tƣờng tầng hầm : với điều kiện địa chất công trình có lớp đất yếu 

tƣơng đối dày, mực nƣớc ngầm không cao(7.5m), chiều sâu đào không lớn 

(3.2m), mặt bằng thi công chật hẹp (khoảng 1000 m
2
) sẽ khó tiến hành công việc 

thi công tầng hầm theo dạng bottom - up với mái taluy, hay sử dụng đóng cừ 

thép thì sẽ rất tốn kém và khó khả thi. Mặt khác xung quanh công trình có 
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đƣờng và khu dân cƣ nên nếu thi công theo biện pháp mái taluy hay chống cừ sẽ 

khó khả thi. Vì vậy hợp lý hơn cả là sử dụng biện pháp tƣờng trong đất kết hợp 

làm tƣờng cho tầng hầm và tƣờng ngăn đất, vừa đảm bảo tính chất lƣợng, ổn 

định và  an toàn. Tuy nhiên biện pháp này khá tốn kém, đòi hỏi công nghệ thi 

công chuyên dụng, giám sát chất lƣợng cao. 

- Kết cấu sàn tầng hầm: nhƣ đã lựa chọn ở trên, sàn tầng hầm đƣợc dùng là 

hệ kết cấu sàn sƣờn, kết hợp với hệ khung – lõi chịu lực. Sàn tầng hầm đƣợc thi 

công trên hệ thống đài và giằng cọc, chiều dày sàn lớn, đòi hỏi phải đƣợc xử lý 

chống thấm triệt để 

KẾT LUẬN 

- Qua phân tích các đặc điểm trên, xem xét các đặt điểm về kết cấu của 

công trình: nhịp cột của công trình không quá lớn, công trình không nằm trong 

khu vực hạn chế về chiều cao, cân nhắc về yếu tố kinh tế đồng thời để đơn giản 

cho việc thi công nên  ta chọn phƣơng án sàn sƣờn sử dụng cho công trình. 

 

- Do công trình không lớn, không phức tạp và đặc biệt đƣợc thiết kế không 

phải chịu tải trọng ngang lớn, nên để thuận lợi trong tính toán và thi công ta 

chọn phƣơng án kết cấu thân nhà là khung – lõi kết hợp để làm hệ kết cấu chính 

cho toàn công trình. 

 

- Công trình chỉ có 10 tầng, cao dƣới 40m, chiều cao tầng điển hình là 3.2 

m, không phải chịu tải trọng đặc biệt nhƣ gió, động đất. Để phù hợp với diện 

tích mặt bằng thi công à khả năng cung ứng vật liệu trên thị trƣờng, ta sử dụng 

móng cọc đài thấp, với phƣơng pháp cọc ép. 

 

2.1.3. Kích thƣớc sơ bộ tiết diện các cấu kiện chính: 

2.1.3.1  Xác định bề dày bản. 
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MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN 

Đối với sàn sƣờn BTCT kích thƣớc tiết diện các bộ phận phụ thuộc vào nhịp 

và tải trọng tác dụng. Chiều dày bản có thể xác định theo công thức sau:  

1 minb

D
h xl h

m
 

m: hệ số phụ thuộc vào liên kết của bản. 

m = 35 ÷ 45 : bản hệ 4 cạnh . 

m = 30 ÷ 35 : bản làm việc 1 phƣơng 

D: hệ số phụ thuộc vào tải trọng tác dụng lên bản: 0,8 ÷ 1,4. 

 

Tên 

sàn 

Kích 

thƣớc(m) 

Số 

lƣợng 
Tên Sàn 

Kích 

thƣớc(m) 
Số lƣợng 

S1 7.65x4.15 4 S8 5.2x1.5 4 

S2 5.2x4.7 4 S9 3.7x1.8 4 

S3 5.2x3.7 4 S10 1.8x1.7 4 
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S4 5.2x3.7 4 S11 2.7x2.5 4 

S5 5.2x3.7 4 S12 1.5x2.5 4 

S6 5.2x3.1 2 S13 3.2x2.2 4 

S7 5.2x1.5 4 S14 2.2x2.0 4 

S15 2.9x2.7 2 

Xét với ô sàn có kích thƣớc lớn nhất: 7.65 x 4.15 (m). 

2

1

7.65
1,84 2

4.15

l

l
  Bản là bản hệ 4 cạnh. 

                 (dựa theo sách:SÀN SƢỜN BÊ TÔNG TOÀN KHỐI) 

1 min

1,0
. .415 9,2( ) 6( )

45
b

D
h l cm h cm

m
 

Chọn hb = 12 cm cho toàn bộ sàn để đảm bảo về mặt kết cấu. 

 

2.1.3.2  Chọn sơ bộ tiết diện dầm 

Chiều cao tiết diện dầm: 
1

. dh L
m

 

Ld: Nhịp dầm. 

md : hệ số phụ thuộc vào loại dầm. 

md = (1/8 ÷ 1/12) : dầm chính.(D1;D2; D3;D4;D8) 

md = (1/12 ÷ 1/20) : dầm  
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phụ.(D5;D6;D7;D9;D10;D11;D12;D13) 

 

                  (dựa theo sách:SÀN SƢỜN BÊ TÔNG TOÀN KHỐI) 

 

Tính toán ta chọn đƣợc sơ bộ tiết diện dầm nhƣ trên. 
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2.1.3.3Chọn tiết diện cột. 

 

MẶT BẰNG KẾT CẤU CỘT VÁCH 

Diện tích tiết diện ngang của cột sơ bộ chọn theo công thức: 

cot (1,2 1,5)
N

F
Rb

 

Rb : Cƣờng độ chịu nén của bê tông. 

Chọn bêtông B30 có Rb = 17MPa. 

N: Tải trọng tác dụng lên cột. Sơ bộ với nhà có sàn dày 12cm ta chọn tĩnh tải 

và hoạt tải là q = 1T/m
2
. 

N = n x N1. 

n: số tầng: n = 10 tầng. 

N1: tải trọng tác dụng lên cột ở 1 tầng. 

Với cột C1 có diện tích chịu tải là: 

S1 = 4 x (3 + 3,1) + 2,7 x 3,1= 32,77m
2
. 

→ N1 = S1 x q = 32,77T. 
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→ Diện tích cột:  
232,77

1,5. 0,32
170

m  

Chọn tiết diện cột 1 là: 600 x 600mm. 

Kiểm tra cột theo điều kiện độ mảnh. 

0
0 31

l

b
 

            L0 = 0,7 x Hcột = 0,7 x 3,9 = 2,73 (m). 

2,73
4,55 31

0,6
 Thoả mãn điều kiện độ mảnh. 

Do cột C1 chịu tải trọng lớn nhất, và tính toán tƣơng tự ta chọn so bộ tiết 

diện cột C2 là 500x500. Do càng lên cao lực dọc trong cột càng giảm do vậy 

theo chiều cao cột công trình ta giảm tiết diện phù hợp nhƣng không nên giảm 

quá nhanh nhƣ vậy làm xuất hiện mômen phụ tập trung tại vị trí đó. Vậy ta nên 

chọn tiết diện nhƣ sau:  

Cột C1: 

- Từ tầng hầm đến tầng 5: 600 x 600. 

- Từ tầng 6 đến tầng 10: 500 x 550. 

Cột C2: 

- Từ tầng hầm đến tầng 5: 500 x 500. 

- Từ tầng 6 đến tầng 10: 450 x450. 

2.2. Tính toán tải trọng: 

2.2.1. Xác định tĩnh tải: 

Chiểu dày sàn 12cm. 

Chọn vật liệu sàn:  

Bêtông cấp độ bền B25, Rn = 14.5 MPa; Rn = 1.05 MPa. 

Cốt thép nhóm AII: Rs = 280 MPa. 
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                           MẶT CẮT CÁC LỚP SÀN 

 

2.2.1.1. Xác định tĩnh tải sàn: 

a) Tĩnh tải sàn:                   

 gs = g x h x γ (kg/m
2
). 

n: Hệ số vƣợt tải xác định theo tiêu chuản 356-2005. 

h: Ciều dày sàn. 

γ: Trọng lƣợng riêng VL sàn: γ = 2,5T/m
3
. 
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Tên 

CK 
Các lớp 

Gtc 

(Kg/m
2
) 

n 
Gtt 

(kg/m
2
) 

   Sàn 

Gạch lát 1,5cm 

(γ = 2T/m
3
). 

30 1,1 33 

Vữa lát 2 cm 

(γ = 1,8T/m
3
). 

60 1,3 78 

Sàn BTCT 12cm 

(γ = 2,5T/m
3
). 

300 1,1 330 

Vữa trát trần 1,5cm 

(γ = 1,8T/m
3
). 

27 1,3 35 

  Tổng 476 

   Mái 

Hai lớp gạch lát men 

2cm/lớp (γ = 

1,8T/m
3
). 

72 1,1 79 

Vữa trát 2 cm 

(γ = 1,8T/m
3
). 

36 1,3 47 

BT chống nóng 

10cm 

(γ = 0,8T/m
3
). 

80 1,3 104 

BT chống thấm 4cm 

(γ = 2,5T/m
3
). 

100 1,1 110 

BT sàn 12 cm 

(γ = 2,5T/m
3
). 

300 1,1 330 

Vữa trát 1,5cm 

(γ = 1,8T/m
3
). 

27 1,1 35 

  Tổng 705 

 

                      Bảng2.1:BẢNG TÍNH TĨNH TẢI SÀN 

b. Tĩnh tải tường ngăn. 

gt
tƣờng

 = n.h.b.(γ = 1,8T/m3). (kg/m). 

n: hệ số vƣợt tải xây dựng theo tiêu chuẩn 2737-1995. 

h: chiều cao tƣờng. 

b: Bề rộng lớp cấu tạo. 

γ : Trọng lƣợng riêng của vật liệu tƣờng. 
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Tên CK Các lớp 
γ 

(T/m
3
) 

h 

(m) 
n 

Tính 

toán 

(kg/m) 

Tổng 

(kg/m) 

Tƣờng 

110 

Gạch 110 mm 1,8 2,7 1,1 588 

777 Vữa trát 

1,5cm/1 mặt 
1,8 2,7 1,3 189 

Tƣờng 

220 

Gạch 220 mm 1,8 2,7 1,1 1176 

1365 Vữa trát 

1,5cm/1 mặt 
1,8 2,7 1,3 189 

 

        Bảng 2.2:BẢNG TÍNH TĨNH TẢI TƢỜNG NGĂN 

 

Khối lƣợng tƣờng có cửa (lấy = 80% khối lƣợng tƣờng không cửa). 

- Tƣờng 110: 0,8 x 777 = 621,6 (kg/m). 

- Tƣờng 220: 0,8 x 1365 = 1092 (kg/m). 

Cửa kính lấy khối lƣợng tiêu chuẩn: 40kg/m
2
. 

         Vậy khối lƣợng tính toán: 1,1 x 40 = 44 (kg/m2) 
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     *) Tường bao mái cao 1,5m, dày 110mm. 

- Trọng lƣợng gạch: 1800 x 1,5 x 0,11 x 1,1 = 326,7(kg/m). 

- Trọng lƣợng vữa trát 1,5cm/1 mặt. 

1800 x 2 x 0,015 x 1,5 x 1,3 = 105,3 (kg/m). 

Tải trọng tính toán của tƣờng bao là:326,7 + 105,3 = 432 (kg/m). 

c) Tĩnh tải cầu thang. 

Sơ bộ chọn bản thang dày 12cm. Ta chọn chiểu cao bậc thang là 178mm, 

rộng bậc thang 250mm. 

Diện tích mặt cắt bậc thang là: 

0,178 0,25
0,022

2

x
S  

Chiều dày quy đổi của bậc gạch là: 

2 2
0,072( )

0,178 0,25

S
h m  

Tải trọng tiêu chuẩn phân bố đều theo chiều dài bán: 

Qtt = 8.h = 1800 x 0,072 = 129,6 (kg/m
2
). 

*) Tĩnh tải cầu thang: 

Các lớp 
Chiều 

dày (m) 

γ 

(T/m3) 
n 

Tình toán 

(kg/m) 

Lớp gạch 

Gramic 
0,01 2000 1,1 22 

Lớp vữa lót 0,02 1800 1,2 43,2 

Lớp gạch xây 0,072 1800 1,1 142,6 

Bản BTCT 0,12 2500 1,1 330 

Vữa trát 0,015 1800 1,2 32,4 

Tay vịn 

(gtc = 50kg/cm2) 
  1,1 55 

Tổng    625.2 

                  Bảng2.3:BẢNG TÍNH TĨNH TẢI CẦU THANG                      
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*) Tĩnh tải chiếu nghỉ: 

Các lớp 
Chiều 

dày (m) 

γ 

(T/m3) 
n 

Tình toán 

(kg/m) 

Lớp gạch Gramic 0,01 2000 1,1 22 

Vữa lót 0,02 1800 1,2 43,2 

Bản BTCT 0,12 2500 1,1 330 

Vữa trát 0,15 1800 1,2 32,4 

Tay vịn 

(gtc = 50kg/cm2) 
  1,1 55 

Tổng    482.6 

 

              Bảng2.4:BẢNG TÍNH TĨNH TẢI CHIẾU NGHỈ 

 

d) Các tải trọng khác. 

*) Tải trọng do bể nước mái. 

Tƣờng bể bằng BTCT dày 0,12m, kích thƣớc bể: 

a x b x h = 8,9 x 10 x 2 (m). 

Chiều cao tính toán của tƣờng bể tƣờng bể là: 

h
tt
 = 2 - 0,4 = 1,6(m). 

qthành bể = 2500 x 0,12 x 1,6 x 1,1 = 528 (kg/m). 

- Tổng tải trọng tƣờng bể là: 

528 x (2 x 8,9 + 10) = 14678 (kg). 

(chỉ tính cho 3 mặt, mặt còn lại tính cho tƣờng phòng kỹ thuật thang máy) 

- Tải trọng nƣớc: 

1000 x 8,9x 10 x 2 = 178000(kg). 
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2.2.2. Xác định hoạt tải:                                                                                                   

Hoạt tải phân bố đều trên sàn, cầu thang đƣợc lấy theo bảng TCVN 2737-1995. 

Tên 

GT tiêu 

chuẩn 

(kg/m
2
) 

Hệ số 

vƣợt tải 

HT tính 

toán 

(kg/m
2
) 

Hành lang, cầu thang 300 1,2 360 

Phòng ngủ 150 1,3 195 

Phòng vệ sinh 150 1,3 195 

Ban công 400 1,2 480 

Mái có sử dụng 400 1,3 520 

Phòng khách 150 1,2 180 

Bếp 150 1,2 180 

Cửa hàng, dịch vụ nhà hàng 400 1,2 480 

Mái không sử dụng 75 1,3 97,5 

 

     Bảng2.5:BẢNG TÍNH HOẠT TẢI TRÊN SÀN,CẦU THANG 

 

2.2.3.Tải trọng gió: 

Vì công trình cao xấp xỉ 40m nên ta chỉ xét tới tác dụng của gió tĩnh. 

Công trình đặt tại thị xã Điện Biên thuộc vùng gió IA, dạng địa hình B là 

dạng địa hình tƣơng đối trống trải, có một số vật cản cao không quá 10m. Tra 

bảng ta có giá trị áp lực gió: w0 = 55 (kg/m
2
). 

     Áp lực gió tính toán với phƣơng vuông góc với bề mặt công trình tác 

dụng lên 1m
2
 bề mặt thẳng đứng xác định theo công thức: 

Wi = w0  x n x k x c (kg/m
2
). 

Trong đó:  

w0: Giá trị áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng gió: w0 = 55 (kg/m
2
). 

n: Hệ số tin cậy kể đến thời gian sử dụng của công trình: n = 1,2. 

k: Hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình. 
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c: Hệ số khí đọng. 

c = +0,8: Mặt đón gió; c = -0,6: Mặt khuất gió. 

Kết quả tính toán tải trọng gió thể hiện ở bảng sau: 

Tổng Zi (m) k 
wi

Đẩy
 

(kg/m
2
) 

wi
Hút

 

(kg/m
2
) 

Hầm -3,2 0 0 0 

1 0 0 0 0 

2 3,9 0.84 44.352 -33.264 

3 7,8 0.95 50.16 -37.62 

4 11,0 1.02 53.856 -40.392 

5 14,2 1.07 56.496 -42.372 

6 17,4 1.10 58.08 -43.56 

7 20,6 1.14 60.192 -45.144 

8 23,8 1.16 61.248 -45.936 

9 27,0 1.19 62.832 -47.124 

10 30,2 1.22 64.416 -48.312 

11 33,4 1.24 65.472 -49.104 

12 38,1 1.27 67.056 -50.292 

 

                  Bảng2.7:BẢNG TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ 

 

2.3 . Tính toán nội lực cho công trình: 

2.3.1.Cơ sở tính toán: 

Hiện nay trên thế giới có ba trƣờng phái tính toán hệ chịu lực nhà nhiều 

tầng thể hiện theo ba mô hình nhƣ sau: 

Mô hình liên tục thuần túy:  

Giải trực tiếp phƣơng trình vi phân bậc cao, chủ yếu là dựa vào lý thuyết 

vỏ, xem toàn bộ hệ chịu lực là hệ chịu lực siêu tĩnh. Khi giải quyết theo mô hình 

này, không thể giải quyết đƣợc hệ có nhiều ẩn. Đó chính là giới hạn của mô hình 

này. Tuy nhiên, mô hình này chính là cha đẻ của các phƣơng pháp tính toán hiện 

nay. 
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Mô hình rời rạc:  

(Phƣơng pháp phần tử hữu hạn) Rời rạc hoá toàn bộ hệ chịu lực của nhà 

nhiều tầng, tại những liên kết xác lập những điều kiện tƣơng thích về lực và 

chuyển vị. Khi sử dụng mô hình này cùng với sự trợ giúp của máy tính có thể 

giải quyết đƣợc tất cả các bài toán. Hiện nay ta có các phần mềm trợ giúp cho 

việc giải quyết các bài toán kết cấu nhƣ STAAD, Feap, Etabs, FBTW, SAP... 

Mô hình Rời rạc - Liên tục:  

Từng hệ chịu lực đƣợc xem là rời rạc, nhƣng các hệ chịu lực này sẽ liên kết 

lại với nhau thông qua các liên kết trƣợt (lỗ cửa, mạch lắp ghép...) xem là phân 

bố liên tục theo chiều cao. Khi giải quyết bài toán này ta thƣờng chuyển hệ 

phƣơng trình vi phân thành hệ phƣơng trình tuyến tính bằng phƣơng pháp sai 

phân. Từ đó giải các ma trận và tìm nội lực. 

Giới thiệu về phƣơng pháp phần tử hữu hạn (PPPTHH): Trong phƣơng 

pháp phần tử hữu hạn vật thể thực liên tục đƣợc thay thế bằng một số hữu hạn 

các phần tử rời rạc có hình dạng đơn giản, có kích thƣớc càng nhỏ càng tốt 

nhƣng hữu hạn, chúng đƣợc nối với nhau bằng một số điểm quy định đƣợc gọi 

là nút. Các vật thể này vẫn đƣợc giữ nguyên là các vật thể liên tục trong phạm vi 

của mỗi phần tử, nhƣng có hình dạng đơn giản và kích thƣớc bé nên cho phép 

nghiên cứu dễ dàng hơn dựa trên cơ sở quy luật về sự phân bố chuyển vị và nội 

lực (chẳng hạn các quan hệ đƣợc xác lập trong lý thuyết đàn hồi). Các đặc trƣng 

cơ bản của mỗi phần tử đƣợc xác định và mô tả dƣới dạng các ma trận độ cứng 

(hoặc ma trận độ mềm) của phần tử. Các ma trận này đƣợc dùng để ghép các 

phần tử lại thành một mô hình rời rạc hóa của kết cấu thực cũng dƣới dạng một 

ma trận độ cứng (hoặc ma trận độ mềm) của cả kết cấu. Các tác động ngoài gây 

ra nội lực và chuyển vị của kết cấu đƣợc quy đổi về các thành các ứng lực tại 

các nút và đƣợc mô tả trong ma trận tải trọng nút tƣơng đƣơng. Các ẩn số cần 

tìm là các chuyển vị nút (hoặc nội lực) tại các điểm nút đƣợc xác định trong ma 

trận chuyển vị nút (hoặc ma trận nội lực nút). Các ma trận độ cứng, ma trận tải 
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trọng nút và ma trận chuyển vị nút đƣợc liên hệ với nhau trong phƣơng trình cân 

bằng theo quy luật tuyến tính hay phi tuyến tùy theo ứng xử thật của kết cấu. 

Sau khi giải hệ phƣơng trình tìm đƣợc các ẩn số, ngƣời ta có thể tiếp tục xác 

định đƣợc các trƣờng ứng suất, biến dạng của kết cấu theo các quy luật đã đƣợc 

nghiên cứu trong cơ học. 

Sau đây là thuật toán tổng quát của phƣơng pháp PTHH 

+ Rời rạc hóa kết cấu thực thành thành một lƣới các phần tử chọn trƣớc cho 

phù hợp với hình dạng hình học của kết cấu và yêu cầu chính xác của bài toán. 

+ Xác định các ma trận cơ bản cho từng phần tử (ma trận độ cứng, ma trận 

tải trọng nút, ma trận chuyển vị nút...) theo trục tọa độ riêng của phần tử.  

+ Ghép các ma trận cơ bản cùng loại thành ma trận kết cấu theo trục tọa độ 

chung của cả kết cấu. 

+ Dựa vào điều kiện biên và ma trận độ cứng của kết cấu để khử dạng suy 

biến của nó. 

+ Giải hệ phƣơng trình để xác định ma trận chuyển vị nút cả kết cấu. 

Từ chuyển vị nút tìm đƣợc, xác định nội lực cho từng phần tử. 

+ Vẽ biểu đồ nội lực cho kết cấu.  

Thuật toán tổng quát trên đƣợc sử dụng cho hầu hết các bài toán phân tích kết 

cấu: phân tích tĩnh, phân tích động và tính toán ổn định kết cấu. 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của máy tính, ta có rất 

nhiều chƣơng trình tính toán khác nhau, với các quan niệm tính toán và sơ đồ 

tính khác nhau. Trong nội dung của Luận án tốt nghiệp này em chọn mô hình 

thứ hai (Mô hình rời rạc) với sự trợ giúp của phần mềm SAP2000 và ETABS  để 

xác định nội lực của hệ kết cấu.  

Các giả thiết khi tính toán nhà nhiều tầng đƣợc sử dụng trong SAP2000 

và ETABS 9.7: 

Sàn là tuyệt đối cứng trong mặt phẳng của nó và liên kết khớp với các phần 

tử khung hay vách cứng ở cao trình sàn. Không kể biến dạng cong (ngoài mặt 
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phẳng sàn) lên các phần tử. Bỏ qua sự ảnh hƣởng độ cứng uốn của sàn tầng này 

đến các  sàn tầng  kế bên. 

Mọi thành phần hệ chịu lực trên từng tầng đều có  chuyển vị ngang nhƣ 

nhau. 

Các cột (vách cứng) đều đƣợc ngàm ở chân cột (chân vách cứng). 

Khi tải trọng ngang tác dụng thì tải trọng tác dụng này sẽ truyền vào công 

trình dƣới dạng lực phân bố trên sàn và từ đó truyền sang vách. 

Biến dạng dọc trục của sàn, của dầm xem nhƣ là không đáng kể. 

Quan niệm của phần mềm cho từng cấu kiện làm việc đúng với giả thuyết:  

Khi sử dụng các phần mềm PTHH, SAP2000, ETABS. Cần chú ý đến quan 

niệm từng cấu kiện của phần mềm để cấu kiện làm việc đúng với quan niệm 

thực khi đƣa vào mô hình. 

Quan niệm thanh: khi kích thƣớc 2 phƣơng nhỏ hơn rất nhiều so với 

phƣơng còn lại. 

Quan niệm tấm, bản, vách: khi kích thƣớc 2 phƣơng lớn hơn rất nhiều so 

với phƣơng còn lại. 

Quan niệm solid: khi 3 phƣơng có kích thƣớc gần nhƣ nhau, và có kích 

thƣớc so với các phần tử khác  

Quan niệm điểm: khi 3 phƣơng có kích thuớc gần nhƣ nhau, và có kích 

thƣớc rất bé. 

Khi ta chia càng mịn các cấu kiện thì kết quả sẽ càng chính xác. Do phần tử 

hữu hạn truyền lực nhau qua các điểm liên kết của các phần tử với nhau. 

Nếu ta chia các cấu kiện ra nhưng không đúng với quan niệm của phần 

mềm thì các cấu kiện đó sẽ có độ cứng tăng đột ngột và làm việc sai với chức 

năng của chúng trong quan niệm tính từ đó dẫn đến các kết quả tính của cả hệ 

kết cấu sẽ thay đổi. 

Trình tự giải quyết bài toán bằng phần mềm SAP2000 và ETABS 9.7 

Dựng mô hình không gian cho kết cấu. 
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 Xác định tất cả các nhóm đặc trƣng vật liệu, kích thƣớc hình học của các 

cấu kiện. 

Xác định tải trọng tác dụng: 

Tải ngang: Chuyển thành lực phân bố trên mét vuông đặt ở các cao trình 

mỗi sàn. 

Tải đứng: Tất cả các tĩnh tải, hoạt tải sàn đƣợc đặt lên các sàn. Đối với các 

tải khung có dạng lực tập trung  cần chuyển đổi về các cặp moment và lực tập 

trung tại các nút có liên quan. 

 Qui các tải trọng  từ hồ nƣớc, cầu thang bộ, thang máy về lực tập trung lên 

dầm và cột. 

 Chạy chƣơng trình SAP2000 và ETABS 9.7 

So sánh và xuất kết quả. 

Tính thép bằng phần mềm EXCEL 

Giải bằng tay vài phần tử để so sánh và rút ra kết quả hợp lý nhất. 
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2.3.2.Tổ hợp nội lực: 

- Tổ hợp nội lực là tìm ra nội lực nguy hiểm nhất trên một số tiết diện dƣới 

tác dụng của nhiều loại tải trọng. Để đơn giản, trong nội dung đồ án ta chỉ tổ hợp 

nội lực. 

Từ các bảng nội lực dầm và cột đƣợc xuất ra từ Etabs 9.7 ta tiến hành tổ 

hợp nội lực cho cột và dầm. 

+ Với dầm : ta tiến hành tổ hợp nội lực cho 3 tiết diện( hai tiết diện dầu đầu 

dầm và một tiết diện giữa dầm). 

+Với cột : ta tiến hành tổ hợp nội lực cho 2 tiết diện ( một tiết diện chân cột 

và một tiết diện đỉnh cột). 

Có 2 loại tổ hợp : tổ hợp cơ bản và tổ hợp đặc biệt. Ở đây ta chỉ xét đến tổ 

hợp cơ bản. Tổ hợp phân thành 2 loại tổ hợp : 

- Tổ hợp cơ bản 1 

- Tổ hợp cơ bản 2 

Tổ hợp cơ bản 1 bao gồm : Nội lực do tĩnh tải cộng với nội lực do một loại 

hoạt tải gây ra. 

Tổ hợp cơ bản 2 bao gồm :  

- Nội lực do tĩnh tải cộng vớ nội lực do các loại hoạt tải gây ra, trong đó nội 

lực do hoạt tải đƣợc nhân với hệ số tổ hợp, lấy bằng 0,9. 

 Nội lực cần tổ hợp 

- Đối với cột. Có 3 cặp nội lực : 

Cặp 1 : Mmax, Ntƣ 

Cặp 2 : Mmin, Ntƣ 

Cặp 3 : Nmax, Mtƣ 

- Đối với dầm 

Có các loại nội lực:( Mmax); (Mmin); (Qmax; Ntƣ); ( Nmax;Qtƣ) 

Nếu quy định rằng Mmax là mômen dƣơng  ( căng thớ dƣới của dầm) lớn 

nhất, Mmin là mômen âm ( căng thớ trên của dầm) bé nhất, thì ở đầu dầm thƣờng 

cho Mmin và Qmax, ở giữa dầm cho Mmax. Tuy nhiên cần chú ý rằng, với các dầm 
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có nhịp ngắn, tĩnh tải bé thì trị số Mmax sẽ xuất hiện ở đầu dầm so tác dụng của 

tải trọng gió. Hai tổ hợp cuối (Qmax; Ntƣ); ( Nmax;Qtƣ) dùng để tính cƣờng độ trên 

tiết diện nghiêng có kể đến ảnh hƣởng của lực dọc. Lực dọc nén trong dầm 

khung thƣờng bé và có lợi, vì vậy chỉ tính lực dọc trong trƣờng hợp khung có 

dầm xiên hoặc dầm có ứng lực trƣớc. Trƣờng hợp lực dọc kéo sẽ gây nguy hiểm 

cho bài toán tính cốt ngang, nhƣng nếu lực kéo bé, (Nmax< Rbtbh) có thể bỏ qua 

ảnh hƣởng của lực dọc. 

( Dưới đây là bảng tổ hợp nội lực cho dầm, cột  khung trục H) 
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      CHƢƠNG 3: TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO SÀN TẦNG MÁI 

                     Mặt bằng kết cấu của dầm sàn tầng mái 

A

B

C

D

F

G

H

J

I

E

4
5

0
0

4
5

0
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S1 S1

S1S1

S2

S2

S2

S2

S3 S3

S3S3

S4

S4 S4

S4
S5 S5

S5S5 S5

S5S5

S5

S6 S6

S6S6

5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400

43200

1
5

0
0
1

5
0

0
2

7
0

0
2

7
0

0
3

5
0

0
2

7
0

0
6

0
0

0
1

5
0

0
1

5
0

0

2
6

9
0

0

5
7
5
0

3
1
5
0

 

3.1.Số liệu tính toán: 

3.1.1.Vật liệu: 

Chiều dày sàn:gồm 2 loại 12cm và 15cm( theo sơ bộ kích thƣớc tiết diện ) 

Vật liệu: bêtông cấp độ bèn B25          : Rb = 14.5 MPa; Rk = 1.05 Mpa 

Nhóm cốt thép nhóm AI        : Ra = 225 Mpa 

 Nhóm cốt thép AII                : Ra = 280 Mpa 

3.1.2.Nguyên lý tính toán các ô sàn: 

Xét liên kết giữa bản và dầm: nếu 3
b

d

h

h
( theo cuốn:SÀN SƢỜN BÊ 

TÔNG TOÀN KHỐI ) thì bản ngàm vào dầm. Ở đây hb=120mm và 150 mm; hd 

= 600mm và 500mm (đối với dầm chính) và h = 

400mm(đối với dầm phụ) nên hd/hb trong mọi trƣờng hợp đều>3.Do đó các 

bản đều liên kết ngàm vào dầm. 
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Nguyên tắc phân loại ô sàn: Nếu l2 / l1 < 2: bản làm việc 2 phƣơng 

         Nếu l2 / l1 > 2: bản làm việc 1 phƣơng. 

 Đối với bản làm việc 2 phƣơng thì tra các hệ số để tìm giá trị moment nhịp 

và moment gối. Từ các giá trị moment đó ta tính thép. 

Đối với bản làm việc 1 phƣơng (bản loại dầm) thì cắt 1 dải bản rộng 1m ra để 

tìm moment gối, moment nhịp. Từ các giá trị moment đó ta tính thép. 

3.1.3. Tính toán bản sàn kê 4 cạnh: 

II
k
  

P
=

  
M

m  P
911M =

IM =-k  P

1
q 

M
 =

m
  
P

2

2
q
 

L
 2

L 1

91

9
2

9
2

 

                               SƠ ĐỒ TÍNH CỦA Ô SÀN 

- Bản sàn đƣợc tính theo sơ đồ đàn hồi bằng cách tra bảng. Ở đây các bản 

kê 4 cạnh đều tính theo sơ đồ bản ngàm 4 cạnh ( do hd/hb >3). 

-  Các ký hiệu: 

 Tĩnh tải : g  

 Hoạt tải : p  

 Cạnh dài : L2 

 Cạnh ngắn : L1 

 -  Moment ở nhịp:              

  Phƣơng ngắn: M1 = m91 P 

      Phƣơng dài   : M2 = m92 P 

     -  Moment ở gối: 

  Phƣơng ngắn: MI  =  - k91  P 

      Phƣơng dài   : MII =  - k92  P 
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  với P = (g+p) x L1 x L2. 

 Các hệ số  m91
 
, m92, k91, k92  đƣợc tra bảng theo sơ đồ 9, phụ thuộc vào tỉ 

số L2 /  L1.  

3.1.4. Tính toán bản sàn làm việc 1 phƣơng: 

 

  

  

 

 

 Ô bản sàn đƣợc tính theo loại bản dầm khi  = L2 / L1  2. Tính theo từng ô 

riêng biệt chịu tải trọng toàn phần theo sơ đồ đàn hồi. Cắt 1 dải bề rộng 1m 

theo phƣơng ngắn để tính nội lực theo sơ đồ dầm liên kết ở 2 đầu. Trong đồ 

án, tỉ lệ hd / hb>3 nên tính theo sơ đồ 2 đầu ngàm.  

 Tải trọng toàn phần: 

   q = g + p 

 Moment ở nhịp:            M1 = 
24

Lq 2

1  

 Moment ở đầu ngàm:   MI  =  - 
12

Lq 2

1  

3.2. Tính toán cốt thép cho từng bản sàn: 

Do trong bản sàn tầng mái, tất cả các ô sàn đều có tỷ số cạnh dài/ cạnh ngắn = 

l2/l1 đều nhỏ hơn 2. Nên ta tính toán các ô sàn của tầng mái theo bản làm việc 2 

phƣơng 4 cạnh ngàm. 

 - Bê tông B25  Rn = 14.5 MP 

- Cốt thép sàn AI  Ra = 225 MPa 

  

- Tính bản nhƣ cấu kiện chịu uốn, tiết diện b h = 100 12cm  

 - Chọn ao = 2cm   ho = 12 - 2 = 10 cm  

 - Công thức tính:( lấy từ cuốn :SÀN SƢỜN BÊ TÔNG TOÀN KHỐI) 

M1

MI
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    A = 
2

on hbR

M
 

  =>   = 1 - A21  

       => Aa = 
a

0

R

R. bhn
 

         

            => Fa = 
. .a o

M

R h
 

 - Hàm lƣợng cốt thép: hàm lƣợng cốt thép không đƣợc quá nhiều để tránh 

phá hoại dòn, cũng không đƣợc quá ít: maxmin .  

  với   = 
o

a

bh

F
.  

    max = 
2300

130
58,00

a

n

R

R
= 3,27% 

    min: Theo TCVN min = 0,05%, thƣờng lấy min = 0,1%. 

Vậy ta có bảng tính cốt thép cho các ô sàn tầng mái nhƣ sau: 

Bảng tính cốt thép đối với momen M1 
 

Ô sàn M1(Tm/m) ho (m)   Fa 
Chọn 
thép 

  Fa chọn % 

S1 0.3122 0.1 0.021531 0.989116 0.00014028 5 6 0.0001414 0.1414 

S2 0.3937 0.1 0.027152 0.9862347 0.00017742 7 6 0.000198 0.198 

S3 0.3119 0.1 0.02151 0.9891266 0.00014015 5 6 0.0001414 0.1414 

S4 0.2754 0.1 0.018993 0.9904115 0.00012358 5 6 0.0001414 0.1414 

S5 0.215 0.1 0.014828 0.9925304 9.6275E-05 5 6 0.0001414 0.1414 

S6 0.2582 0.1 0.017807 0.9910158 0.0001158 5 6 0.0001414 0.1414 
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Bảng tính cốt thép với  momen MI 
 

Ô sàn MITm/m) ho (m)   Fa 
Chọn 
thép 

Fa chọn % 

S1 0.705 0.1 0.048621 0.9750681 0.00031333 5 10 0.0003927 0.3927 

S2 0.8431 0.1 0.058145 0.9700293 0.00037471 5 10 0.0003927 0.3927 

S3 0.6855 0.1 0.047276 0.9757752 0.00030467 5 10 0.0003927 0.3927 

S4 0.707 0.1 0.048759 0.9749955 0.00031422 5 10 0.0003927 0.3927 

S5 0.5 0.1 0.034483 0.9824506 0.00022222 5 8 0.0002513 0.2513 

S6 0.59 0.1 0.04069 0.9792235 0.00026222 6 8 0.0003016 0.3016 

 
 

 

 

Bảng tính cốt thép với momen M2 

 

 

Ô sàn M2Tm/m) ho (m)   Fa 
Chọn 
thép 

Fa chọn % 

S1 0.2823 0.1 0.019469 0.9901689 0.00012671 5 6 0.0001414 0.1414 

S2 0.105 0.1 0.007241 0.9963661 4.6837E-05 5 6 0.0001414 0.1414 

S3 0.1096 0.1 0.007559 0.9962063 4.8897E-05 5 6 0.0001414 0.1414 

S4 0.2118 0.1 0.014607 0.9926424 9.4831E-05 5 6 0.0001414 0.1414 

S5 0.183 0.1 0.012621 0.9936493 8.1853E-05 5 6 0.0001414 0.1414 

S6 0.1632 0.1 0.011255 0.9943404 7.2946E-05 5 6 0.0001414 0.1414 
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Bảng tính cốt thép với momen MII 

 

 

Ô sàn M1ITm/m) ho (m)   Fa 
Chọn 
thép 

Fa chọn % 

S1 0.651 0.1 0.044897 0.9770238 0.00029614 6 8 0.0003016 0.3016 

S2 0.2422 0.1 0.016703 0.9915773 0.00010856 5 6 0.0001414 0.1414 

S3 0.2486 0.1 0.017145 0.9913528 0.00011145 5 6 0.0001414 0.1414 

S4 0.548 0.1 0.037793 0.9807322 0.00024834 6 8 0.0003016 0.3016 

S5 0.4277 0.1 0.029497 0.9850275 0.00019298 5 8 0.0002513 0.2513 

S6 0.3762 0.1 0.025945 0.9868548 0.00016943 5 8 0.0002513 0.2513 
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CHƢƠNG 4: TÍNH TOÁN DẦM KHUNG TRỤC H 

4.1. Nguyên tắc tính toán:(tiêu chuẩn thiết kế BTCT:2737-1995) 

4.1.1. Tính toán cốt dọc: 

 a/ Thông số thiết kế: 

- Cƣờng độ tính toán của vật liệu: 

 + Bêtông cấp độ bền B25 có Rn = 14.5 MPa, Rk = 1.05 MPa 

 + Cốt thép nhóm AII có Ra = 2800 kG/cm
2
 ,  Rad = 2200 kG/cm

2
. 

+ Tra ra hệ số o và Ao theo bảng. 

- Nội lực tính toán thép : dùng mômen cực đại ở giữa nhịp, trên từng gối tựa làm 

giá trị tính toán. Dầm đổ toàn khối với bản nên xem một phần bản tham gia chịu 

lực với dầm nhƣ là cánh của tiết diện chữ T. Tuỳ theo mômen là dƣơng hay âm 

mà có kể hay không kể cánh vào trong tính toán. Việc kể bản vào tiết diện 

bêtông chịu nén sẽ giúp tiết kiệm thép khi tính dầm chịu mômen dƣơng. 

 

b/ Tiết diện chịu mô men âm: 

- Cánh nằm trong vùng kéo nên bỏ qua, chiều cao làm việc ho = h – a, với a là 

lớp bảo vệ cốt thép.  

- Tính hệ số:   
2

onbhR

M
A  

- Nếu A  Ao (tức   o) thì từ A tra bảng ra . Diện tích cốt thép đƣợc tính 

theo công thức:   
oa

a
hR

M
F  

- Chọn thép và kiểm tra hàm lƣợng cốt thép:  = Fa/bho , điều kiện    min = 

0,05%. 

- Kích thƣớc tiết diện hợp lý khi hàm lƣợng cốt thép  0,5%    2,5%. 

- Nếu A  Ao thì trong trƣờng hợp không thể tăng kích thƣớc tiết diện thì phải 

tính toán đặt cốt thép vào vùng nén để giảm A (tính cốt kép). 

 

c/ Với tiết diện chịu mômen dương: 

- Sàn nằm trong vùng chịu nén, tham gia chịu lực với sƣờn, tính toàn theo tiết 

diện chữ T chiều rộng cánh đƣa vào tính toán là bc :  bc = b + 2C1 

 Trong đó C1 không vƣợt quá trị số bé nhất trong ba trị số sau: 

  + Một nửa khoảng cách giữa hai mép trong của dầm; 

  + 1/6 nhịp tính toán của dầm . 
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  + 9hc với hc = 20cm  > 0,1.h = 0,1.60 = 6 cm. Trong đó hc là chiều dày 

của sàn. 

- Xác định vị trí trục trung hoà bằng cách tính Mc 

   Mc = Rn. bc. hc. ( ho – 0,5 hc ) 

- Trƣờng hợp 1: Nếu M  Mc trục trung hoà đi qua cánh, lúc này tính toán nhƣ 

tiết diện chữ nhật  bc x h 

- Trƣờng hợp 2: Nếu M > Mc trục trung hoà đi qua sƣờn, lúc này tính toán nhƣ 

tiết diện chữ nhật  b x h. 

 + Tính hệ số:    

     
2

0 )5.0()(

on

cccn

bhR

hhhbbRM
A

 

 + Từ A tra ra  , xác định Fa  theo công thức:  

     cc

a

n
a hbbbh

R

R
F )(0  

4.1.2. Tính toán cốt đai: 

- Trƣớc hết kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắt, đảm bảo bêtông không bị phá 

hoại trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính: 

    Q  ko. Rn. b.ho 

 + Trong đó ko = 0,35 với bêtông mác dƣới 400   

- Kiểm tra điều kiện khả năng chịu cắt của bêtông: 

    Q  k1. Rk. b. ho 

 +Trong đó k1 = 0,6 đối với dầm  

Nếu điều kiện này thoả mãn thì không cần tính toán chỉ cần đặt cốt đai, cốt 

xiên theo cấu tạo, nếu không thì cần tính toán cốt đai chịu cắt. 

- Tính toán cốt đai khi không đặt cốt xiên: 

 + Lực cốt đai phải chịu:
2

2

8 ok

d
bhR

Q
q  

 + Chọn đƣờng kính cốt đai có diện tích tiết diện là fd, số nhánh của cốt đai là 

n. 

 Khoảng cách tính toán của cốt đai:  
d

dad
tt

q

nfR
u  

 Khoảng cách cực đại của cốt đai:  
Q

bhR
u k

2

0
max

5,1
 

 Khoảng cách cấu tạo của cốt đai: +đầu dầm  uct  ( h/2 ; 150 cm ) khi h  

45 cm 

      + giữa dầm  uct  ( 3h/4 ; 50 cm ) khi h > 30 cm 
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 Khoảng cách giữa các cốt đai chọn: ud  ( utt , umax , uct )  

4.2.  Thiết kế thép cho cấu kiện điển hình       

4.2.1. Tính toán dầm  B13- khung trục H, tầng hầm,1,2,3,4,5 

4.2.1.1. Thông số tính toán : 

  a/ Kích thước hình học : 

- Tiết diện dầm :h = 45 cm , b = 30 cm 

- Nhịp dầm : L = 540 cm 

- Nhịp tính toán : Ltt = 510 cm 

   

 b/ Nội lực : 

- Nội lực dầm đƣợc xuất ra và tổ hợp ở 3 tiết diện. Trên cơ sở bảng tổ hợp nội 

lực, ta chọn cặp nội lực nguy hiểm nhất tại từng tiết diện để tính toán thép. 

 

Tiết diện I-I (đầu dầm) II-II (giữa dầm) III-III (cuối dầm) 

M (Tm) -0.7195 0.3595 -0.296 

Q (T) 1.055 0.265 0.77 

 

  c/ Vật liệu : 

- Bêtông cấp độ bền B25,  có   Rn = 14.5 MPa, Rk = 1.05 MPa. 

- Cốt thép nhóm AII, có    Ra=  280 MPa, Rađ =  220 Mpa. 

- Tra bảng có :   o = 0,55 và Ao = 0,399 

  

4.2.1.2.  Thiết kế cốt dọc : 

  a/ Tiết diện chịu Momen âm, momen tại gối:  Dùng M  = 0.7195 Tm 

                   Q = 1.055 T 

- Ta tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 30x45 (cm) 

- Giả thiết  a = 4 cm, từ đó ho = 54 – 4 = 50 (cm) 

- Tính :   

5

2 2

2

0

0.7195 10
0,014 0,399

145 30.50

0.5 (1 1 2 ) 0.5 (1 1 2 0.014) 0.992

0.7195 10
78

280 1000 0.992 0.5

m o

n o

m

s

s

M x

R bh x

x x x x

M x
A mm

R h x x x

 

Ta chọn 23 18; 763.4sA mm  

- Hàm lƣợng cốt thép  min

763.4
0.5% 0,05%

. 300 500

a

o

R

b h x
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  b/ Tiết diện chịu Momen dương: Dùng M  = 0.3595 Tm 

                  Q   = 0.265 T 

 Tính theo tiết diện chứ T có cánh nằm trong vùng nén với hf
’
= 12 (cm). 

- Giả thiết  a = 4 cm, từ đó ho = 54 – 4 =50 (cm) 

Giá trị độ vƣơn của cánh Sc lấy bé hơn trị số sau : 

- Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sƣờn dọc  

0.5 (6 1.5) 3.75x m  

- 1/6 nhịp cấu kiện : 1/6 x 3,7 = 0.62 m 

0.62cS m  

Tính bf
’
 = b + 2.Sc = 0.3 + 2x0.62 = 1.54 (m) = 154cm. 

Xác định Mf = Rb.b
’
f.hf

’
.(h0 – 0,5h

’
f) = 145x154x12x(50-0.5x12) = 8038800 

(daNcm) 

                                                                                                        = 803.88 kNm 

 Và Mmax= 3.595 kNm < Mf = 803.88 kNm nên trục trung hòa đi qua cánh. 

- Tính :  

5

' 2 2

2

0

0.3595 10
0,0014 0,399

145 154.50

0.5 (1 1 2 ) 0.5 (1 1 2 0.0014) 0.999

0.3595 10
36

280 1000 0.999 0.5

m o

n f o

m

s

s

M x

R b h x

x x x x

M x
A mm

R h x x x

  

 Vậy chọn 222; 760.3sA mm  

- Hàm lƣợng cốt thép min

760.3
0.51% 0,05%

. 300.500

a

o

R

b h
 

 

4.2.1.3.  Thiết kế cốt đai cho cho dầm B13 tầng hầm,1,2,3,4,5 

- Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho tiết diện dầm 

Q = 1.055 (T) = 10.55 ( kN) 

- Bê tông cấp độ bền B25 có Rb = 14.5 Mpa; Rbt = 1.05 Mpa 

- Cốt thép đai chọn nhóm cốt thép AI : Rs = 175 Mpa; Es = 2.1x10
5 
Mpa 

- Kiểm tra điều kiện 1 : Q  ko. Rb. b.ho = 0,35.145.30.50.10
-3

 = 54.81 (T) 

Toàn bộ các lực cắt đều thoả mãn, đảm bảo điều kiện bêtông không bị ép vỡ bởi 

ứng suất nén chính 

- Kiểm tra điều kiện 2 : Q  k1. Rk. b. ho = 0,6.10,5.30.50.10
-3

 = 6,804 (T) 

 Do cả 2 điều kiện đều thỏa mãn, dầm hoàn toàn đủ khả năng chịu ứng suất 

nén chính, và bê tông đủ khả năng chịu lực cắt. 

- Chọn đai 8 thép AI 
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- Khu vực hai đầu dầm đặt đại theo cấu tạo 8, a150. Khu vực giữa dầm dùng 

8, a250 

* Do công trình chung cư cao cấp HOÀNG CƢỜNG PLAZA có tính chất đối 

xứng theo cả 2 phương, nên tao bố trí cốt thép chịu momen âm là 
23 18; 763.4sA mm và cốt thép chịu momen dương là 23 16; 603.2sA mm , cốt đai 

8 cho dầm B13, B14  từ tầng hầm đến tầng 5. 

4.2.2.Tính toán dầm  B13- khung trục H, tầng 6,7,8,9,10 

4.2.2.1.  Thông số tính toán : 

  a/ Kích thước hình học : 

- Tiết diện dầm :h = 45 cm , b = 30 cm 

- Nhịp dầm : L = 540 cm 

- Nhịp tính toán : Ltt = 500 cm 

   

 b/ Nội lực : 

- Nội lực dầm đƣợc xuất ra và tổ hợp ở 3 tiết diện. Trên cơ sở bảng tổ hợp nội 

lực, ta chọn cặp nội lực nguy hiểm nhất tại từng tiết diện để tính toán thép. 

 

Tiết diện I-I (đầu dầm) II-II (giữa dầm) III-III (cuối dầm) 

M (Tm) -1.774 0.385 -0.66 

Q (T) 1.643 0.843 0.77 

 

  c/ Vật liệu : 

- Bêtông cấp độ bền B25,  có   Rn = 14.5 MPa, Rk = 1.05 MPa. 

- Cốt thép nhóm AII, có    Ra=  280 MPa, Rađ =  220 Mpa. 

- Tra bảng có :   o = 0,55 và Ao = 0,399 

  

4.2.2.2.  Thiết kế cốt dọc : 

  a/ Tiết diện chịu Momen âm, momen tại gối:  Dùng M  = 1.774 Tm 

                   Q = 1.643 T 

- Ta tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 30x45 (cm) 

- Giả thiết  a = 4 cm, từ đó ho = 54 – 4 = 50 (cm) 

- Tính :   

5

2 2

2

0

1.774 10
0,0314 0,399

145 30.50

0.5 (1 1 2 ) 0.5 (1 1 2 0.0314) 0.984

1.774 10
179

280 1000 0.984 0.5

m o

n o

m

s

s

M x

R bh x

x x x x

M x
A mm

R h x x x
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Ta chọn 23 18; 763.4 yc

s sA mm A  

- Hàm lƣợng cốt thép  
min

763.4
0.51% 0,05%

. 300 500

a

o

R

b h x
  

  b/ Tiết diện chịu Momen dương: Dùng M  = 0.385 Tm 

                  Q   = 0.843 T 

 Tính theo tiết diện chứ T có cánh nằm trong vùng nén với hf
’
= 12 (cm). 

- Giả thiết  a = 4 cm, từ đó ho = 54 – 4 =50 (cm) 

Giá trị độ vƣơn của cánh Sc lấy bé hơn trị số sau : 

- Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sƣờn dọc  

0.5 (6 1.5) 3.75x m  

- 1/6 nhịp cấu kiện : 1/6 x 5,0 = 0.83 m 

0.62cS m  

Tính bf
’
 = b + 2.Sc = 0.3 + 2x0.62 = 1.54 (m) = 154cm. 

Xác định Mf = Rb.b
’
f.hf

’
.(h0 – 0,5h

’
f) = 145x154x12x(50-0.5x12) = 8038800 

(daNcm) 

                                                                                                        = 803.88 kNm 

 Và Mmax= 3.85 kNm < Mf = 803.88 kNm nên trục trung hòa đi qua cánh. 

- Tính :  

5

' 2 2

2

0

0.385 10
0,0015 0,399

145 154.50

0.5 (1 1 2 ) 0.5 (1 1 2 0.0015) 0.998

0.385 10
36

280 1000 0.998 0.5

m o

n f o

m

s

s

M x

R b h x

x x x x

M x
A mm

R h x x x

  

 Vậy chọn 22 20; 628.3 yc

s sA mm A  

- Hàm lƣợng cốt thép min

628.3
0.58% 0,05%

. 300.500

a

o

R

b h
 

 

4.2.2.3.  Thiết kế cốt đai cho cho dầm B13 tầng 6,7,8,9,10 

- Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho tiết diện dầm 

Q = 1.643 (T) = 16.43 ( kN) 

- Bê tông cấp độ bền B25 có Rb = 14.5 Mpa; Rbt = 1.05 Mpa 

- Cốt thép đai chọn nhóm cốt thép AI : Rs = 175 Mpa; Es = 2.1x10
5 
Mpa 
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- Kiểm tra điều kiện 1 : Q  ko. Rb. b.ho = 0,35.145.30.50.10
-3

 = 54.81 (T) 

Toàn bộ các lực cắt đều thoả mãn, đảm bảo điều kiện bêtông không bị ép vỡ bởi 

ứng suất nén chính 

- Kiểm tra điều kiện 2 : Q  k1. Rk. b. ho = 0,6.10,5.30.50.10
-3

 = 6,804 (T) 

 Do cả 2 điều kiện đều thỏa mãn, dầm hoàn toàn đủ khả năng chịu ứng suất 

nén chính, và bê tông đủ khả năng chịu lực cắt. 

- Chọn đai 8 thép AI 

- Khu vực hai đầu dầm đặt đại theo cấu tạo 8, a150. Khu vực giữa dầm dùng 

8, a250 

* Do công trình chung cư cao cấp HOÀNG CƢỜNG PLAZA có tính chất đối 

xứng theo cả 2 phương, nên ta bố trí cốt thép chịu momen âm là 
23 18; 763.4sA mm và cốt thép chịu momen dương là 23 16; 603.2sA mm , cốt đai 

8 cho dầm B13, B14  từ tầng 6  đến tầng 10. 

 

1
2
0

3
3
0

4
5
0

300

4040

4
0

4
0

2Ø2028

Ø8 a15026

3Ø18 25

 

                                                    24-24 
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MẶT CẮT BỐ TRÍ CỐT THÉP DẦM 

 

 

 

CHƢƠNG 5 : TÍNH TOÁN CỘT KHUNG TRỤC H 

5.1. Nguyên lý hiết kế khung trục H 

5.1.1. Quy trình tính toán : 

Vì sơ đồ tính là mô hình khung không gian nên cột bị uốn lệch tâm xiên 

,tồn tại mômen theo cả hai phƣơng X và Y. Trong phạm vi đồ án, cột chịu uốn 

lệch tâm xiên đƣợc thiết kế theo tài liệu của GS. TS. Nguyến Đình Cống biên 

soạn theo tiêu chuẩn TCXDVN 365-2005. 

5.1.1.1.  Thông số thiết kế: 

 a/ Số liệu: 

- Cột tiết diện chữ nhật với hai cạnh cx, cy(cx>cy).  

  tg 1 = cy / cx  1. Diện tích tiết diện bêtông cột Ac = cx. cy 

- Cốt thép đƣợc đặt theo chu vi,đối xứng qua hai trục. Diện tích toàn bộ  cốt thép  

dọc là As. Hàm lƣợng cốt thép :  = 100.As/Ac  

Điều kiện min     max với min = 0.05% ; max = 6%; 

  

 b/ Cường độ vật liệu: 

- Bê tông cấp độ bền B25 có cƣờng độ :   + Nén dọc trục : Rb = 14,4 MPa 

+ Kéo dọc trục : Rbt = 1,05 MPa 

+ Môdun đàn hồi : Eb = 30x 10
3
 MPa 

- Cốt thép : + Nhóm cốt thép A-I  có Rs = Rsc = 225 Mpa 

+ Nhóm cốt thép A-II có Rs = Rsc = 280 Mpa 

 

5.1.1.2. Phƣơng pháp thực hành tính toán cốt thép: 

- N : tổng lực nén 

- Mx : mômen tác dụng trong mặt phẳng chứa cx 

- My : mômen tác dụng trong mặt phẳng chứa cy 

 ( N, Mx, My là nội lực tính toán đƣợc lấy từ bảng tổ hợp nội lực cột ) 

Ta cần xét uốn dọc theo cả 2 phƣơng, xác định hệ số ,x y . Tính momen uốn 

đã tăng lên do uốn dọc là M
*
x, M

*
y theo công thức sau : 
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* *

ox oy;x x y yM N e M N e  

c c

Mx My

h b

 
*

1

*

2

x

y

M M

M M

 

 

 

c c

Mx My

h b
*

1

*

2

y

x

M M

M M

 

 

 

- Ta cần xét đến độ lệch tâm ngẫu nhiên ea(eax; eay)>(1/600 chiều dài cấu kiện và 

1/30 chiều cao tiết diên). 

- Với cấu kiện của kết cấu siêu tĩnh ta lấy : e0 = max (e1;ea). 

   + Khi 0 28u

u

l

i
 có thể bỏ qua uốn dọc và lấy 1 

Với : iu – bán kính quán tính trong phƣơng mặt phẳng uốn. Với tiết diện chữ nhật 

lấy 

 iu =0.288h và khi 0 8
l

h
 ta cũng lấy  1. 

  + Khi 0 028( 8)u

u

l l

i h
 cần kể đến uốn dọc và tính  theo công thức sau : 

1

1
cr

N

N

 

 Trong đó Ncr là lực dọc tới hạn 0

2

0 0

0,2 1,052,5
;

1,5

yb
cr

y

e cE I
N

l e c
 

- Từ các số liệu Rb, Rs, Rsc ta tìm đƣợc hệ số R . 

- Khi Rs=Rsc thì ta xác định x1 theo công thức : x1 
b

N

R b
 

Xác định hệ số chuyển đổi momen M2 là m0. 

Khi  x1 h0 thì m0 = 1

0

0,6
1

X

h
 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP                        THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT  NGHIỆP 
                  HẢI PHÕNG                                       

                                                   

VŨ VĂN CÔNG _ LỚP :XD1301D                                                            

             

 

 
155 

Khi x1 h0 thì m0 = 0,4 

- Tính mômen tƣơng đƣơng M (đổi lệch tâm xiên ra phẳng). 

1 0 2

0 0; 0,5

h
M M m M

b

M
e e e h a

N

 

 

5.1.1.3.  Tính toán cốt thép: 

     Diện tích cốt thép  ' 0( 0,5 )b
s

sc a

Ne R bx h x
A

R Z
 

Khi x1 0Rh  thì lấy x = x1. Khi đó lấy  x theo công thức gần đúng : 

02

0

1
( )

1 50

R
Rx h  với 0

0

0

e

h
 

 Diện tích toàn bộ cốt thép đƣợc lấy bằng Ast = KsA’s. Lấy Ks =2,5. Để an toàn 

có thể lấy tăng Ks nhƣng không lớn hơn 3. 

*Thiết kế thép cho cấu kiện điển hình : 

- Nội lực trong cột đƣợc lấy từ bảng tổ hợp 

-  Cơ sở tính toán : 

+ Bảng tổ hợp tính toán. 

+ TCVN  365 - 2005 : Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép. 

                + Hồ sơ kiến trúc công trình 

5.2. Tiến hành thiết kế thép cho cột biên C22 

5.2.1. Tiến hành thiết kế thép cho cột C22 ở tầng hầm ,1,2,3: 

* Số liệu thiết kế 

- Tiết diên cột 50x50 cm 

 cx = 50 cm ; cy = 50 cm  Ac = 50.50 = 2500 (cm
2
) 

- Chiều cao tầng:  H = 3.9 m 

    chiều dài tính toán : lox = loy = 0,7.H = 2.73 m = 273 cm 

 -  1

50
1

50

x

y

a
tg

a
 

- Chọn một cặp nội lực để tính điển hình   Nmax  = 117.97 (T) 

       Mx  = 0.337 (Tm) 

       My  = 0.820(Tm) 

* Tính toán cốt thép dọc chịu lực 

- Xét uốn dọc theo 2 phƣơng: 

ox 273
5.46 8

50
x y

x

l

c
. Bỏ qua uốn dọc, lấy 1x y  
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ax aye e > 1/600 chiều dài cột và 1/30 chiều cao tiết diện. Chọn eax = eay = 20mm. 

e0x = 0.337/117.97= 3 mm; eoy = 0.820/117.97=7mm. 

Với cấu kiện của kết cấu siêu tĩnh ta lấy e0x = e0y = 20mm. 

Vậy ta có 
*

0

*

0

117.97 1 0.02 23.594 ;

117.97 1 0.02 23.594

x x

y y

M N e x x kNm

M N e x x kNm
 

+ Ta tính theo phƣơng X: có h = b =500mm. 

M1 = M = M2 = 23.594 kNm 

Tra bảng ta đƣợc hệ số 0.595R  

Giả thiết a = 4cm, h0=46cm, za=42cm. 0 0.595 460 273.7Rh x mm  

+ Ta có 1

117.97 1000
162.7

14.5 500b

N x
x mm

R b x
<h0=460mm. 

 Vậy  m0 = 1

0

0,6 0,6 162.7
1 1 0.788

460

x x

h
 

1 0 2

0

0

23.594 0.788 23.594 42.98

42.98
37

1179.7

0,5 37 0,5 500 40 247

h
M M m M x kNm

b

M
e mm

N

e e h a x mm

  

Lại có 1 0162.7 273.7Rx h nên ta lấy x = x1 = 162.7 mm để tính : 

 

' 20( 0,5 ) 1179700 247 14.5 500 162.7 (460 81,35)
1320 0

280 420

b
s

sc a

Ne R bx h x x x x x
A mm

R Z x
 

- Vì As
’
<0 nên ta đã bố trí tiết diện cột quá lớn, không hợp lí. Để đảm bảo an 

toàn cho cột ta bố trí cốt dọc chịu lực của cột theo cấu tạo. Ta chọn 
' 24 22; 15.21s sA A cm .  

- Xử lí kết quả : 

2 15.21
100% 1.2%

2500
t

x
x  

 Vậy cốt thép đã chọn thỏa mãn điều kiện về hàm lƣợng cốt thép theo cấu tạo. 

*  Tính toán cốt đai cho cột: 

- Cốt đai trong cột có tác dụng giữ ổn định cho cốt dọc chịu nén, giữ vị trí của 

cốt dọc khi đổ bêtông. Cốt đai cũng có tác dụng chịu lực cắt, phân bố ứng suất, 

chịu các lực và tác dụng chƣa tính đến. 

- Cốt đai trong cột thƣờng đƣợc đặt theo các quy định về cấu tạo: 

 +   0,25.dmax. Với công trình thiết kế kháng chấn,   8 mm 

 + u  15.dmin. Trong đoạn nối buộc cốt thép u  10.dmin 
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 + Yêu cầu: cách một cốt dọc phải có một cốt dọc nằm ở góc cốt đai.  

- Ta sử dụng cốt dọc 22 nên trong phạm vi từ tầng hầm đến hết tầng 5, dùng 

cốt đai 8. Bƣớc đai trong khu vực giữa cột là 200. Trong các vùng cột tại nút 

khung, bố trí đai dày theo các điều kiện cấu tạo là 100 (tham khảo trong TCXD 

365-2005). 

* Do công trình chung cư cao cấp HOÀNG CƢỜNG PLAZA có tính chất đối 

xứng theo cả 2 phương nên ta bố trí cốt thép chịu lực ' 24 22; 15.21s sA A cm , và 

cốt đai 8 cho cột C27. Do trên toàn chiều cao công trình thay đổi tiết diện 2 

lần nên ta bố trí cốt thép này cho cột C22, C2 từ tầng hầm đến tầng 5. 

* Tính toán hoàn toàn tương tự cho các cột C22, C27 tầng 6-10, có tiết diện 

45x45(cm), ta cũng được A
’
s<0, nên ta chọn cốt thép chịu lực theo cấu tạo là 

' 24 20; 12.57s sA A cm . Xử lý kết quả 
min

2 12.57
100% 1.24% 0.05%

45 45
t

x
x

x
. 

 Chọn cốt đai 8. Bước trong phạm vi giữa cột là 200, trong các vùng cột tại nút 

khung bố trí đai dày là 100mm. 

1-1

4
2
0

4
0

4
0

5
0
0

4040

500

2x4Ø221

2
Ø8 a100

 

5.2.2.  Tiến hành thiết kế thép cho cột C23 ở tầng hầm, 1,2,3:  

* Số liệu thiết kế 

- Tiết diên cột 50x50 cm 

 cx = 50 cm ; cy = 50 cm  Ac = 50.50 =2500 (cm
2
) 

- Chiều cao tầng:  H = 3.9 m 

    chiều dài tính toán : lox = loy = 0,7.H = 2.73 m = 273 cm 

 -  1

50
1

50

x

y

a
tg

a
 

- Chọn một cặp nội lực để tính điển hình   Nmax  = 209.7 (T) 

       Mx  = 0.188(Tm) 

       My  = 0.894(Tm) 

* Tính toán cốt thép dọc chịu lực 
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- Xét uốn dọc theo 2 phƣơng: 

ox 273
5.46 8

50
x y

x

l

c
. Bỏ qua uốn dọc, lấy 1x y

 

ax aye e > 1/600 chiều dài cột và 1/30 chiều cao tiết diện. Chọn eax = eay = 20mm. 

e0x = 0.188/117.97= 2 mm; eoy = 0.894/117.97= 8 mm. 

Với cấu kiện của kết cấu siêu tĩnh ta lấy e0x = e0y = 20mm. 

Vậy ta có 
*

0

*

0

209.9 1 0.02 41.98 ;

209.9 1 0.02 41.98

x x

y y

M N e x x kNm

M N e x x kNm
 

+ Ta tính theo phƣơng X: có h = b =500mm. 

M1 = M = 41.98 kNm; M2=41.98 kNm. 

Tra bảng ta đƣợc hệ số 0.595R  

Giả thiết a = 4cm, h0=46cm, za=42cm. 0 0.595 560 333Rh x mm  

+ Ta có 1

209.9 1000
290

14.5 500b

N x
x mm

R b x
<h0=460mm. 

 Vậy  m0 = 1

0

0,6 0,6 290
1 1 0.622

460

x x

h
 

1 0 2

0

0

41.98 0.622 41.98 68.1

68.1
32

2099

0,5 32 0,5 500 40 242

h
M M m M x kNm

b

M
e mm

N

e e h a x mm

  

Lại có 1 0241 333Rx h nên ta lấy x = x1 = 290 mm để tính : 

 ' 20( 0,5 ) 2099000 242 14.5 600 290 (460 145)
2067 0

280 520

b
s

sc a

Ne R bx h x x x x x
A mm

R Z x
 

- Vì As
’
<0 nên ta đã bố trí tiết diện cột quá lớn, không hợp lí. Để đảm bảo an 

toàn cho cột ta bố trí cốt dọc chịu lực của cột theo cấu tạo. Ta chọn 
' 24 22; 15.21s sA A cm .  

- Xử lí kết quả : 

2 15.21
100% 1.2%

2500
t

x
x  

 Vậy cốt thép đã chọn thỏa mãn điều kiện về hàm lƣợng cốt thép theo cấu tạo. 

*  Tính toán cốt đai cho cột: 

- Cốt đai trong cột có tác dụng giữ ổn định cho cốt dọc chịu nén, giữ vị trí của 

cốt dọc khi đổ bêtông. Cốt đai cũng có tác dụng chịu lực cắt, phân bố ứng suất, 

chịu các lực và tác dụng chƣa tính đến. 

- Cốt đai trong cột thƣờng đƣợc đặt theo các quy định về cấu tạo: 

 +   0,25.dmax. Với công trình thiết kế kháng chấn,   8 mm 
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 + u  15.dmin. Trong đoạn nối buộc cốt thép u  10.dmin 

 + Yêu cầu: cách một cốt dọc phải có một cốt dọc nằm ở góc cốt đai.  

- Ta sử dụng cốt dọc 22 nên trong phạm vi từ tầng hầm đến hết tầng 3, dùng 

cốt đai 8. Bƣớc đai trong khu vực giữa cột là 200. Trong các vùng cột tại nút 

khung, bố trí đai dày theo các điều kiện cấu tạo là 100 (tham khảo trong TCXD 

365-2005). 

* Do công trình chung cư cao cấp HOÀNG CƢỜNG PLAZA có tính chất đối 

xứng theo cả 2 phương nên ta bố trí cốt thép chịu lực ' 24 22; 15.21s sA A cm , và 

cốt đai 8 cho cột C26. Do trên toàn chiều cao công trình thay đổi tiết diện 2 

lần nên ta bố trí cốt thép này cho cột C23, C2 6từ tầng hầm đến tầng 5. 

* Tính toán hoàn toàn tương tự cho các cột C23, C26 tầng 6-10, có tiết diện 

45x45(cm), ta cũng được A
’
s<0, nên ta chọn cốt thép chịu lực theo cấu tạo là 

' 24 20; 12.57s sA A cm . Xử lý kết quả 
min

2 12.57
100% 1.24% 0.05%

45 45
t

x
x

x
. 

 Chọn cốt đai 8. Bước trong phạm vi giữa cột là 200, trong các vùng cột tại nút 

khung bố trí đai dày là 100mm. 

2-2

4
2
0

4
0

4
0

5
0
0

4040

500

2x4Ø22

Ø8 a200

1

3

 
 

5.3. Tiến hành thiết kế thép cho cột C24 ở tầng hầm, 1,2,3:  

* Số liệu thiết kế 

- Tiết diên cột 60x60 cm 

 cx = 60 cm ; cy = 60 cm  Ac = 60.60 =3600 (cm
2
) 

- Chiều cao tầng:  H = 3.9 m 

    chiều dài tính toán : lox = loy = 0,7.H = 2.73 m = 273 cm 

 -  1

50
1

50

x

y

a
tg

a
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- Chọn một cặp nội lực để tính điển hình   Nmax  = 259.4 (T) 

       Mx  = 2.219(Tm) 

       My  = 0.829(Tm) 

* Tính toán cốt thép dọc chịu lực 

- Xét uốn dọc theo 2 phƣơng: 

ox 273
5.46 8

50
x y

x

l

c
. Bỏ qua uốn dọc, lấy 1x y

 

ax aye e > 1/600 chiều dài cột và 1/30 chiều cao tiết diện. Chọn eax = eay = 20mm. 

e0x = 2.219/117.97= 19 mm; eoy = 0.829/117.97= 7 mm. 

Với cấu kiện của kết cấu siêu tĩnh ta lấy e0x = e0y = 20mm. 

Vậy ta có 
*

0

*

0

259.4 1 0.02 51.88 ;

259.4 1 0.02 51.88

x x

y y

M N e x x kNm

M N e x x kNm
 

+ Ta tính theo phƣơng X: có h = b =600mm. 

M1 = M = 51.88 kNm; M2= 51.88 kNm. 

Tra bảng ta đƣợc hệ số 0.595R  

Giả thiết a = 4cm, h0=56cm, za=52cm. 0 0.595 560 333Rh x mm  

+ Ta có 1

259.4 1000
298

14.5 600b

N x
x mm

R b x
<h0=560mm. 

 Vậy  m0 = 1

0

0,6 0,6 298
1 1 0.681

560

x x

h
 

1 0 2

0

0

51.88 0.681 51.88 87.21

87.21
34

259.4

0,5 34 0,5 600 40 294

h
M M m M x kNm

b

M
e mm

N

e e h a x mm

  

Lại có 1 0241 333Rx h nên ta lấy x = x1 = 241 mm để tính : 

 ' 20( 0,5 ) 2594000 294 14.5 600 298 (560 149)
2081 0

280 520

b
s

sc a

Ne R bx h x x x x x
A mm

R Z x
 

- Vì As
’
<0 nên ta đã bố trí tiết diện cột quá lớn, không hợp lí. Để đảm bảo an 

toàn cho cột ta bố trí cốt dọc chịu lực của cột theo cấu tạo. Ta chọn 
' 24 22; 15.21s sA A cm .  

- Xử lí kết quả : 

2 15.21
100% 0.85%

3600
t

x
x  

 Vậy cốt thép đã chọn thỏa mãn điều kiện về hàm lƣợng cốt thép theo cấu tạo. 

*  Tính toán cốt đai cho cột: 
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- Cốt đai trong cột có tác dụng giữ ổn định cho cốt dọc chịu nén, giữ vị trí của 

cốt dọc khi đổ bêtông. Cốt đai cũng có tác dụng chịu lực cắt, phân bố ứng suất, 

chịu các lực và tác dụng chƣa tính đến. 

- Cốt đai trong cột thƣờng đƣợc đặt theo các quy định về cấu tạo: 

 +   0,25.dmax 

 + u  15.dmin. Trong đoạn nối buộc cốt thép u  10.dmin 

 + Yêu cầu: cách một cốt dọc phải có một cốt dọc nằm ở góc cốt đai.  

- Ta sử dụng cốt dọc 22 nên trong phạm vi từ tầng hầm đến hết tầng 6, dùng 

cốt đai 8. Bƣớc đai trong khu vực giữa cột là 200. Trong các vùng cột tại nút 

khung, bố trí đai dày theo các điều kiện cấu tạo là 100 (tham khảo trong TCXD 

365-2005). 

* Do công trình chung cư cao cấp HOÀNG CƢỜNG PLAZA có tính chất đối 

xứng theo cả 2 phương nên ta bố trí cốt thép chịu lực ' 24 22; 15.21s sA A cm , và 

cốt đai 8 cho cột C25. Do trên toàn chiều cao công trình thay đổi tiết diện 2 

lần nên ta bố trí cốt thép này cho cột C24, C25 từ tầng hầm đến tầng 5. 

* Tính toán hoàn toàn tương tự cho các cột C22, C27 tầng 6-10, có tiết diện 

45x45(cm), ta cũng được A
’
s<0, nên ta chọn cốt thép chịu lực theo cấu tạo là 

' 24 20; 12.57s sA A cm . Xử lý kết quả 
min

2 12.57
100% 1.24% 0.05%

45 45
t

x
x

x
. 

 Chọn cốt đai 8. Bước trong phạm vi giữa cột là 200, trong các vùng cột tại nút 

khung bố trí đai dày là 100mm. 
5

2
0

4
0

4
0

6
0

0

4040

600

2x4Ø22
14

15 Ø8 a100

17
2Ø16

15-15  

 

5.4. Cấu tạo nút khung 

    5.4.1.Nút khung biên trên cùng: 
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Cấu tạo nút góc trên cùng phụ thuộc vào tỷ số e0/h của đầu cột. Tỷ số e0/h 

càng lớn thì yêu cầu néo thép chịu kéo của đầu dầm vào cột càng sâu.  

Cốt thép của cột đƣợc kéo đến đỉnh dầm, cốt thép dƣới sƣờn của dầm đƣợc 

neo quá mép cột một đoạn ls  10d, cốt trên đƣợc neo với chiều dài lan 

Phụ thuộc vào số lƣợng thanh chịu kéo của dầm mà cắt cốt neo vào cột ở 

một hoặc 2 tiết diện. Ở tiết diện cắt đầu tiên không lớn hơn 4 thanh, ở tiết diện 

thứ 2 không ít hơn 2 thanh. 

Cụ thể trong công trình có 2 nút khung biên trên cùng. Xét tỷ số   

e0/h = 32/3200 = 0.01 < 0.25. 

Vậy đoạn neo cốt thép dƣới sƣờn của dầm ls =  200mm >10d =160mm 

Đoạn néo cốt thép trên của dầm vào cột đƣợc tính theo công thức : 

280
. . 0.5 8 18 317

14.5

s
an an an

b

R
l d x x mm

R
 

Vậy chọn lan = 400 mm. 

450

4
0
0

4
0
0

200

 

5.4.2.Nút nối cột biên và xà ngang: 

- Cốt thép phía dưới của dầm : Nếu trong bảng tổ hợp nội lực không có 

mômen dƣơng tại mép cột, thì thanh cốt thép này đƣợc kéo và neo với đoạn 

ls( 10d và 200mm). Nếu trong bảng tổ hợp nội lực có mômen dƣơng thì thay ls 

bằng lan. 

- Cốt thép phía trên của dầm : là cốt thép đƣợc tính với chiều dài neo lan, 

góc uốn cong với bán kính 110 (1 )
an

l
r d

l
, trong đó đoạn l1 là đoạn thẳng của 

thanh thép tính từ mép cột. Để gia cƣờng cho đoạn thép ke không bị duỗi thẳng 

cần đặt cốt đai gia cƣờng cho đoạn cốt thép đó. 
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Khi không thay đổi tiết diện cột, cốt thép cột đƣợc kéo lên quá phần mặt 

trên của dầm với lƣợng thép không nhỏ hơn t

sA  để nối với lƣợng thép cột của 

tầng trên. 

Lƣợng thép còn lại ở mỗi phía d t

s sA A  đƣợc neo vào dầm một đoạn lan. 

Nếu cốt thép trên chỉ có hai thanh thì nối buộc cốt thép cột ở một tiết diện với 

đoạn nối chồng lan. Nếu lƣợng thép lớn hơn 2 thanh thì phải nối chồng cốt thép ở 

hai tiết diện so le nhau, cách nhau ít nhất 1 đoạn bằng 0,5lan. Mỗi đợt nối chỉ cho 

phép nối 50% t

sA đối với thép có gờ. 

Trong đoạn nối chồng cốt đai phải đƣợc bố trí dày hơn đoạn giữa cột 

10s d . 

Khi thay đổi tiết diện cột, từ tầng 5 sang tầng 6. Do sự thay đổi tiết diện 

thỏa mãn điều kiện 
50 45 1 1

50 10 6

d t

d

h h

h
 nên ta bẻ chéo thép cột dƣới để chờ 

nối với thép cột trên. 

Đoạn neo của cốt thép dầm vào cột  đƣợc tính theo công thức: 

 
280

. . 0.5 8 18 317
14.5

s
an an an

b

R
l d x x mm

R
 

Chọn lan = 400 mm. 

Đoạn nối chồng của cốt thép cột tầng dƣới vào thép cột tầng trên: 

 
280

. . 0.65 8 22 452
14.5

s
an an an

b

R
l d x x mm

R
 

Chọn lan = 500mm. 
450

500

4
0
0

200

4
0
0

5
0
0

5
0
0

2
5
0
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CHƢƠNG 6: TÍNH TOÁN THANG BỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH 

6.1.Mặt bằng kết cấu thang bộ: 

Ban CT

Ban CN

D
am

 C
T

D
am

 C
N

Ban thang

Ban thang

3
0
0

6
5
0

1
0

0
0

6
5
0

3
0
0

300 1050 2000 1500 300

5150

2
9

0
0

1
0
0

200 200

+17.4m

+19.0m

 

- Thang bộ thuộc loại thang 2 vế, không có cốn thang,  gồm 2 thang đối xứng 

nhau qua trục giữa của nhà. Do thang đƣợc cấu tạo nằm trong khu vách cứng 

nên vì điều kiện thi công vách đƣợc thi công trƣớc, thang thi công sau nên ta 

chọn việc bố trí dầm thang tại hai vị trí có vách ngăn nhƣ hình vẽ.  

- Sơ đồ tính toán bản thang: cắt dải bản rộng 1m, tính coi nhƣ dầm đơn giản, hai 

đầu ngàm, chịu tải trọng phân bố đều theo chiều dài bản. Sơ đồ tính ở dạng dầm 

cong siêu tĩnh, gồm 2 bản sàn nằm ngang và 1 bản thang chéo nên quá trình tính 

toán đƣợc tiến hành bằng phần mềm  SAP 2000 

6.2. Vật liệu và kích thƣớc tiết diện: 

6.2.1. Vật liệu: 

Bêtông cấp độ bèn B25          : Rb = 14.5 MPa; Rk = 1.05 Mpa 

Nhóm cốt thép nhóm AI        : Ra = 225 MPa 

 Nhóm cốt thép AII                : Ra = 280 Mpa 
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        6.2.2. Kích thƣớc tiết diện: 

Bản thang chọn sơ bộ dày 150 mm cho cả bản chiếu tới, bản chiếu nghỉ và 

bản thang. 

Dầm chiếu tới, dầm chiếu nghỉ chọn sơ bộ bằng 200x300mm. 

Theo cấu tạo kiến trúc bậc thang đƣợc xây bằng gạch kích thƣớc 175x250 

mm, có 8 bậc thang đƣợc bố trí trên bản thang chéo. 

6.3. Xác định tải trọng tính toán: 

6.3.1. Tĩnh tải : 

- Trọng lƣợng bản thân của bản thang: g1 = 0,12.2500.1,1 = 330 (kG/m) 

- Trọng lƣợng bậc thang: g2 = 0,5.0,175.0,25.8.1800.1,1/2.6 =133.3(kG/m) 

- Trọng lƣợng lớp chát dƣới: g3 = 0,015.1800.1,3 = 35,1 (kG/m) 

- Trọng lƣợng lớp trát trên:     

g4 = 0,015.(0,175+0,25).8.1800.1,3/2,6 = 45,9 (kG/m) 

- Trọng lƣợng đá ốp bậc thang: 

  g5 = 0,02.(0,175+0,25).8.2000.1,1/2,6= 58.2 (kG/m) 

* Tổng tĩnh tải : 

 - Tác dụng lên bản thang chéo:  g = gi = 602.5 (kG/m) 

 - Tác dụng lên bản sàn ngang: g’ = g1 + g3 = 463.3 (kG/m) 

 6.3.2. Hoạt tải : 

- Hoạt tải tiêu chuẩn lấy đối với cầu thang là 400 kG/m
2
. Hệ số vƣợt tải 1,2 

- Tải trọng tính toán tác dụng lên dải bản rộng 1m  là:  p = 480 (kG/m) 

2900

480kg/m

Mmax

 

Tổng tải trọng tính toán:  

- Bản sàn nằm ngang :  q1 = 463.3 + 480 = 940.3 (kG/m) 

- Bản thang chéo:  q2 = 602.5 + 480 = 1082.5 (kG/m) 
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6.4. Xác định nội lực: 

- Việc lấp sơ đồ tính chính xác cho dầm cong phụ thuộc vào khả năng của 

dầm ngăn cản xoay của bản. Thực tế, tại vị trí bản thang liên kết với dầm, dầm 

có khả năng ngăn cản một phần sự xoay của bản thang và tại đó ta phải bố trí cốt 

thép chịu mômen âm. Để việc tính toán thép đƣợc an toàn, ta lập hai sơ đồ tính 

cho dầm cong.  

+ Sơ đồ 1: dầm đơn giản hai đầu khớp sẽ cho giá trị mômen dƣơng lớn 

nhất, ta dùng mômen này để tính thép dƣơng của bản thang.  

+Sơ đồ 2:  dầm đơn giản hai đầu ngàm sẽ cho giá trị mômen âm lớn nhất 

tại gối tựa, ta dùng mômen này để tính thép âm cho bản thang.  

- Việc tính toán và bố trí thép trong phạm vi hai cận mômen âm và dƣơng lớn 

nhất sẽ đảm bảo quá trình tính an toàn. Sử dụng phần mềm tính SAP 2000 cho ta 

kết quả tính toán nội lực mômen uốn trong dầm nhƣ sau. 

- Sơ đồ tính dầm hai đầu khớp : Mmax = 6.56 Tm 

- Sơ đồ tính dầm hai đầu ngàm : Mmin = -8.09 Tm 

6.5. Thiết kế thép : 

6.5.1. Tính thép chịu mômen dƣơng : 

- Mômen tính toán : M = 6.56 Tm 

- Kích thƣớc tiết diện : b = 100 cm, h = 15 cm 

- Chọn a = 2 cm  ho = 12 – 2 = 13 cm 

- Tính hệ số: 
5

2 2

0

6.56 10
0,267 0.418

. . 145 100 13
m R

n

M x

R b h x x
 ; 0.841 

- Cốt thép yêu cầu: 265.6
214.99

280 0.841 0.13
s

s o

M
A mm

R h x x
 

- Chọn thép: dùng 8, a200. Trong 1m bề rộng có 5 thanh 8, đạt Fa = 2.51cm
2
. 

Hàm lƣợng cốt thép chịu lực  = 0,19 % 

- Cốt thép ngang cấu tạo chọn không ít hơn 20% lƣợng thép chịu lực. Ta dùng 

6, a200 có hàm lƣợng 0,23%. Đảm bảo yêu cầu cấu tạo. 

 

6.5.2. Tính thép chịu mômen âm : 
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- Mômen tính toán : M = 8.09 Tm 

- Kích thƣớc tiết diện : b = 100 cm, h = 15 cm 

- Chọn a = 2 cm  ho = 15 – 2 = 13 cm 

- Tính hệ số: 
5

2 2

0

8.09.10
0,330

. . 145.100.13n

M
A

R b h
; 0.792 

- Cốt thép yêu cầu: 280.9
280.6

280 0.792 0.13
s

s o

M
A mm

R h x x
 

- Chọn thép: dùng 10, a200. Trong 1m bề rộng có 5 thang 10, đạt Fa = 3.92 

cm
2
. Hàm lƣợng cốt thép chịu lực  = 0,3 % 

- Cốt thép ngang cấu tạo chọn không ít hơn 20% lƣợng thép chịu lực. Ta dùng 

8, a200 có 

hàm lƣợng 0,23%. Đảm bảo yêu cầu cấu tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP CẦU THANG BỘ TẦNG 5                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Tính toán dầm thang: 

6.6.1. Thông số tính toán: 
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- Tiết diện dầm chọn sơ bộ: b x h = 200 x300 

- Nhịp dầm tính từ tim giữa hai vách thang là: L = 2.9 m 

- Sơ đồ tính: dầm đơn giản, hai đầu liên kết ngàm.  

6.6.2. Xác định tải trọng: 

- Trọng lƣợng bản thân dầm:  g = 0,2.0,3.2,5.1,1 = 165 (kG/m) 

- Tải trọng do bản thang truyền vào chính là phản lực đứng tại gố tựa sơ đồ tính. 

Khi tính đến cả hai thang ở hai bên dầm thì tải trọng do bản thang truyền vào 

dầm sẽ là: p = 2.3060 = 6120 (kG/m) 

- Tổng tải trọng tính toán tác dụng lên dầm là :q = 165 + 6120 = 6285 (kG/m) 

6.6.3. Xác định nội lực: 

- Với sơ đồ tính dầm đơn giản,hai giá trị mômen âm và dƣơng lớn nhất 

 + Mmax = 1/24.q.L
2
 = 0.8 (Tm), tại giữa nhịp. 

 + Mmin = -1/12.q.L
2
 = -1.6 (Tm), tại gối tựa. 

   

A B

P P

VB1733

                  

6.6.4. Thiết kế thép 

Tính thép chịu mômen âm: 

- Mômen tính toán: M = 1.6 Tm   

- Giả thiết: a = 3 cm   ho = 30 – 3 = 27 cm 

- Tính hệ số: 
5

2 2

0

1.6 10
0,08

. . 145 20 27n

M x
A

R b h x x
 < m  = 0,412 

- Cốt thép yêu cầu: 2. . . (1 1 2 ) . . 0,315.145.20.27
2.33( )

2800

n o n o
a

a a

R b h R b h
F cm

R R
 

- Chọn thép: 2 14 , có Fa = 3.08 cm
2
. Hàm lƣợng thép:  = 0.57% 
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 Tính thép chịu mômen dương: 

- Tính hệ số 
5

2

0.8 10
0,04

. . 145 20 27n o

M x
A

R b h x x
 < o = 0,412 

- Cốt thép yêu cầu: 2. . . 0,04.145.20.27
1.12( )

2800

n o
a

a

R b h
F cm

R
 

- Chọn thép 2 16, có Fa = 4.02 cm
2
, đạt hàm lƣợng 0,7% 

- Cốt đai cho dầm dùng thép 6, a100 cho  khu vực đầu dầm và 6, a200 cho 

khu vực giữa dầm.  
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        CH¦¥NG 7: THIẾT KẾ MÓNG DƢỚI CỘT KHUNG TRỤC H 

7.1. Điều kiện địa chất thủy văn công trình 

7.1.1.  Điều kiện địa chất công trình: 

Kết quả thăm dò và khảo sát địa chất dƣới công trình đƣợc trình bày trong 

bảng dƣới đây: 

SỐ LIỆU TÍNH TOÁN MÓNG 

Lớp 

đất 

Chiều 

dày(m) 

Độ 

sâu(m) 
Mô tả lớp đất 

1 1.2 1.2 Đất lấp 

2 5.8 7.0 Sét pha dẻo mềm 

3 7.4 14.4 Sét pha dẻo chảy 

4 7.6 22.0 Cát bụi rời 

5 8.0 30.0 Cát hạt trung chặt vừa 

 

Số liệu điạ chất đƣợc khoan khảo sát tại công trƣờng và thí nghiệm trong 

phòng kết hợp với các số liệu xuyên tĩnh cho thấy đất nền trong khu vực xây 

dựng gồm các lớp đất có thành phần và trạng thái nhƣ sau: 
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CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT NỀN 

Lớp đất 1 2 3 4 5 

Chiều dày(m) 1.2 5.8 7.4 7.6 8.0 

Dung trọng tự nhiên  (KN/m
3
) 17 18.5 17.7 19 19.9 

Hệ số rỗng e - 0.975 1.091 0.601 0.501 

Tỉ trọng ∆ - 26.8 26.8 26.4 26.3 

Độ ẩm tự nhiên W0(%) - 36.3 33.2 19.5 19.5 

Độ ẩm giới hạn nhão Wnh (%) - 43.0 34.4 - - 

Độ ẩm giới hạn dẻo Wd (%) - 25.5 20.6 - - 

Độ sệt B - 0.617 1.268 - - 

Góc ma sát trong  
o
 6 15 8 25 38 

Lực dính c (Kg/cm
2
) - 60 14 - - 

Kết quả xuyên tiêu chuẩn SPT - N =7 N =1 N=22 N=41 

Kết quả xuyên tĩnh CPT qc (MPa) - 1.33 0.21 6.8 18.5 

E0 (KN/m
2
) - 6650 840 13600 37000 

 

7.1.2. Đánh giá điều kiện địa chất và tính chất xây dựng: 

a.  Lớp 1: Lớp đất lấp 

Phân bố mặt trên toàn bộ khu vực khảo sát, có bề dầy 1.2m, thành phần chủ 

yếu là lớp đất trồng trọt, là lớp đất yếu và khá phức tạp, có độ nén chặt chƣa ổn 

định. 

b.  Lớp 2: Lớp đất sét pha dẻo mềm 

 Là lớp đất có chiều dày 5.8m. Để đánh giá tính chất của đất ta xét các hệ số 

sau: 

   + Hệ số rỗng tự nhiên: 
(1 ) 26.8 1 (1 0.363)

1 1 0.975
18.5

n W
e  

   + Chỉ số dẻo:  A = Wnh- Wd = 43.0-25.5 = 17.5 > 17  

                         lớp đất sét. 
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   + Độ sệt:        B  = 
36.3 25.5

0.617
17.5

nhW W

A
   

                        0.5< B< 0.75   Đất ở trạng thái dẻo mềm. 

   + Mô đun biến dạng: ta có qc= 1.33 MPa= 1330 KN/m
2
. 

       E0 = qc= 5 1330= 6650KN/m
2
  (  là hệ số lấy theo loại đất). 

    Nhận xét:  Đây là lớp đất có cƣờng độ trung bình, hệ số rỗng lớn, góc ma sát 

và mô đun biến dạng trung bình, tuy nhiên bề dày công trình hạn chế so với tải 

trọng công trình truyền xuống nên lớp đất này chỉ thích hợp với việc đặt đài 

móng và cho cọc xuyên qua. 

c. Lớp 3: Lớp đất sét pha dẻo chảy 

Là lớp đất có chiều dày 7.4m. Để đánh giá tính chất của đất ta xét các hệ số 

sau: 

   + Hệ số rỗng tự nhiên: 
(1 ) 26.8 1 (1 0.381)

1 1 1.091
17.7

n W
e  

   + Một phần lớp đất nằm dƣới mực nƣớc ngầm: 

                                326.8 10
8.03 /

1 1 1.091

n
dn KN m

e
 

   + Chỉ số dẻo:  A = Wnh- Wd = 34.4-20.6 =13.8  

                           7 < A = 13.8 < 17 lớp đất á sét. 

   + Độ sệt:         B  = 
38.1 20.6

1.268 1
13.8

nhW W

A
  

                            Đất ở trạng thái chảy. 

   + Mô đun biến dạng: ta có qc = 0.21 MPa = 210 KN/m
2
. 

                                   E0 = qc= 4 210= 840KN/m
2 

     Nhận xét:  Là lớp đất có hệ số rỗng tƣơng đối lớn, góc ma sát trong nhỏ và 

mô đun biến dạng khá nhỏ, sức kháng xuyên yếu nên lớp đất này không thể là vị 

trí đặt mũi cọc móng công trình. 
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Lớp 4: lớp đất cát bụi nhỏ 

Đƣờng kính cỡ hạt(mm) chiếm % 
W 

(%) 
∆ 

qc 

(MPa) 
N60 

2÷1 1÷0.5 0.5÷0.25 0.25÷0.1 0.1÷0.05 0.05÷0.01 0.01÷0.002 

7.5 7 30 35 15.5 3.5 1.5 19.5 26.4 6.8 22 

 

Là lớp đất có chiều dày 7.6m. Để đánh giá tính chất của đất ta xét các hệ số 

sau: 

   + Thấy rằng d ≥ 0.1 chiếm 79.5% > 75%  Đất là lớp cát hạt nhỏ. 

   + Hệ số rỗng tự nhiên: 
(1 ) 26.4 1 (1 0.195)

1 1 0.601
19

n W
e  

                                       326.4 10
10.24 /

1 1 0.601

n
dn KN m

e
 

   + Sức kháng xuyên: qc= 6.8 MPa= 6800 KN/m
2 

                                             
 Đất ở trạng thái rời. 

   + Mô đun biến dạng: ta có qc = 6.8 MPa= 6800KN/m
2
. 

                              E0 = qc = 2 6800= 13600KN/m
2 

       Nhận xét:  Đây là lớp đất có cƣờng độ chịu tải không cao, hệ số rỗng và 

sức kháng xuyên trung bình, mô đun đàn hồi khá nhỏ. Chỉ là lớp tạo ma sát và 

cho cọc xuyên qua. 

d. Lớp 5: lớp đất cát trung 

Đƣờng kính cỡ hạt(mm) chiếm % 
W 

(%) 
∆ 

qc 

(MPa) 
N60 

>10 10÷5 5÷2 2÷1 1÷0.5 0.5÷0.25 0.25÷0.1 

1.5 9 25 41.5 10 9 4 13.6 26.3 18.5 41 

 

Là lớp đất có chiều dày 8,0 m. Để đánh giá tính chất của đất ta xét các chỉ 

tiêu sau của lớp đất : 

+ Ta thấy rằng 2d  chiếm 35,5 %  > 25% nên đây là lớp cát hạt trung. 
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+ Hệ số rỗng tự nhiên : 

                       
. .(1 W) 2.63 1 (1 0.136)

1 1 0.501
1.99

n x x
e  

                       326.3 10
10.86 /

1 1 0.501

n
dn KN m

e
 

+ Sức kháng xuyên: qc = 18.5 MPa = 18500 KN/m
2
 

Đất ở trạng thái chặt. 

+ Mô đun biến dạng: ta có qc = 18.5 MPa = 18500 KN/m
2
. 

 E0 = qc = 2 18500 = 37000KN/m
2
 

     Nhận xét:  Đây là lớp đất có hệ số rỗng nhỏ, góc ma sát và mô đun 

biến dạng lớn, rất thích hợp cho việc đặt vị trí mũi cọc. 

I.3. Điều kiện địa chất thủy văn. 

Mực nƣớc ngầm tƣơng đối ổn định ở độ sâu -7.5m so với cốt tự nhiên, 

nƣớc ít ăn mòn. Công trình cần thi công móng ở độ sâu lớn nên ảnh hƣởng của 

nƣớc ngầm đến móng công trình là không đáng kể. Các lớp cắt địa chất trọng trụ 

địa chất không có dị vật cản trở thi công nên đảm bảo thi công móng diễn ra liên 

tục, chất lƣợng. 

I.4. Đánh giá điều kiện địa chất công trình 

Qua trụ địa chất ta thấy rằng lớp đát 1 là lớp đất hỗ tạp, yếu cần bỏ đi. Các 

lớp 2,3 đều thuộc lớp đát sét mềm yếu có modun biến dạng bé (E0 < 10000 

KN/m
2
). Lớp 4 là lớp cát rời nên chỉ tạo ma sát cho cọc. 

 Ta đặt mũi cọc vào lớp thứ 5, là lớp cát thô có modn biến dạng lớn  

(E0 = 37000 KN/m
2
). Đây là lớp đất rất tốt, thích hợp cho việc đặt mũi cọc 

của công trình xây dựng nhà cao tầng. 

7.2. Lập phƣơng án móng và lựa chọn kết cấu móng 

7.2.1.Các giải pháp móng cho công trình: 

Vì công trình là nhà cao tầng nên tải trọng đứng truyền xuống móng nhân 

theo số tầng là rất lớn. Mặt khác vì chiều cao nhà gần 40m nên tải trọng ngang 

tác dụng là khá lớn, đòi hỏi móng có độ ổn định cao. Do đó phƣơng án móng 
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sâu là hợp lý nhất để chịu đƣợc tải trọng từ công trình truyền xuống. Xem xét 

một số phƣơng án sau: 

Móng cọc đóng: Ƣu điểm là kiểm soát đƣợc chất lƣợng cọc từ khâu chế tạo 

đến khâu thi công nhanh. Nhƣng hạn chế của nó là tiết diện nhỏ, khó xuyên qua 

ổ cát, thi công gây ồn và rung ảnh hƣởng đến công trình thi công bên cạnh đặc 

biệt là khu vực thành phố. Hệ móng cọc đóng không dùng đƣợc cho các công 

trình có tải trọng quá lớn do không đủ chỗ bố trí các cọc. 

Móng cọc ép: Loại cọc này chất lƣợng cao, độ tin cậy cao, thi công ít tiếng 

ồn. Hạn chế của nó là khó xuyên qua lớp cát chặt dày, tiết diện cọc và chiều dài 

cọc bị hạn chế. Điều này dẫn đến khả năng chịu tải của cọc chƣa cao. 

Móng cọc khoan nhồi: Là loại cọc đòi hỏi công nghệ thi công phức tạp. Tuy 

nhiên nó vẫn đƣợc dùng nhiều trong kết cấu nhà cao tầng vì nó có tiết diện và 

chiều sâu lớn do đó nó có thể tựa đƣợc vào lớp đất tốt nằm ở sâu vì vậy khả 

năng chịu tải của cọc sẽ rất lớn. Mặc dù vậy nhƣng nếu xét về hiệu quả kinh tế 

đối với từng công trình cụ thể thì việc thi công móng bằng công nghệ thi công 

cọc khoan nhồi cần đƣợc xem xét có phù hợp hay không. 

- Công trình nhà cao tầng thƣờng có các đặc điểm chính: tải trọng thẳng 

đứng giá trị lớn đặt trên mặt bằng hạn chế, công trình cần có sự ổn định khi có 

tải trọng ngang… 

Do đó việc thiết kế móng cho nhà cao tầng cần đảm bảo: 

- Độ lún cho phép 

- Sức chịu tải của cọc 

- Công nghệ thi công hợp lý không làm hƣ hại đến công trình đã xây dựng. 

- Đạt hiệu quả – kinh tế – kỹ thuật. 

Với các đặc điểm địa chất công trình nhƣ đã giới thiệu, các lớp đất phía trên 

đều là đất yếu không thể đặt móng nhà cao tầng lên đƣợc, chỉ có các lớp cuối 

cùng là cát hạt thô có chiều dài không kết thúc tại đáy hố khoan là có khả năng 

đặt đƣợc móng cao tầng. 
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Hiện nay có rất nhiều phƣơng án xử lý nền móng. Với công trình cao gần 

40m so với mặt đất tự nhiên, tải trọng công trình đặt vào móng là khá lớn, do đó 

ta chọn phƣơng án móng sâu dùng cọc truyền tải trọng công trình xuống lớp đất 

tốt. 

+ Phƣơng án 1: dùng cọc tiết diện 30x30cm, thi công bằng phƣơng pháp 

đóng 

+ Phƣơng án 2: dùng cọc tiết diện 30x30cm, thi công bằng phƣơng pháp ép. 

+ Phƣơng án 3: dùng cọc khoan nhồi. 

* Ƣu, nhƣợc điểm của cọc BTCT đúc sẵn : 

 Ưu điểm : 

  - Tựa lên nền đất tốt nên khả năng mang tải lớn. 

  - Dễ kiểm tra đƣợc chất lƣợng cọc, các thông số kỹ thuật (lực ép, độ 

chối…) trong quá trình thi công. 

  - Việc thay thế và sữa chữa dễ dàng khi có sự cố về kỹ thuật và chất 

lƣợng cọc. 

 -  Môi trƣờng thi công móng sạch sẽ hơn nhiều so với thi công cọc 

khoan nhồi. 

- Giá thành xây dựng tƣơng đối rẽ và phù hợp. 

 - Nếu thi công bằng phƣơng pháp ép cọc thì hạn chế gây tiếng ồn và nó 

phù hợp với việc thi công móng trong thành phố. 

- Phƣơng tiện, máy móc thi công nhiều, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công 

nhân có kinh nghiệm và tay nghề thi công cao. 

- Trong không gian chật hẹp thì phƣơng pháp này tỏ ra hữu hiệu vì có 

thể dùng chính tải trọng công trình làm đối trọng (phƣơng pháp ép sau) 

-Thi công phổ biến với chiều dài cọc phong phú và có thể đóng hoặc ép. 

 Nhược điểm: 

-  Không phù hợp với nền đất có các lớp đất tốt nằm sâu hơn 40m, các 

lớp đất có nhiều chƣớng ngại vật. 
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-  Phải nối nhiều đoạn, không có biện pháp kĩ thuật để bảo vệ mối nối 

hiệu quả. 

-  Dù là ép hay đóng thì khả năng giữ cọc thẳng đứng gặp khó khăn, và 

nhiều sự cố thi công khác nhƣ: hiện tƣợng chối giả, vỡ đầu cọc, an toàn 

lao động khi cẩu lắp các đoạn cọc. 

-  Quá trình thi công gây ra những chấn động (phƣơng pháp đóng cọc) 

làm ảnh hƣởng đến công trình lân cận. 

-  Đƣờng kính cọc hạn chế nên chiều sâu, sức chịu tải cũng kém hơn cọc 

nhồi. 

    Khi dùng phƣơng pháp thi công cọc BTCT đúc sẵn phải khắc phục các 

nhƣợc điểm của cọc và kỹ thuật thi công để đảm bảo yêu cầu. 

* Ƣu, nhƣợc điểm của cọc khoan nhồi : 

 Ưu điểm : 

- Có thể tạo ra những cọc có đƣờng kính lớn do đó chịu tải nén rất lớn. 

- Do cách thi công, mặt bên của cọc nhồi thƣờng bị nhám do đó ma sát 

giữa cọc và đất nói chung có trị số lớn so với các loại cọc khác. 

- Khi cọc làm việc không gây lún ảnh hƣởng đáng kể cho các công trình 

lân cận. 

- Quá trình thực hiện thi công móng cọc dễ dàng thay đổi các thông số 

của cọc (chiều sâu, đƣờng kính) để đáp ứng với điều kiện cụ thể của địa 

chất dƣới nhà. 

  Nhƣợc điểm: 

- Khó kiểm tra chất lƣợng của cọc. 

- Thiết bị thi công tƣơng đối phức tạp . 

- Nhân lực đòi hỏi có tay nghề cao. 

- Rất khó giữ vệ sinh công trƣờng trong quá trình thi công. 

7.2.2. Lựa chọn phƣơng án móng:  

Qua những phân tích trên dùng phƣơng pháp cọc ép là hợp lí hơn cả về yêu 

cầu sức chịu tải, khả năng và điều kiện thi công công trình. 
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       -Tiêu chuẩn xây dựng: 

Độ lún cho phép [s] = 8cm 

       - Các giả thuyết tính toán, kiểm tra cọc đài thấp 

- Sức chịu tải của cọc trong móng đƣợc xác định nhƣ đối với cọc đơn đứng 

riêng rẽ, không kể đến ảnh hƣởng của nhóm cọc. 

-  Tải trọng truyền lên công trình qua đài cọc chỉ truyền lên các cọc chứ 

không truyền lên các lớp đất nằm giữa các cọc tại mặt tiếp xúc với đài cọc. 

-  Khi kiểm tra cƣờng độ của nền đất và khi xác định độ lún của móng cọc thì 

coi móng cọc nhƣ một khối móng quy ƣớc bao gồm cọc, đài cọc và phần đất 

giữa các cọc. 

-  Vì việc tính toán khối móng quy ƣớc giống nhƣ tính toán móng nông trên 

nền thiên nhiên (bỏ qua ma sát ở mặt bên móng) cho nên trị số mômen của tải 

trọng ngoài tại đáy móng khối quy ƣớc đƣợc lấy giảm đi một cách gần đúng 

bằng trị số mômen của tải trọng ngoài so với cao trình đáy đài. 

-  Đài cọc xem nhƣ tuyệt đối cứng. 

-  Cọc đƣợc ngàm cứng vào đài. 

- Tải trọng ngang hoàn toàn do đất từ đáy đài trở lên tiếp nhận. 

7.3. Tính toán cọc 

7.3.1.. Vật liệu: 

        + Đài cọc:  + Bêtông cấp độ bền B25: Rb= 14.5MPa. Rbt= 1.05MPa. 

        + Cốt thép CII: Rs= 280MPa. 

        + Bêtông lót B12.5 dày 10cm. 

        + Cọc:        + Thép dọc 4 18 ( Fa= 10.18 cm
2
). Bêtông B25. 

                           + Bích đầu cọc: thép bản dày 1cm, cao 15cm, đầu cọc ngàm 

vào đài 10cm và cốt thép neo (phá đầu cọc) trong đài bằng (>20 ) = 40cm. 

Vậy tổng chiều dài cọc trong đài là 50cm 

                            + Mũi cọc cắm sâu vào lớp thứ 5 là 1.8m. 

                            + Đầu mũi cọc vát 30cm. 

7.3.2.Sơ bộ chọn cọc và đài cọc: 
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Các yêu cầu công trình về độ bền và độ lún và dựa vào các số liệu khảo sát 

địa chất công trình, ta đã chọn phƣơng án móng cọc ma sát thi công bằng 

phƣơng pháp ép tĩnh.  

Căn cứ vào các lớp địa chất trên ta dự kiến cắm cọc vào độ sâu 23.3m tính từ 

mặt đất tự nhiên tức là cắm vào lớp 5 một đoạn: 1.3m (lớp cát trung chặt vừa). 

Trên cơ sở nội lực tính toán tại chân cột đã có sẵn đƣợc lấy ra từ bảng tổ hợp 

đƣợc thống kê trong bảng dƣới đây: 

     

CỘT 
Mx 

(KNm) 

My 

(KNm) 

N 

(KN) 

Qx 

(KN) 

Qy 

(KN) 

C22 -3.37 8.20 -1179.7 4.55 -2.75 

C23 -1.9 8.94 -2099.5 1.33 0.77 

C24 -22.19 8.29 -2594.1 7.0 -22.1 

C25 23.95 8.29 -2588.1 7.0 -22.6 

C26 3.1 -7.85 -2087.1 -1.9 1.0 

C27 3.91 7.47 -1188.2 4.26 2.85 

 

Do nhà có tầng hầm (cốt sàn tầng hầm là -2.4m) nên ta dự định đặt mặt trên 

đài ở độ sâu -2.4m (cốt mặt trên đài trùng cốt sàn tầng hầm) với giả thiết chiều 

cao đài h = 0.8m suy ra đáy đài cách mặt đất tự nhiên 3.1m (cốt –3.8m), đài cọc 

nằm trong lớp đất thứ 2. 

Chiều dài cọc l = 23.3 3.1+0.5+0.3 = 21.0m. Chọn 3 cọc 30x30cm và chiều 

dài mỗi cọc là 7m. 

7.3.3.  Giải pháp liên kết hệ đài cọc: 

Các đài cọc đƣợc nối với nhau bằng hệ giằng, các hệ giằng này liên kết 

ngàm vào đài móng có tác dụng truyền lực ngang từ đài cọc này sang đài cọc 

khác, vì vậy giằng móng có khả năng giảm kéo giữa các đài móng. Góp phần 

điều chỉnh và giảm chuyển vị lún lệch giữa các đài móng. Hệ giằng còn góp 

phần chịu một phần mômen truyền từ cột xuống, do đó có khả năng điều chỉnh 
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những sai lệch do cọc ép không thẳng đứng gây ra. Ngoài ra hệ  giằng còn là gối 

đỡ để xây tƣờng lên trên. 

Ngƣời ta căn cứ vào khoảng cách giữa các đài cạnh nhau, tải trọng công 

trình tác dụng vào đài, độ lún lệch tƣơng đối giữa các đài với nhau mà có 

phƣơng pháp bố trí diện tích cốt thép trong giằng. Giằng đƣợc cấu tạo nhƣ cấu 

kiện chịu uốn nên cốt thép bố trí chịu mômen dƣơng và âm là nhƣ nhau. Chọn 

cao trình mặt trên của giằng móng bằng cao trình mặt trên đài móng. 

Sơ bộ chọn kích thƣớc giằng móng là bxh = 30x70cm, dùng bêtông B25, cốt 

thép đặt theo tính toán chênh lún giữa các đài móng, theo kinh nghiệm và theo 

cấu tạo As > min. 

Chọn thép dọc 6 20 và cốt đai 12a300. 

7.3.4. Xác định sức chịu tải của cọc: 

a.Theo vật liệu: 

Sức chịu tải của cọc theo vật liệu đƣợc tính nhƣ sau: Pcvl = m(RbFb+ RsFs) 

         Trong đó:  

          Rb -  Cƣờng độ của bê tông cọc BTCT đúc sẵn. 

Fb  -  Diện tích tiết diện cọc. 

Fs   -  Diện tích cốt thép dọc. 

Rs  -  Cƣờng độ tính toán của cốt thép 

 m  -  Hệ số điều kiện làm việc của cọc. Lấy m = 1 

 Pcvl = 1(14.5 (0.3 0.3-10.18 10
-4

)+280 10.18 10
-4

) = 1.575MPa = 

1575KN 

b.  Theo kết quả xuyên tiêu chuẩn (SPT). 

- Theo công thức của Meyerhof. 

                                
4

1 2

1

p s

gh tb i tb

i

P K N F u l K N  

                             1 2
[ ]

3

p s

gh tb i tb

s

P K N F u l K N
P

F
 

 Trong đó: 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP                        THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT  NGHIỆP 
                  HẢI PHÕNG                                       

                                                   

VŨ VĂN CÔNG _ LỚP :XD1301D                                                            

             

 

 
182 

- p

tbN  : chỉ số SPT trung bình trong khoảng 1d duới mũi cọc và 4d dƣới mũi 

cọc. 

- s

tbN  : chỉ số SPT lớp đất dọc thân cọc. 

- F: Diện tích tiết diện mũi cọc, m
2
. 

- K1 = 400KN/m
2
 cho cọc ép. 

- K
 
2 = 2 cho cọc ép. 

- u: chu vi tiết diện cọc. 

- l: chiều sâu lớp đất dọc thân cọc. 

Hệ số an toàn Fs áp dụng khi tính toán sức chịu tải của cọc theo xuyên tiêu 

chuẩn TCVN205 lấy bằng 2.5 ÷3. 

  ghP = 400 41 0.3 0.3+[(0.3 4) 2(3.8 7+7.4 1+7.6 22+1.3 41)] = 

2133.6KN 

     
2133.6

[ ] 711.2
3

gh

s

P
P KN

F
 

c.  Theo kết quả xuyên tĩnh (CPT). 

                                
4

1

ci
gh c c i

i i

q
P Fk q u l  

                             

4

1
[ ]

3

ci
c c i

gh i i

s

q
Fk q u l

P
P

F
 

Trong đó: 

- F: Diện tích tiết diện mũi cọc, m
2
. 

- kc Hệ số chuyển đổi từ kết quả CPT. 

- u: chu vi tiết diện cọc. 

- li: chiều sâu lớp đất thứ i dọc thân cọc. 

- qci: sức kháng xuyên của lớp đất thứ i. 

- qc: sức kháng xuyên của lớp đất mũi cọc. 

  Hệ số an toàn Fs áp dụng khi tính toán sức chịu tải của cọc theo xuyên tiêu 

chuẩn TCVN205 lấy bằng 2÷3. 
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3 3
3

3 3

1.33 10 0.21 10
0.3 0.3 0.4 18.5 10 (0.3 4)[3.8 7.4

30 30

6.8 10 18.5 10
7.6 1.3 ]

100 150

1742.88

gh

gh

P

P KN

 

     
1742.88

697.15
2.5

gh

s

P
P KN

F
 

d.  Theo cơ lý đất nền (phƣơng pháp thống kê ): 

  Ptt: Sức chịu tải tính toán của cọc đơn tính toán với đất nền. 

                   
5

1 2

2

( )tt i i n

i

P m u l FR  

  Trong đó : 

    Ptt – Sức chịu tải tính toán. 

    m=1–Hệ số xét tới ảnh hƣởng của thi công đến khả năng làm việc của đất 

           nền. 

    1– Hệ số kể đến ảnh hƣởng phƣơng pháp hạ cọc đến ma sát giữa cọc và 

           đất. 

    2– Hệ số kể đến ảnh hƣởng  phƣơng pháp hạ cọc đến sức chịu tải của 

đất  

           dƣới mũi cọc. ( 1= 2=1) 

    u – Chu vi tiết diện cọc. 

    i – Lực ma sát giới hạn đơn vị trung bình của mỗi lớp đất (Tra bảng). 

    Rn  Cƣờng độ lớp đất mũi cọc. 

Chia các tầng địa chất thành các lớp có chiều dày li không quá 2m. Chiều sâu 

bình quân Zi từng lớp tính từ cao trình của mặt lớp thứ 2 đến giữa lớp. 
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+ Lớp thứ 2 : Sét dẻo mềm có độ sệt B= 0.617 

        Z1= 2.9m 1=12.8KN/m
2
, l1= 1.8m. 

        Z2= 4.8m 2=15.6KN/m
2
, l2= 2.0m. 

+ Lớp thứ 3 : Sét dẻo chảy có độ sệt B= 1.268 

        Z3= 6.8m 3=6.0KN/m
2
, l3= 2.0m. 
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        Z4= 8.8m 4=6.0KN/m
2
, l4= 2.0m. 

        Z5= 10.8m 5=6.0KN/m
2
, l5= 2.0m. 

        Z6= 12.5m 6=6.0KN/m
2
, l6= 1.4m. 

+ Lớp thứ 4 : Cát hạt nhỏ chặt vừa. 

        Z7= 14.2m 7=50.2KN/m
2
, l7= 2.0m. 

        Z8= 16.2m 8=52.2KN/m
2
, l8= 2.0m. 

        Z9= 18.2m 9=54.2KN/m
2
, l9= 2.0m. 

        Z10= 20.0m 10=56KN/m
2
, l10=1.6m. 

 + Lớp thứ 5 : Cát hạt trung chặt vừa. 

        Z11= 21.450m 11=54.2KN/m
2
, l11= 2.0m. 

Cƣờng độ tính toán lớp đất mũi cọc Rn= 5253.33KN/m
2
  (Tra bảng)     

   

Ptt=1.[1 0.3 4(12.8 1.8+15.6 2+6 (2+2+2+1.4)+50.2 2+52.2 2+54.2 2+ 

                   +56 1.6+54.2 1.3)+1 0.3 0.3 5253.33] 

   = 1158.6 KN 

  P =  
P

 
tt

k
 
tc
 = 

1158.6
827.57

1.4
KN 

 

Vậy chọn sức chịu tải của cọc là:  Pc = min{Pi}= 697.15KN 

7.4. Tính toán móng 

Thiết kế móng: 

Trong tất cả các móng của khung trục 3. Do công trình chung cƣ cao cấp 

HOÀNG CƢỜNG PLAZA đối xứng theo cả 2 trục nhà, và từ bảng tổ hợp nội 

lực ta thấy nội lực dƣới các cặp cột (C22, C27); (C23, C26); (C24, C25) là 

tƣơng đƣơng nhau, nên ta chỉ thiết kế móng dƣới các cột C22, C23, C24 và sau 

đó bố trí đối xứng cho móng dƣới các cột C25, C26, C27. 
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7.4.1. MÓNG H2:( đài M1 dƣới cột biên C22 – C27) 

7.4.1.1.  Thiết kế móng H2: 

a. Tải trọng tính toán tác dụng tại đỉnh móng: 

+ Trọng lƣợng giằng móng 30x70cm theo cả 2 phƣơng  truyền vào đài 

móng: 

7.2
25 0.3 0.7 ( 3.6) 37.8

2
gN bhl KN  

 Nội lực tính toán tác dụng tại đỉnh móng: 

          
0

0

3.37

8.20

tt

x

tt

y

M KNm

M KNm
 

          
0

0

4.55

2.75

tt

x

tt

y

Q KN

Q KN
  

         0 1179.7 37.8 1217.5tt

gN N N KN  

 Nội lực tiêu chuẩn tác dụng tại đỉnh móng: 

          

0
0

0

0

3.37
3.06

1.1 1.1

8.20
7.45

1.1 1.1

tt
tc x
x

tt

ytc

y

M
M KNm

M
M KNm

 

          

0
0

0

0

4.45
4.05

1.1 1.1

2.75
2.52

1.1 1.1

tt
tc x
x

tt

ytc

y

Q
Q KN

Q
Q KN

 

         0
0

1217.5
1106.82

1.1 1.1

tt
tc N

N KN  

b. Chọn sơ bộ số lƣợng cọc: 

                            Nc =  
N

 
o

tc
 

P
 
c

 = 
1.2 1106.82

1.905
697.15

x
 cọc 

c. Chọn và bố trí cọc trong đài: 

               Chọn 2 cọc và bố trí nhƣ hình vẽ sau: 
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ĐÀI MÓNG M1 

Từ kích thƣớc cọc và số lƣợng cọc ta chọn đƣợc kích thƣớc đài nhƣ hình vẽ. 

Với nguyên tắc: 

- Khoảng cách giữa các cọc trong đài đảm bảo điều kiện l ≥ 3D (với D là 

đƣờng kính của cọc). Ở đây với cọc D=300  3D=900mm. 

-  Khoảng cách từ mép ngoài cọc biên đến mép đài gần nhất  

                   s ≥ 
D

2
 = 0.5 300 = 150mm. Chọn s = 150mm. 

- Chiều cao đài hđ =0.8 m. 

- Lớp bêtông lót dƣới đáy đài rộng hơn mép đài 100mm. 

Đài cọc bố trí nhƣ hình vẽ, kích thƣớc sơ bộ của đài chọn : 1.5x 1.0x 0.8 m. 

 

7.4.1.2. Tính toán móng H2: 

    a. Kiểm tra chiều sâu chôn đài. 

Chiều sâu chôn đài tính từ đáy đài đến mặt đài và phải thoả mãn điều kiện:  

                                                      hđ > hmin  

Trong đó:  

             hmin: chiều cao tối thiểu của đài để tổng các lực ngang tác dụng vào đài 

đƣợc tiếp thu hết ở phần đất đối diện, cọc chỉ làm việc nhƣ cọc chịu kéo hoặc 

nén đúng tâm. 
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hmin = 0.7tg ( 45
o
 –

2
 )

.

bQ

b
 

            ,  : góc ma sát trong và trọng lƣợng tự nhiên trung bình của đất từ đáy 

đài trở lên. Với  = 4
o
,  = 17 KN/m

3
 

                          Qb : tổng tải trọng ngang.         

Từ kết quả nội lực tại chân cột : có Qb = Qmax = 4.55KN. 

b: cạnh đáy đài phát sinh áp lực đất, b = 1.0m. 

  hmin = 0.7 tg ( 45
o
 –

2

4o

 ).
4.55

17 1.0
  = 0.25m < h

 
đ = 0.8m  Thỏa mãn. 

b. Kiểm tra áp lực truyền lên cọc. 

+ Trọng lƣợng đài: 

        d 1.5 1.0 0.8 25 1.1 33d d tbN F h n KN  

       + Phần trọng lƣợng do đất và bêtông nền tầng hầm có thể bỏ qua do một 

phần lớn nằm trực tiếp vào nền đất. 

 Nội lực tính toán tại đáy đài: 

0 1217.5 33 1250.5tt tt

dN N N KN   

0

0

3.37

8.20

tt

x

tt

y

M KNm

M KNm
 

Tải trọng tác dụng lên cọc xác định theo công thức: 

maxmax
max,min 2 2

..
tttttt

yx

c i i

M xM yN
P

n y x
  

 Trong đó: ymax = 0.45 m, y
2

i = 2 0.45
2 
= 0.405m

2
 , xmax = 0 m 

 
max,min

1250.5 3.37 0.45

2 0.405
P  

 Pmax = 626.95 KN  

 Pmin = 619.44 KN > 0   Không cần kiểm tra điều kiện cọc chịu nhổ. 
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Trọng lƣợng bản thân cọc tính từ đáy đài đến chân cọc, phần cọc nằm dƣới 

mực nƣớc ngầm chịu tác dụng đẩy nổi của nƣớc ngầm với dn = 17KN/m
3
. 

      qc = nFc(lt +ld dn) = 1.1 0.09 [(7 4.3) 25+(23.6 7) 17] = 34.6KN 

Pc max = Pmax + qc = 626.95 + 34.6 = 661.55 KN < [P] = Pc = 697.15KN. 

  Vậy cọc đảm bảo khả năng chịu lực. 

c. Kiểm tra sức chịu tải của đất nền. 

Độ lún của nền móng tính theo độ lún của nền khối móng quy ƣớc, chiều cao 

khối móng quy ƣớc tính từ đáy đài đến mũi cọc với góc mở  ( Nhờ ma sát giữa 

diện tích xung quanh cọc và khố đất bao quanh nên tải trọng móng đƣợc truyền 

xuống nền với diện tích lớn hơn xuất phát từ mép ngoài cọc biên từ đáy đài và 

mở rộng góc  về mỗi phía). 

* Diện tích đáy móng khối quy ƣớc xác định theo công thức: 

       Fqƣ = ( A1 + 2L tg  ) . ( B1 + 2L tg  ) 

   Trong đó:  
4

tb   

               với   

4

02

4

1

3.8 8 7.4 4 7.6 25 4 38
17.63

3.8 7.4 7.6 4

o o o oi i

i
tb

i

i

h

h

    

017.63
4.41

4 4

tb  

  A1=1.5m ; B1 = 1.0m 

  L: chiều dài cọc tính từ đáy đài tới mũi cọc L = 21 m 

     Fqƣ = ( 1.5+2x 21 tg 4.41
o
)( 1.0+2 21 tg 4.41

o
) = 4.74x4.24

 
= 20.1m

2
 

Momen chống uốn Wx của khối móng quy ƣớc là: 

             
2

34.74 4.24
14.2

6
x

x
W m ; 

2
34.24 4.74

15.9
6

y

x
W m  

+ Tải trọng tính toán dƣới đáy khối móng quy ƣớc: 
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-Trọng lƣợng của đài và đất từ đáy đài trở lên:    

        N1 = Fqƣ hđ tb = 20.1 0.7 20 = 281.4 KN 

-Trọng lƣợng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài: 

    N
 
2 = ( Aqƣ.Bqƣ Fc).lc. tb = (4.74 4.24 – 0.09 2) 21 20 = 8365.39 KN 

-Trọng lƣợng cọc: qc = Fc.lc. c = 0.09 21 25 2 = 94.5KN 

Lực tác dụng tại đáy khối móng quy ƣớc: 

  N
tt
 = N1 +N2 + qc = 281.4 + 8365.39 + 94.5 = 8741.29 KN 

  M
tt

x = -3.37KNm;  M
tt

y = 8.20KNm. 

Áp lực tính toán dƣới đáy khối móng quy ƣớc: 

2

max

8741.29 3.37 8.2
435.6 /

20.1 14.2 15.9

tt
ytt dm x

qu x y

MN M
P KN m

F W W
 

 2

min

8741.29 3.37 8.2
434.1 /

20.1 14.2 15.9

tt
ytt dm x

qu x y

MN M
P KN m

F W W
 

2max min 435.6 434.1
434.85

2 2
tb

P P
P KNm     

* Sức chịu tải của nền đất dƣới đáy khối móng quy ƣớc tính theo công thức 

của Terzaghi: 

     Pgh = 0.5 1 N  Bqƣ  + 2 Nq ’h  + 3 Nc c 

  Trong đó: 

        =  
L

B
 = 

4.74

4.24
 = 1.1 

       1 = 1  
0.2

 = 1  
0.2

1.1
  = 0.82 

       2 = 1 

       3 = 1 + 
0.2

 = 1 + 
0.2

1.1
  = 1.18 

        = 38
o 
 nên N  = 67.4; N

 
q = 48.9; N

 
c = 61.4 

       : dung trọng của đất tại đáy móng = 19.9 KN/m
3
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       ’: dung trọng của đất từ đáy móng đến mặt đất tự nhiên = 17 KN/m
3
 

       h: khoảng cách từ đáy móng đến mặt đất tự nhiên = 21.3+1.2= 22.5m 

       c: lực dính của đất tại đáy móng (c = 0) 

   Pgh = 0.5 0.82 67.4 4.24 19.9 + 1 48.9 17 22.5 + 0  = 21035.8 

KN/m
2
 

    221035.8
[ ] 7011.9 /

3

gh

s

P
P KN m

F
   

    2 2434.85 / [ ] 7011.9 /tbP KN m P KN m    

       2 2

ax 435.85 / 1.2[ ] 8414.4 /mP KN m P KN m  

  Nhƣ vậy nền đất dƣới mũi cọc đảm bảo khả năng chịu lực. 

d. Kiểm tra độ lún của móng cọc. 

Ta có thể tính toán độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính. 

Đất nền từ phạm vi từ đáy móng trở xuống có chiều dày khá lớn. Đáy khối 

móng quy ƣớc có diện tích bé. Ta dùng mô hình là nửa không gian biến dạng 

tuyến tính. 

+Ứng suất bản thân tại đáy các lớp đất tính từ mặt đất tự nhiên: 

- Lớp đất lấp: 

                      
bt

z=2= 1.2 17= 20.7 KN/m
2
 

- Lớp đất sét dẻo mềm: 

                      
bt

z=7.8= 20.7 +5.8 19 = 130.9KN/m
2
 

- Tại vị trí mực nƣớc ngầm: 

                      
bt

z=8.3= 130.9 +0.5 17.7 = 139.75KN/m
2
 

-   Lớp đất sét dẻo chảy: 

                      
bt

z=15.2= 139.75 +7 8.03 = 195.96KN/m
2
 

-   Lớp đất cát bụi rời: 

                      
bt

z=22.8= 195.96 +7.6 10.24 = 273.78KN/m
2 
 

-   Lớp đất cát trung chặt: 

                      
bt

z=24.4= 273.78 +1.6 10.86 = 291.16KN/m
2
 

      Ứng suất gây lún ở đáy khối móng quy ƣớc: 
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                         2

0 24.4 434.85 291.16 143.69 /gl bt

z tb zP KN m  

Độ lún của móng cọc tính gần đúng theo lý thuyết đàn hồi nhƣ sau: 

                                         S =  
1-

 
o

2
 

E
 
o

 b. .p
 

gl 

   Với  
L

 
tđ

B
 

tđ
 = 

4.74
1.1

4.24
    = 0.93 

           
 
o = 0.3  

           
21 0.3

4.74 0.93 143.69 0.016
37000

S  (m)  =1.6 cm < [S] = 8 cm    

  Vậy nền đảm bảo độ lún cho phép. 

7.4.1.2.Tính toán, kiểm tra đài cọc 

 Kiểm tra điều kiện chọc thủng: (TCVN5574-91)  

Gồm: 

* Tính toán cột đâm thủng đài 

- Cƣờng độ chịu kéo tính toán của bê tông là Rbt = 1.05Mpa. 

- Tiết diện cột  bc = hc = 0.5m 

- Chọn lớp bảo vệ a =0.8cm. Chiều cao làm việc của đài: ho = 0.8 0.1 =0.7m 

   Việc tính toán đâm thủng đƣợc tiến hành theo công thức sau: 

                          1 2 2 1 0dt cdt c c btP P b c h c h R  

    Trong đó: 

    Pdt: lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc ngoài phạm vi đáy tháp đâm 

thủng. 

    Tiết diện của tháp đâm thủng nhƣ hình vẽ: 

* Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng hình  tháp do lực cắt : 

- Tải trọng đài tác dụng vào đầu cọc:  

G
 
đ = Fđ hm tb = 1.0 1.5 0.8 25x1.1 =28.88KN 

- Tải trong truyền lên cọc trong đài : 

   0
0

2 2

1 1

3.371217.5 28.88

2

tttt

x i i
i n n

i i

i i

M y yN
P

n
y y
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Ta có bảng tính sau : 

Cọc xi yi P0i 

1 0.0 -0.45 626.93 

2 0.0 0.45 619.45 

 

 Từ bảng ta có lực đâm thủng : 

              Pdt =  (626.93+619.45) = 1246.38 KN 

Pcdt – lực chống đâm thủng bằng tổng phản lực ở đầu cọc: 

1 2 2 1 0cdt c c btP b c h c h R  

          1, 2 - các hệ số đƣợc xác định nhƣ sau:  

                                     

 

2 2

0
1

1

1.05
1.5 1 1.5 1 4.74

0.35

h

C
 

                       

2 2

0
2

2

1.05
1.5 1 1.5 1 6.48

0.25

h

C
 

       C1, C2 – khoảng cách trên mặt bằng từ  mép cột đến mép của đáy tháp đâm 

thủng 

                                         C1 = 0.2m; C2 = 0.25m 

   Pcđt   = [4.74 (0.3 +0.25) + 6.48 (0.3 + 0.35)] 1.05 1.05 10
3
 = 

7517.95KN 

   Vậy Pđt = 3424.88KN < Pcđt = 7517.95KN. 

 Chiều cao đài thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng. 

* Kiểm tra khả năng hàng cọc chịu lực lớn chọc thủng dài theo tiết diện 

nghiêng: 

Điều kiện kiểm tra : 

 P
 
ct  .b

 
tb.h

 
o.R

 
k  

 P
 
ct = P

 
03 + P

 
06 = 2 615.05 = 1230.1(KN) 

2

0.7 1 oh

C
  với c = 0.35m                
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2

1.05
0.7 1 2.2

0.35
 

 b
 

tb  b
 

đài = 1.0m 

 R
 
k = 1.05Mpa = 1050KN/m

2
        

.b
 

tb.h
 
o.R

 
k = 2.2 1.0 1.05 1050 = 4366KN 

 Vậy P
 
ct < .b

 
tb.h

 
o.R

 
k  thỏa mãn điều kiện          

7.4.1.3. Tính toán đài chịu uốn 

Xem đài cọc là tuyệt đối cứng và làm việc nhƣ bản công xôn ngàm tại mép 

cột. 

1 2

 

a. Tính toán thép cho đài theo phƣơng cạnh ngắn. 

       +Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I là : 

                               1 1 03. 0.2 626.93 125.4M r P x KNm  

 Diện tích cốt thép cần thiết là: 

                     3 2 21
1 3

0

125.4
0.89 10 8.9

0.9 0.9 0.57 280 10s

M
F m cm

h R
 

Chọn 7 16 a150 có Fs = 14.07cm
2
.  

 Chiều dài mỗi thanh : l  2a = 2.4  2 0.05 = 2.3m      

Theo phƣơng cạnh ngắn, ta bố trí cốt thép theo cấu tạo : 

Chọn  11 16 a 140 có Fs = 22.12 cm
2
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4
0
0

7
0
0

1
0
0

9
0
0

Thép d?u c?c

7Ø16 a150

500

5
0
0

1500

1700

1
0
0
0

1
0
0

1
0
0

1
2
0
0

11Ø16 a140

7Ø16 a150

1

2

1

11Ø16 a140

2

5
0
0

Ð
o
?
n
 n

?
i 
c
?
t 

th
é
p

3
Ø8 a200

4
2x4Ø22

250
Ø10 a200 5

8
0
0

 

7.4.2  MÓNG H3:( đài M2 dƣới cột biên C23 – C26) 

 7.4.2.1.  Thiết kế móng H3: 

a. Tải trọng tính toán tác dụng tại đỉnh móng: 

+ Trọng lƣợng giằng móng 30x70cm theo cả 2 phƣơng  truyền vào đài 

móng: 

7.2
25 0.3 0.7 ( 3.6) 37.8

2
gN bhl KN  

 Nội lực tính toán tác dụng tại đỉnh móng: 

          
0

0

1.9

8.94

tt

x

tt

y

M KNm

M KNm
 

          
0

0

1.33

0.77

tt

x

tt

y

Q KN

Q KN
  

         0 2099.5 37.8 2137.3tt

gN N N KN  

 Nội lực tiêu chuẩn tác dụng tại đỉnh móng: 
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0
0

0

0

1.9
1.73

1.1 1.1

8.94
8.13

1.1 1.1

tt
tc x
x

tt

ytc

y

M
M KNm

M
M KNm

 

          

0
0

0

0

1.33
1.21

1.1 1.1

0.77
0.7

1.1 1.1

tt
tc x
x

tt

ytc

y

Q
Q KN

Q
Q KN

 

         0
0

2137.3
1943.0

1.1 1.1

tt
tc N

N KN  

b. Chọn sơ bộ số lƣợng cọc: 

                            Nc =  
N

 
o

tc
 

P
 
c

 = 
1.3 1943.0

3.6
697.15

x
 cọc 

Chọn số lƣợng cọc bố trí trong đài M2 là 4 cọc. 

c. Chọn và bố trí cọc trong đài: 

               Chọn 2 cọc và bố trí nhƣ hình vẽ sau: 

500

5
0
0

1
5

0
0

1
7

0
0

9
0
0

900

1
5

0
0

1
0
0

1
0
0

100 1500 100

1700  

ĐÀI MÓNG M2 

Từ kích thƣớc cọc và số lƣợng cọc ta chọn đƣợc kích thƣớc đài nhƣ hình vẽ. 

Với nguyên tắc: 
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- Khoảng cách giữa các cọc trong đài đảm bảo điều kiện l ≥ 3D (với D là 

đƣờng kính của cọc). Ở đây với cọc D=300  3D=900mm. 

-  Khoảng cách từ mép ngoài cọc biên đến mép đài gần nhất  

                   s ≥ 
D

2
 = 0.5 300 = 150mm. Chọn s = 150mm. 

- Chiều cao đài hđ =0.8 m. 

- Lớp bêtông lót dƣới đáy đài rộng hơn mép đài 100mm. 

Đài cọc bố trí nhƣ hình vẽ, kích thƣớc sơ bộ của đài chọn : 1.5x 1.5x 0.8 m. 

7.4.2.2. Tính toán móng M2 

a. Kiểm tra chiều sâu chôn đài: 

Chiều sâu chôn đài tính từ đáy đài đến mặt đài và phải thoả mãn điều kiện:  

                                                      hđ > hmin  

Trong đó:  

             hmin: chiều cao tối thiểu của đài để tổng các lực ngang tác dụng vào đài 

đƣợc tiếp thu hết ở phần đất đối diện, cọc chỉ làm việc nhƣ cọc chịu kéo hoặc 

nén đúng tâm. 

hmin = 0.7tg ( 45
o
 –

2
 )

.

bQ

b
 

            ,  : góc ma sát trong và trọng lƣợng tự nhiên trung bình của đất từ đáy 

đài trở lên. Với  = 4
o
,  = 17 KN/m

3
 

                          Qb : tổng tải trọng ngang.         

Từ kết quả nội lực tại chân cột : có Qb = Qmax = 1.33KN. 

b: cạnh đáy đài phát sinh áp lực đất, b = 1.5m. 

  hmin = 0.7 tg ( 45
o
 –

2

4o

 ).
1.33

17 1.5
  = 0.15m < h

 
đ = 0.8m  Thỏa mãn. 

b. Kiểm tra áp lực truyền lên cọc. 

+ Trọng lƣợng đài: 

        d 1.5 1.5 0.8 25 1.1 49.5d d tbN F h n KN  

       + Phần trọng lƣợng do đất và bêtông nền tầng hầm có thể bỏ qua do một 

phần lớn nằm trực tiếp vào nền đất. 
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 Nội lực tính toán tại đáy đài: 

0 2099.5 49.5 2149.0tt tt

dN N N KN   

0

0

1.9

8.94

tt

x

tt

y

M KNm

M KNm
 

Tải trọng tác dụng lên cọc xác định theo công thức: 

maxmax
max,min 2 2

..
tttttt

yx

c i i

M xM yN
P

n y x
  

 Trong đó: ymax = 0.45 m, y
2

i = 2 0.45
2 
= 0.405m

2
 ,  

xmax = 0.45 m, x
2

i = 2 0.45
2 
= 0.405m

2
 

 
max,min

2149 1.9 0.45 8.94 0.45

4 0.405 0.405

x
P  

 Pmax = 549.3 KN  

 Pmin = 525.5 KN > 0   Không cần kiểm tra điều kiện cọc chịu nhổ. 

Trọng lƣợng bản thân cọc tính từ đáy đài đến chân cọc, phần cọc nằm dƣới 

mực nƣớc ngầm chịu tác dụng đẩy nổi của nƣớc ngầm với dn = 17KN/m
3
. 

      qc = nFc(lt +ld dn) = 1.1 0.09 [(7 4.3) 25+(23.6 7) 17] = 34.6KN 

Pc max = Pmax + qc = 549.3 + 34.6 = 583.9 KN < [P] = Pc = 697.15KN. 

  Vậy cọc đảm bảo khả năng chịu lực. 

c. Kiểm tra sức chịu tải của đất nền: 

Độ lún của nền móng tính theo độ lún của nền khối móng quy ƣớc, chiều cao 

khối móng quy ƣớc tính từ đáy đài đến mũi cọc với góc mở  ( Nhờ ma sát giữa 

diện tích xung quanh cọc và khố đất bao quanh nên tải trọng móng đƣợc truyền 

xuống nền với diện tích lớn hơn xuất phát từ mép ngoài cọc biên từ đáy đài và 

mở rộng góc  về mỗi phía). 

* Diện tích đáy móng khối quy ƣớc xác định theo công thức: 

       Fqƣ = ( A1 + 2L tg  ) . ( B1 + 2L tg  ) 

   Trong đó:  
4

tb   
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               với   

4

02

4

1

3.8 8 7.4 4 7.6 25 4 38
17.63

3.8 7.4 7.6 4

o o o oi i

i
tb

i

i

h

h

 

                    017.63
4.41

4 4

tb  

  A1=1.5m ; B1 = 1.5m 

  L: chiều dài cọc tính từ đáy đài tới mũi cọc L = 21 m 

     Fqƣ = ( 1.5+2x 21 tg 4.41
o
)( 1.5+2 21 tg 4.41

o
) = 4.74x4.74

 
= 22.47m

2
 

Momen chống uốn Wx của khối móng quy ƣớc là: 

             
2

34.74 4.74
17.75

6
x

x
W m ; 

2
34.74 4.74

17.75
6

y

x
W m  

+ Tải trọng tính toán dƣới đáy khối móng quy ƣớc: 

-Trọng lƣợng của đài và đất từ đáy đài trở lên:    

        N1 = Fqƣ hđ tb = 22.47 0.8 20 = 359.5 KN 

-Trọng lƣợng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài: 

    N
 
2 = ( Aqƣ.Bqƣ Fc).lc. tb = (4.74 4.74 – 0.09 4) 21 20 = 9285.2 KN 

-Trọng lƣợng cọc: qc = Fc.lc. c = 0.09 21 25 4 = 189KN 

Lực tác dụng tại đáy khối móng quy ƣớc: 

  N
tt
 = N1 +N2 + qc = 359.5 + 9285.2+ 189 = 9833.7 KN 

  M
tt

x = 1.33KNm;  M
tt

y = 8.94KNm. 

 

Áp lực tính toán dƣới đáy khối móng quy ƣớc: 

2

max

9833.7 1.9 8.94
438.2 /

22.47 17.75 17.75

tt
ytt dm x

qu x y

MN M
P KN m

F W W
 

 2

min

9833.7 1.9 8.94
437.03 /

22.47 17.75 17.75

tt
ytt dm x

qu x y

MN M
P KN m

F W W
 

2max min 438.2 437.02
437.61

2 2
tb

P P
P KNm     

* Sức chịu tải của nền đất dƣới đáy khối móng quy ƣớc tính theo công thức 

của Terzaghi: 
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     Pgh = 0.5 1 N  Bqƣ  + 2 Nq ’h  + 3 Nc c 

  Trong đó: 

        =  
L

B
 = 

4.74

4.24
 = 1.1 

       1 = 1  
0.2

 = 1  
0.2

1.1
  = 0.82 

       2 = 1 

       3 = 1 + 
0.2

 = 1 + 
0.2

1.1
  = 1.18 

        = 38
o 
 nên N  = 67.4; N

 
q = 48.9; N

 
c = 61.4 

       : dung trọng của đất tại đáy móng = 19.9 KN/m
3
 

       ’: dung trọng của đất từ đáy móng đến mặt đất tự nhiên = 17 KN/m
3
 

       h: khoảng cách từ đáy móng đến mặt đất tự nhiên = 21.3+1.2= 22.5m 

       c: lực dính của đất tại đáy móng (c = 0) 

   Pgh = 0.5 0.82 67.4 4.24 19.9 + 1 48.9 17 22.5 + 0  = 21035.8 

KN/m
2
 

    221035.8
[ ] 7011.9 /

3

gh

s

P
P KN m

F
   

    2 2437.61 / [ ] 7011.9 /tbP KN m P KN m    

       2 2

ax 438.2 / 1.2[ ] 8414.4 /mP KN m P KN m  

  Nhƣ vậy nền đất dƣới mũi cọc đảm bảo khả năng chịu lực. 

  d. Kiểm tra độ lún của móng cọc: 

Ta có thể tính toán độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính. 

Đất nền từ phạm vi từ đáy móng trở xuống có chiều dày khá lớn. Đáy khối 

móng quy ƣớc có diện tích bé. Ta dùng mô hình là nửa không gian biến dạng 

tuyến tính. 

+Ứng suất bản thân tại đáy các lớp đất tính từ mặt đất tự nhiên: 

- Lớp đất lấp: 

                      
bt

z=2= 1.2 17= 20.7 KN/m
2
 

- Lớp đất sét dẻo mềm: 
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bt

z=7.8= 20.7 +5.8 19 = 130.9KN/m
2
 

- Tại vị trí mực nƣớc ngầm: 

                      
bt

z=8.3= 130.9 +0.5 17.7 = 139.75KN/m
2
 

-   Lớp đất sét dẻo chảy: 

                      
bt

z=15.2= 139.75 +7 8.03 = 195.96KN/m
2
 

-   Lớp đất cát bụi rời: 

                      
bt

z=22.8= 195.96 +7.6 10.24 = 273.78KN/m
2 
 

-   Lớp đất cát trung chặt: 

                      
bt

z=24.4= 273.78 +1.6 10.86 = 291.16KN/m
2
 

      Ứng suất gây lún ở đáy khối móng quy ƣớc: 

                         2

0 24.4 437.65 291.16 146.49 /gl bt

z tb zP KN m  

Độ lún của móng cọc tính gần đúng theo lý thuyết đàn hồi nhƣ sau: 

                                         S =  
1-

 
o

2
 

E
 
o

 b. .p
 

gl 

   Với  
L

 
tđ

B
 

tđ
 = 

4.74
1.0

4.74
    = 0.88 

           
 
o = 0.3  

           
21 0.3

4.74 0.88 146.49 0.015
37000

S  (m)  =1.5 cm < [S] = 8 cm    

  Vậy nền đảm bảo độ lún cho phép. 

7.4.2.3. Tính toán, kiểm tra đài cọc 

 * Kiểm tra điều kiện chọc thủng: (TCVN5574-91)  

Gồm: 

* Tính toán cột đâm thủng đài 

- Cƣờng độ chịu kéo tính toán của bê tông là Rbt = 1.05Mpa. 

- Tiết diện cột  bc = hc = 0.5m 

- Chọn lớp bảo vệ a =1cm. Chiều cao làm việc của đài: ho = 0.8 0.1 = 0.7m 

   Việc tính toán đâm thủng đƣợc tiến hành theo công thức sau: 

                          1 2 2 1 0dt cdt c c btP P b c h c h R  
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    Trong đó: 

    Pdt: lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc ngoài phạm vi đáy tháp đâm 

thủng. 

    Tiết diện của tháp đâm thủng nhƣ hình vẽ: 

 * Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng hình  tháp do lực cắt : 

- Tải trọng đài tác dụng vào đầu cọc:  

G
 
đ = Fđ hm tb = 1.5 1.5 0.8 25x1.1 =49.5KN 

- Tải trong truyền lên cọc trong đài : 

   0
0

2 2 2

1 1 1

1.9 8.942099.5 49.5

4

tttt

x i i i
i n n n

i i i

i i i

M y y xN
P

n
y y x

 

      Ta có bảng tính sau : 

Cọc xi yi P0i 

1 -0.45 -0.45 549.3 

2 0.45 0.45 525.5 

 

 Từ bảng ta có lực đâm thủng : 

              Pdt =  2x(549.3+525.5) = 2149.6 KN 

Pcdt – lực chống đâm thủng bằng tổng phản lực ở đầu cọc: 

1 2 2 1 0cdt c c btP b c h c h R  

          1, 2 - các hệ số đƣợc xác định nhƣ sau:  

                                     

 

2 2

0
1

1

0.7
1.5 1 1.5 1 3.35

0.35

h

C
 

                       

2 2

0
2

2

0.7
1.5 1 1.5 1 3.35

0.35

h

C
 

       C1, C2 – khoảng cách trên mặt bằng từ  mép cột đến mép của đáy tháp đâm 

thủng 

                                         C1 = 0.2m; C2 = 0.2m <0.5h0=0.35  

Chọn C1 = C2=0.35. 
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   Pcđt   = [3.35 (0.5 +0.35) + 3.35 (0.5 + 0.35)] 0.7 1.05 10
3
 = 4185.83KN 

   Vậy Pđt = 2149.6KN < Pcđt = 4185.83KN. 

 Chiều cao đài thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng. 

* Kiểm tra khả năng hàng cọc chịu lực lớn chọc thủng dài theo tiết diện 

nghiêng: 

Điều kiện kiểm tra : 

 P
 
ct  .b

 
tb.h

 
o.R

 
k  

 P
 
ct = P 2  + P4 = 2 549.3 = 1098.6(KN) 

2

0.7 1 oh

C
  với C = 0.35m                

 
2

0.7
0.7 1 1.57

0.35
 

 b
 

tb  b
 

đài = 1.5m 

 R
 
k = 1.05Mpa = 1050KN/m

2
        

.b
 

tb.h
 
o.R

 
k = 1.57 1.5 0.7 1050 = 1730.93KN 

 Vậy P
 
ct < .b

 
tb.h

 
o.R

 
k  thỏa mãn điều kiện          

7.4.2.4. Tính toán đài chịu uốn : 

Xem đài cọc là tuyệt đối cứng và làm việc nhƣ bản công xôn ngàm tại mép 

cột. 

a. Tính toán thép cho đài theo phương cạnh ngắn. 

       +Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I là : 

                               1 1 2 4.( ) 0.2 549.3 2 219.72M r P P x x KNm  

 Diện tích cốt thép cần thiết là: 

                     3 2 21
1 3

0

219.72
1.25 10 12.5

0.9 0.9 0.7 280 10s

M
F m cm

h R
 

Chọn 11 16 a140 có Fs =22.12cm
2
.  

 Chiều dài mỗi thanh : l  2a = 1.5  2 0.05 = 1.4m 

  + Mômen tại mép cột theo mặt cắt II-II là : 

                               2 2 1 2( ) 0.2(549.3 525.5) 214.96M r P P KNm  
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 Diện tích cốt thép cần thiết là : 

                     3 2 22
2 3

0

214.96
1.22 10 12.2

0.9 0.9 0.7 280 10s

M
F m cm

h R
 

Chọn 8 20 a200 có Fs = 25.13cm
2
.  

Chiều dài mỗi thanh : b  2a = 1.5  2 0.05 = 1.4m 

 

 

4
0
0

7
0

0
1

0
0

9
0

0

Thép d?u c?t

11Ø16 a140

8Ø20 a200

500

5
0

0

8Ø20 a200

11Ø16 a140

7

8

8

7

1
5

0
0

1
7

0
0

9
0

0

900

1
5

0
0

1
0

0
1

0
0

100 1500 100

1700

250

5
0

0

9
2x4Ø22

10
Ø8 a 200

Ð
o
?

n
 n

?
i 
c
?
t 

th
é
p

12
Ø10 a200

1500

1700

8
0

0
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7.4.3. MÓNG H4:( đài M4 dƣới cột biên C24 – C25) 

 7.4.3.1. Thiết kế móng H4: 

a. Tải trọng tính toán tác dụng tại đỉnh móng: 

+ Trọng lƣợng giằng móng 30x70cm theo cả 2 phƣơng  truyền vào đài 

móng: 

7.2
25 0.3 0.7 ( 3.6) 37.8

2
gN bhl KN  

 Nội lực tính toán tác dụng tại đỉnh móng: 

 

          
0

0

22.19

8.29

tt

x

tt

y

M KNm

M KNm
 

          
0

0

7

22.1

tt

x

tt

y

Q KN

Q KN
  

         0 2594.1 37.8 2631.9tt

gN N N KN  

 Nội lực tiêu chuẩn tác dụng tại đỉnh móng: 

 

          

0
0

0

0

22.19
20.17

1.1 1.1

8.29
7.54

1.1 1.1

tt
tc x
x

tt

ytc

y

M
M KNm

M
M KNm

 

          

0
0

0

0

7.0
6.36

1.1 1.1

22.1
20.1

1.1 1.1

tt
tc x
x

tt

ytc

y

Q
Q KN

Q
Q KN

 

         0
0

2631.9
2392.6

1.1 1.1

tt
tc N

N KN  

b. Chọn sơ bộ số lƣợng cọc: 

                            Nc =  
N

 
o

tc
 

P
 
c

 = 
1.3 2392.6

4.5
697.15

x
 cọc 

Chọn số lƣợng cọc bố trí trong đài M3 là 5 cọc. 
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c. Chọn và bố trí cọc trong đài: 

100

2600

9
0
0

1
0
0

1
0
0

1
7

0
0

600

6
0
0

3
0
0

3
0
0

300

3
0
0

1

2

3

5

4

900 900 300 100300

 

ĐÀI MÓNG M3 

Từ kích thƣớc cọc và số lƣợng cọc ta chọn đƣợc kích thƣớc đài nhƣ hình vẽ. 

Với nguyên tắc: 

- Khoảng cách giữa các cọc trong đài đảm bảo điều kiện l ≥ 3D (với D là 

đƣờng kính của cọc). Ở đây với cọc D=300  3D=900mm. 

-  Khoảng cách từ mép ngoài cọc biên đến mép đài gần nhất  

                   s ≥ 
D

2
 = 0.5 300 = 150mm. Chọn s = 150mm. 

- Chiều cao đài hđ =0.8 m. 

- Lớp bêtông lót dƣới đáy đài rộng hơn mép đài 100mm. 

Đài cọc bố trí nhƣ hình vẽ, kích thƣớc sơ bộ của đài chọn : 2.4x 1.5x 0.8 m. 

7.4.3.2.Tính toán móng M3 

a. Kiểm tra chiều sâu chôn đài: 

Chiều sâu chôn đài tính từ đáy đài đến mặt đài và phải thoả mãn điều kiện:  

                                                      hđ > hmin  

Trong đó:  
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             hmin: chiều cao tối thiểu của đài để tổng các lực ngang tác dụng vào đài 

đƣợc tiếp thu hết ở phần đất đối diện, cọc chỉ làm việc nhƣ cọc chịu kéo hoặc 

nén đúng tâm. 

 hmin = 0.7tg ( 45
o
 –

2
 )

.

bQ

b
 

 ,  : góc ma sát trong và trọng lƣợng tự nhiên trung bình của đất từ 

đáy đài trở lên. Với  = 4
o
,  = 17 KN/m

3 

Qb : tổng tải trọng ngang.         

Từ kết quả nội lực tại chân cột : có Qb = Qmax = 22.1KN. 

b: cạnh đáy đài phát sinh áp lực đất, b = 1.5m. 

  hmin = 0.7 tg ( 45
o
 –

2

4o

 ).
22.1

17 1.5
  = 0.67m < h

 
đ = 0.8m  Thỏa mãn. 

b. Kiểm tra áp lực truyền lên cọc: 

+ Trọng lƣợng đài: 

        d 2.4 1.5 0.8 25 1.1 79.2d d tbN F h n KN  

       + Phần trọng lƣợng do đất và bêtông nền tầng hầm có thể bỏ qua do một 

phần lớn nằm trực tiếp vào nền đất. 

 Nội lực tính toán tại đáy đài: 

0 2594.1 79.2 2673.3tt tt

dN N N KN   

0

0

22.1

8.29

tt

x

tt

y

M KNm

M KNm
 

Tải trọng tác dụng lên cọc xác định theo công thức: 

maxmax
max,min 2 2

..
tttttt

yx

c i i

M xM yN
P

n y x
  

 Trong đó: ymax = 0.9 m, y
2

i = 4 0.9
2 
= 3.24m

2
 ,  

xmax = 0.45 m, x
2

i = 4 0.45
2 
= 0.81m

2
 

 
max,min

2673.3 22.19 0.9 8.29 0.45

5 3.24 0.81

x x
P  

 Pmax = 545.4 KN  
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 Pmin = 533.1 KN > 0   Không cần kiểm tra điều kiện cọc chịu nhổ. 

Trọng lƣợng bản thân cọc tính từ đáy đài đến chân cọc, phần cọc nằm dƣới 

mực nƣớc ngầm chịu tác dụng đẩy nổi của nƣớc ngầm với dn = 17KN/m
3
. 

      qc = nFc(lt +ld dn) = 1.1 0.09 [(7 4.3) 25+(23.6 7) 17] = 34.6KN 

Pc max = Pmax + qc = 545.5 + 34.6 = 548.1 KN < [P] = Pc = 697.15KN. 

  Vậy cọc đảm bảo khả năng chịu lực. 

c. Kiểm tra sức chịu tải của đất nền: 

Độ lún của nền móng tính theo độ lún của nền khối móng quy ƣớc, chiều cao 

khối móng quy ƣớc tính từ đáy đài đến mũi cọc với góc mở  ( Nhờ ma sát giữa 

diện tích xung quanh cọc và khố đất bao quanh nên tải trọng móng đƣợc truyền 

xuống nền với diện tích lớn hơn xuất phát từ mép ngoài cọc biên từ đáy đài và 

mở rộng góc  về mỗi phía). 

* Diện tích đáy móng khối quy ƣớc xác định theo công thức: 

       Fqƣ = ( A1 + 2L tg ) . ( B1 + 2L tg ) 

   Trong đó:  
4

tb   

               với   

4

02

4

1

3.8 8 7.4 4 7.6 25 4 38
17.63

3.8 7.4 7.6 4

o o o oi i

i
tb

i

i

h

h

 

                    017.63
4.41

4 4

tb  

  A1=2.4m ; B1 = 1.5m 

  L: chiều dài cọc tính từ đáy đài tới mũi cọc L = 21 m 

     Fqƣ = ( 2.4+2x 21 tg 4.41
o
)( 1.5+2 21 tg 4.41

o
) = 5.64x4.74

 
= 26.73m

2
 

Momen chống uốn Wx của khối móng quy ƣớc là: 

             
2

35.64 4.74
21.12

6
x

x
W m ; 

2
34.74 5.64

25.13
6

y

x
W m  

+ Tải trọng tính toán dƣới đáy khối móng quy ƣớc: 

-Trọng lƣợng của đài và đất từ đáy đài trở lên:    

        N1 = Fqƣ hđ tb = 26.73 0.8 20 = 427.68KN 
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-Trọng lƣợng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài: 

    N
 
2 = ( Aqƣ.Bqƣ Fc).lc. tb = (26.73 – 0.09 5) 21 20 = 11037.6 KN 

-Trọng lƣợng cọc: qc = Fc.lc. c = 0.09 21 25 5 = 236.25KN 

Lực tác dụng tại đáy khối móng quy ƣớc: 

  N
tt
 = N1 +N2 + qc = 427.68 + 11037.6+ 236.25 = 11701.5 KN 

  M
tt

x = 22.19KNm;  M
tt

y = 8.29KNm. 

Áp lực tính toán dƣới đáy khối móng quy ƣớc: 

2

max

11701.5 22.19 8.29
439.15 /

26.73 21.12 25.13

tt
ytt dm x

qu x y

MN M
P KN m

F W W
 

2

min

11701.5 22.19 8.29
436.4 /

26.73 21.12 25.13

tt
ytt dm x

qu x y

MN M
P KN m

F W W
  

2max min 439.15 436.4
437.8

2 2
tb

P P
P KNm     

* Sức chịu tải của nền đất dƣới đáy khối móng quy ƣớc tính theo công thức 

của Terzaghi: 

     Pgh = 0.5 1 N  Bqƣ  + 2 Nq ’h  + 3 Nc c 

  Trong đó: 

        =  
L

B
 = 

4.74

4.24
 = 1.1 

       1 = 1  
0.2

 = 1  
0.2

1.1
  = 0.82 

       2 = 1 

       3 = 1 + 
0.2

 = 1 + 
0.2

1.1
  = 1.18 

        = 38
o 
 nên N  = 67.4; N

 
q = 48.9; N

 
c = 61.4 

       : dung trọng của đất tại đáy móng = 19.9 KN/m
3
 

       ’: dung trọng của đất từ đáy móng đến mặt đất tự nhiên = 17 KN/m
3
 

       h: khoảng cách từ đáy móng đến mặt đất tự nhiên = 21.3+1.2= 22.5m 

       c: lực dính của đất tại đáy móng (c = 0) 
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   Pgh = 0.5 0.82 67.4 4.24 19.9 + 1 48.9 17 22.5 + 0  = 21035.8 

KN/m
2
 

    221035.8
[ ] 7011.9 /

3

gh

s

P
P KN m

F
   

    2 2437.8 / [ ] 7011.9 /tbP KN m P KN m    

       2 2

ax 439.15 / 1.2[ ] 8414.4 /mP KN m P KN m  

  Nhƣ vậy nền đất dƣới mũi cọc đảm bảo khả năng chịu lực. 

d. Kiểm tra độ lún của móng cọc: 

Ta có thể tính toán độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính. 

Đất nền từ phạm vi từ đáy móng trở xuống có chiều dày khá lớn. Đáy khối 

móng quy ƣớc có diện tích bé. Ta dùng mô hình là nửa không gian biến dạng 

tuyến tính. 

+Ứng suất bản thân tại đáy các lớp đất tính từ mặt đất tự nhiên: 

- Lớp đất lấp: 

                      
bt

z=2= 1.2 17= 20.7 KN/m
2
 

- Lớp đất sét dẻo mềm: 

                      
bt

z=7.8= 20.7 +5.8 19 = 130.9KN/m
2
 

- Tại vị trí mực nƣớc ngầm: 

                      
bt

z=8.3= 130.9 +0.5 17.7 = 139.75KN/m
2
 

-   Lớp đất sét dẻo chảy: 

                      
bt

z=15.2= 139.75 +7 8.03 = 195.96KN/m
2
 

-   Lớp đất cát bụi rời: 

                      
bt

z=22.8= 195.96 +7.6 10.24 = 273.78KN/m
2 
 

-   Lớp đất cát trung chặt: 

                      
bt

z=24.4= 273.78 +1.6 10.86 = 291.16KN/m
2
 

      Ứng suất gây lún ở đáy khối móng quy ƣớc: 

                         2

0 24.4 437.8 291.16 146.64 /gl bt

z tb zP KN m  

Độ lún của móng cọc tính gần đúng theo lý thuyết đàn hồi nhƣ sau: 
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                                         S =  
1-

 
o

2
 

E
 
o

 b. .p
 

gl 

   Với  
L

 
tđ

B
 

tđ
 = 

5.64
1.19

4.74
    = 0.97 

           
 
o = 0.3  

           
21 0.3

4.74 0.97 146.64 0.017
37000

S  (m)  =1.7 cm < [S] = 8 cm    

  Vậy nền đảm bảo độ lún cho phép. 

7.4.3.4. Tính toán, kiểm tra đài cọc: 

 *Kiểm tra điều kiện chọc thủng: (TCVN5574-91)  

Gồm: 

a.Tính toán cột đâm thủng đài: 

- Cƣờng độ chịu kéo tính toán của bê tông là Rbt = 1.05Mpa. 

- Tiết diện cột  bc = hc = 0.6m 

- Chọn lớp bảo vệ a =1cm. Chiều cao làm việc của đài: ho = 0.8 0.1 = 0.7m 

   Việc tính toán đâm thủng đƣợc tiến hành theo công thức sau: 

                          1 2 2 1 0dt cdt c c btP P b c h c h R  

    Trong đó: 

    Pdt: lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc ngoài phạm vi đáy tháp đâm 

thủng. 

    Tiết diện của tháp đâm thủng nhƣ hình vẽ: 

b. Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng hình  tháp do lực cắt : 

 

- Tải trọng đài tác dụng vào đầu cọc:  

G
 
đ = Fđ hm tb = 2.4 1.5 0.8 25x1.1 =79.2KN 

- Tải trong truyền lên cọc trong đài : 

   0
0

2 2 2

1 1 1

22.1 8.292594.1 79.2

5

tttt

x i i i
i n n n

i i i

i i i

M y y xN
P

n
y y x

 

      Ta có bảng tính sau : 
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Cọc xi yi P0i 

1 0.45 -0.9 533.13 

2 -0.45 -0.9 523.91 

4 0.45 0.9 545.41 

5 -0.45 0.9 536.19 

 Từ bảng ta có lực đâm thủng : 

              Pdt =  iP =533.13+523.91+545.41+536.19=2138.64 KN 

Pcdt – lực chống đâm thủng bằng tổng phản lực ở đầu cọc: 

1 2 2 1 0cdt c c btP b c h c h R  

          1, 2 - các hệ số đƣợc xác định nhƣ sau:  

                                     

 

2 2

0
1

1

0.7
1.5 1 1.5 1 2.58

0.5

h

C
 

                       

2 2

0
2

2

0.7
1.5 1 1.5 1 3.35

0.35

h

C
 

       C1, C2 – khoảng cách trên mặt bằng từ  mép cột đến mép của đáy tháp đâm 

thủng 

                                         C1 = 0.5m; C2 = 0.2m <0.5h0=0.35  

Chọn  C2=0.35. 

   Pcđt   = [2.58 (0.6 +0.35) + 3.35 (0.6 + 0.5)] 0.7 1.05 10
3
 = 4509.96KN 

   Vậy Pđt = 2138.64KN < Pcđt = 4509.96KN. 

 Chiều cao đài thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng. 

c. Kiểm tra khả năng hàng cọc chịu lực lớn chọc thủng dài theo tiết diện 

nghiêng: 

Điều kiện kiểm tra : 

 P
 
ct  .b

 
tb.h

 
o.R

 
k  

 P
 
ct = P4 + P5 =545.41+536.19 = 1081.6(KN) 

2

0.7 1 oh

C
  với C = 0.35m                
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2

0.7
0.7 1 1.57

0.35
 

 b
 

tb  b
 

đài = 1.5m 

 R
 
k = 1.05Mpa = 1050KN/m

2
        

.b
 

tb.h
 
o.R

 
k = 1.57 1.5 0.7 1050 = 1730.93KN 

 Vậy P
 
ct < .b

 
tb.h

 
o.R

 
k  thỏa mãn điều kiện          

7.4.3.5. Tính toán đài chịu uốn : 

Xem đài cọc là tuyệt đối cứng và làm việc nhƣ bản công xôn ngàm tại mép 

cột. 
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a. Tính toán thép cho đài theo phương cạnh ngắn. 

       +Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I là : 

                               1 1 5 4.( ) 0.65 1081.6 703.04M r P P x KNm  

 Diện tích cốt thép cần thiết là: 

                     3 2 21
1 3

0

703.04
3.99 10 39.9

0.9 0.9 0.7 280 10s

M
F m cm

h R
 

Chọn 11 22 a140 có Fs =41.81cm
2
.  

 Chiều dài mỗi thanh : l  2a = 1.5  2 0.05 = 1.4m 

  + Mômen tại mép cột theo mặt cắt II-II là : 

                               2 2 1 2( ) 0.2(533.13 523.91) 211.4M r P P KNm  

 Diện tích cốt thép cần thiết là : 

                     3 2 22
2 3

0

211.4
1.2 10 12

0.9 0.9 0.7 280 10s

M
F m cm

h R
 

Chọn 11 16 a200 có Fs = 22.12cm
2
.  

Chiều dài mỗi thanh : b  2a = 2.4  2 0.05 = 2.3m 
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0
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0
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8
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0

1
0

0

1
0

0

7
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9
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0
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8
0

0
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Ð
o

?
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?

i 
c
?

t 
th

é
p

2504
0
0

Thép d?u c?c

27
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MẶT BẰNG CỐT THÉP ĐÀI CỌC MÓNG M3 
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PHẦN 8: LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG  PHẦN NGẦM 

 

8.1. Lập biện pháp thi công cọc đóng: 

                                    MẶT BẰNG LƢỚI CỌC 

 

 

5400 5400 5400 5400

1
5

0
0

1
5

0
0

6
0

0
0

2
7

0
0

2
7

0
0

6
0

0
0

3
5

0
0

1
5

0
0

1
5

0
0

2
6

9
0

0

43200

5400 5400

1
0

0
0

1
0

0
0

gm2gm2 gm2 gm2 gm2

gm1 gm1 gm1 gm1 gm1 gm1 gm1

gm2 gm2 gm2 gm2 gm2 gm2

gm2gm2gm2

gm2 gm2gm2 gm2

gm2 gm2

gm2gm2gm2

gm2 gm2

gm1gm1gm1 gm1 gm1 gm1

gm1gm1gm1
gm1gm1gm1gm1

m1

m2

m3
m3

m2 m1
1500

1700

1
5

0
0

1
7

0
0

1000

1000

5400 5400

900

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2 3 4 5 6 7 8 9
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                              LÁT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

MNN

1

2

3

4

5

6

trô ®Þa chÊt

1 3

4

5

6

§Êt lÊp

 = 17(KN/m³)1

SÐt pha dÎo mÒm

 = 18.5 (KN/m³)2

SÐt pha dÎo ch¶y

 = 17.7 (KN/m³)3

C¸t bôi rêi

 = 19 (KN/m³)4

C¸t h¹t trung chÆt võa

 = 19.9 (KN/m³)
5

7Ø16 a150

 

 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP                    THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT 

NGHIỆP 
   HẢI PHÕNG 

VŨ VĂN CÔNG_LỚP: XD1301D                                                           176  

8.1.1. Lựa chọn biện pháp thi công: 

8.1.1.1. Phƣơng pháp thứ nhất: 

    Tiến hành đào hố móng đến cao trình đỉnh cọc, sau đó đƣa máy móc thiết 

bị đóng và tiến hành đóng đến độ sâu thiết kế. 

      + Ưu điểm:  

- Đào hố móng thuận lợi, không bi cản trở bởi các đầu cọc. 

- Không phải ép âm. 

    + Nhược điểm: 

- Những nơi có mực nƣớc ngầm cao thì việc đào hố móng 

trƣớc rồi mới thi công đóng cọc rất khó thực hiện. 

- Khi thi công phụ thuộc nhiều vào thời tiết, đặc biệt là trời 

mƣa, vì vậy cần có biện pháp bơm hút nƣớc ra khỏi hố móng. 

- Viêc di chuyển máy móc thiết bị thi công gặp nhiều khó 

khăn. 

- Với mặt bằng không rộng rãi, xây trong thành phố, xung 

quanh có nhiều công trình thì việc thi công công trình theo phƣơng án 

này sẽ gặp nhiều khó khăn, đôi khi không thể thực hiện đƣợc. 

8.1.1.2. Phƣơng pháp thứ hai: 

    Tiến hành san phẳng mặt bằng để tiện di chuyển thiết bị đóng và vận 

chuyển cọc, sau đó tiến hành đóng cọc theo yêu cầu cần thiết bị. Nhƣ vậy để đạt 

đƣợc cao trình đỉnh cọc cần phải đóng âm.Cần phải chuẩn bị các đoạn cọc dẫn 

bằng thép hoặc bằng bê tông cốt thép để cọc đóng đƣợc tới chiều sâu thiết kế. 

Sau khi đóng cọc xong ta sẽ tiến hành đào đất để thi công phần đài, hệ giằng đài 

cọc. 

+ Ưu điểm: 

- Việc di chuyển thiết bị đóng cọc và vận chuyển cọc có nhiều thuận lợi kể 

cả khi gặp trời mƣa. 

- Không bị phụ thuộc vào mực nƣớc ngầm. 

- Tốc độ thi công nhanh. 
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 + Nhược điểm: 

- Phải dựng thêm các đoạn cọc dẫn để đóng âm. 

- Công tác đào đất hố móng khó khăn, phải đào thủ công nhiều, khó cơ giới 

hoá. 

 Kết luận: Căn cứ vào ƣu điểm, nhƣợc điểm của 2 phƣơng án trên, căn cứ 

vào mặt bằng công trình, phƣơng án đào đất đến cốt đầu cọc, ta chọn phƣơng án 

2 để thi công đóng cọc. Với phƣơng án này vận dụng vào các điều kiện của công 

trình ta tận dụng, phối hợp đƣợc các ƣu, nhƣợc điểm của 2 phƣơng pháp trên. 

8.1.1.3. Tính toán chọn máy thi công: 

       Thiết bị đóng cọc bao gồm: 

+ Búa đóng cọc 

+ Gía búa. 

+ Máy cơ sở. 

8.1.1.4. Các loại búa đóng cọc: 

- Búa rơi tự do. 

+Ưu điểm: Thi công đơn giản 

+Nhược điểm: Hiệu suất thi công thấp,tốc độ thi công chậm cho nên chỉ 

dùng thi công cọc nhỏ và ngắn 

- Búa hơi đơn động. 

+ Ưu điểm: 

+Cấu tạo đơn giản,chuyển động lên xuống ổn định. 

+Có thể thay đổi xung lực đóng cọc. 

+ Nhược điểm: 

+Số nhát búa đóng trong 1 phút nhỏ, cả khi van hơi đƣợc điều 

chỉnh tự động nên năng xuất đóng cọc thấp. 

+Ông cao su dẫn hơi chuyển động theo búa nên chóng hƣ hỏng. 

- Búa hơi song động. 

+ Ưu điểm: 
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+Số nhát đóng khá lớn, do van hơi đƣợc điều chỉnh tự động. 

+Có thể thay đổi xung lực đóng cọc 

+ Nhược điểm: 

+Trọng lƣợng hữu ích chiếm khoảng 20-30% trọng lƣợng búa. 

+Khuyết điểm chung của búa hơi là nồi hơi hay máy nén khí nên 

máy cồng kềnh, di chuyển khó khăn. 

- Búa điezen 

+ Ưu điểm: 

+Gọn nhẹ hơn búa hơi,búa thủy lực, vận chuyển dễ dàng. 

+Tiêu tốn ít nhiên liệu rẻ tiền. 

+ Nhược điểm: 

+Năng lƣợng hữu ích nhỏ 

+Búa hay bị câm 

+Trọng lƣợng chầy của búa ddiezen cột ống 500-1000 kg,có thể 

đóng loại cọc BTCT nặng tới 13 tấn, dài 25m. 

- Búa rung 

+Ưu điểm: 

+Kích thƣớc nhỏ,gọn nhẹ, tính cơ động cao 

+Độ tin cậy cao 

+Nhược điểm: 

+Khi rung ảnh hƣởng đến công trình lân cận,ảnh hƣởng trực tiếp 

đến tuổi thọ động cơ. 

 Ta chọn máy đóng cọc diezen (Loại máy được dùng phổ biến) 

8.1.1.5. Tính toán thông số búa đóng cọc: 

-Công thức kinh nghiêm: 

(Dựa sách “Thi công cọc đóng”- ĐẶNG ĐÌNH MINH-NHÀ XUẤT BẢN 

XÂY DỰNG) 
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        Khi chọn búa ngƣời ta có quan điểm chọn búa”búa nặng kích nhẹ’, có 

nghĩa là trọng lƣợng toàn bộ của cọc phải nặng hơn trọng lƣợng của búa 1 ít.Khi 

chọn búa cần lƣu ý tỷ số trọng lƣợng giữa búa và cọc.Ta có bảng: 

 

 

Loại cọc Búa rơi tự do 
Búa hơi đơn 

động 

Búa hơi song 

động 
Búa điezen 

Cọc BTCT 0.35-1.5 0.4-1.4 0.6-0.8 1-1.5 

Từ bảng:       q = 1.5 Q 

Q: Trọng lƣợng toàn bộ của quả búa. (Kg) 

q: Trọng lƣợng toàn bộ chiều dài cọc chôn trong đất.(kg) 

                  q= 2500x(0.3x0.3)x(21+4.0)+200 = 5825.0 kg 

       Trọng lƣợng mũ cọc:150 200 kg 

Q = 
5825.0

3883.3 3.88
1.5

Kg T  

- Công thức theo TCVN 286-2003 

Năng lƣợng cần thiết tối thiểu của nhát búa đập E đƣợc xác định theo công 

thức: 

                             E= a P 

           E- Năng lƣợng đập búa kGm 

            a- hệ số bằng 25 Kg.m/tấn 

           P- khả năng chịu tải của cọc,tấn 

           E =25x 60 =1500 kGm 

     Cần chọn búa thỏa mãn 
TQ

KJkGmE

buachon

buachon

3.4

1501500
 

 

Tra catalogue của búa đóng cọc ta chọn búa: Kobe steel 

Mã hiệu Trọng lƣợng(tấn) Kích thƣớc giới hạn(m) Năng lƣợng 1 
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Búa 
Toàn 

phần 
Cao(H) Rộng(B) Dài 

nhát búa KJ 

KB60 
6.

0 

15.

0 

5.

77 
1.135 

1.3

01 
160 

 

8.1.1.6. Kiểm tra chọn búa:TCVN 286-2003: 

a. Kiểm tra búa chọn 

-Loại búa đƣợc chọn với năng lƣợng lớn nhất đập ttE  phải thỏa mãn điều 

kiện: 

                                                   k
E

qQ

tt

n  

   Trong đó: nQ :trọng lƣợng toàn phần của búa,Kg 

                     K:Hệ số quy định.Với búa đi-ê-zen k=5 

                     q:trọng lƣợng cọc,kG 

Đối với búa đi-ê-zen,giá trị tính toán năng lƣợng đập lấy bằng: 

+Đối búa cần: QHEtt 9.0  

Q: trọng lƣợng phần đập búa,Kg 

H:Chiều cao thực tế khi đóng giai đoạn cuối,H=2.8m(đối búa ống) 

          kGmxxEtt 151208.260009.0  

           
15000 5825

1.4 6
15120

k (đối với búa đi-ê-zen kiểu ống và song động) 

-Tính toán độ chối quy định(độ chối khống chế) 

Khi đóng cọc có mũi cọc cắm sâu vào cac tầng đất cứng,đá dăm,cát chặt 

vừa trở lên,hoặc mũi cọc cắm vào tầng đá phong hóa… thì cọc ở trạng thái 

chống chịu lực; yêu cầu mũi cọc phải cắm sâu vào lớp đá cứng nói trên. Giá trị 

sâu trung bình của mỗi nhát búa (ta gọi là độ chối) chỉ đƣợc bằng hoặc lớn hơn 

giá trị độ chối quy định. Độ chối quy định đƣợc xác định qua thí nghiệm. Trong 
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trƣờng hợp thiếu số liệu thí nghiệm thì độ chối quy định đƣợc xác định theo 

công thức: 

                              
qQ

qQ
x

nAmPmP

HQAn
e

2.0

)(

...
 

 

e:độ chối quy định (mm) 

Q:Trọng lƣợng của quả búa(N) 

H:chiều cao rơi của quả đập(xung trình)(mm) 

q: Trọng lƣợng cọc và mũi cọc(N) 

A: Diện tích mặt cắt ngang của cọc( 2mm ) 

P: Sức chịu tải của an toàn của cọc(N) 

m: Hệ số an toàn của cọc  

+Đối công trình vĩnh cửu:m=2 

+Đối công trình tạm thời:m=1.5 

n: Hệ số an toàn 

+Cọc BTCT dùng đệm cọc là bao gai n = 1 

+Cọc BTCT dùng đệm cọc là gỗ cao su n =1.5 

           
4 4

4 4 4

1.5 (300 300) 6 10 2800 6 10 0.2 5825
8.3

2 60 10 (2 60 10 1.5(300 300)) 6 10 5825

x x x x x x x
e x mm

x x x x x x x
 

b. Giá búa 

         Là một thanh  dẫn hƣớng cho đầu búa trong quá trình đóng cọc(thanh 

giăng xiên,thanh giằng ngang…) 

                    mhhhhhhH buacoctreobuocnangbuabuacocgiabua 3  

+ coch =21 m 

+ buah =5.77 m 

       giabuaH =21+5.77+3 = 29.77 m 

c. Số lƣợng cọc cần thiết cho công trình:  

    Khối lƣợng cọc cần đóng: 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP                    THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT 

NGHIỆP 
   HẢI PHÕNG 

VŨ VĂN CÔNG_LỚP: XD1301D                                                           182  

- Móng M1 có 08 móng, số cọc trong mỗi móng 6 cọc : 6  8 = 48   cọc. 

- Móng M2 có 14 móng, số cọc trong mỗi móng 12 cọc : 14  12 = 168 cọc. 

- Móng M3 có 08 móng, số cọc trong mỗi móng 15 cọc:   8 15= 120    cọc. 

- Móng dƣới vách ta chọn sơ bộ 270 cọc. 

    Tổng số cọc phải đóng :  

N = 48 + 168+ 120 + 270 =606 cọc. Mỗi cọc dài 7m. 

 - Căn cứ vào trọng lƣợng cọc, trọng lƣợng khối đối trọng và độ cao cần 

thiết để chọn cẩu phục vụ đóng cọc. 

 

 8.1.1.7. Tính toán chọn loại cẩu phục vụ cho đóng cọc: 

 Căn cứ vào trọng lƣợng bản thân cọc, trọng lƣợng bản thân khối bê tông 

đối trọng và độ cao nâng vật cẩu cần thiết để chọn cẩu thi công ép cọc: 

- Trọng lƣợng lớn nhất 1 cọc: 

  0.3  0.3  7  2.5 = 1.575 T 

- Trọng lƣợng 1 khối bê tông đối trọng là 5T 

Ta chọn: GIÁ BÖA GHÉP TRÊN MÁY XÖC MỘT GẦU VẠN 

NĂNG VÀ CẦN TRỤC 

Thông số máy: 

Loại máy 

Thông số 
Máy xúc một gầu Cần trục 

Máy cơ sở E-1254 DEK-251 

H,m 20-24 24 

max

coch  16-20 14 

Sức nâng,tấn 20 20 

Trọng lƣợng búa 

max

buaG  tấn 
6 7.65 
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8.1.1.8.  Sơ đồ di chuyển của máy đóng cọc: 

              

 SƠ ĐỒ ĐÓNG CỌC MÓNG M1 

     

SƠ ĐỒ ĐÓNG CỌC MÓNG M2 
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SƠ ĐỒ ĐÓNG CỌC MÓNG M3 

 

8.1.2. Kỹ thuật thi công cọc đóng: 

8.1.2.1.Chuẩn bị mặt bằng trƣớc khi thi hạ cọc xuống nền: 

- Dọn mặt bằng và chống lún cho thiết bị thi công: 

Để máy móc tập kết có thể thao tác dễ dàng,chính xác…ta phải san ủi bề 

mặt, di dời các chƣớng ngại vật và chuẩn bị các điều kiện thiết yếu nhƣ: điện, 

nƣớc… 

Trong trƣờng hợp đất xấu,sình lầy,nhiều bùn…máy đóng cọc,cần trục và xe 

chở cọc rất dễ bị xa lầy…Vì vậy cần phải chủ động chuẩn bị trƣớc một số giải 

pháp chống lún trong thi công.Phƣơng án thông thƣờng nhất là chuẩn bị một số 

tấm đan BTCT lớn (2mx2mx20cm) hoặc một số tấm kim loại(tôn:8-10cm). 

- Công tác định vị trắc địa: 

        Công tác trắc địa phải đi trƣớc một bƣớc.Ngƣời ta dùng các cọc gỗ 

30x30x500 để đóng dấu các vị trí sẽ hạ cọc trên nền công trình.Đồng thời làm 

một bình đồ cao độ tự nhiên các điểm hạ cọc. 

-Chuẩn bị cọc: 

  Cần kiểm tra kỹ cọc chuyển đến hiện trƣờng cọc: 

              Quy cách cọc,kích thƣớc cọc. 

               Xem xét kỹ hồ sơ nghiệm thu bàn giao cọc xuất xƣởng. 

               Xem xét loại bỏ các cọc bị sứt mẻ và nứt nhiều. 

                Không chuyển cọc ra hiện trƣờng quá nhiều.Việc vận chuyển 

cọc quá nhiều,hạn cọc không kịp sẽ khiến bị ứ đọng và xếp ngổn ngang vừa 

vƣớng lối đi,lại vừa khó đảm bảo chất lƣợng cho cọc (cọc xếp đống quá caosex 

bị lún cho gối dƣới cùng và lớp cọc cuối cùng dễ bị gãy) 

- Chuẩn bị hồ sơ thiết kế,nhật ký hạ cọc và các hồ sơ nghiệm thu. 

- Tập kết đến hiện trƣờng các thiết bị phục vụ hạ cọc: 

+Thiết bị hạ cọc 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP                    THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT 

NGHIỆP 
   HẢI PHÕNG 

VŨ VĂN CÔNG_LỚP: XD1301D                                                           185  

+Cần trục nâng chuyển cọc và các cấu kiện. 

+Máy hàn 

+Máy phát điện 

+Các máy kinh vĩ và các máy thủy bình. 

8.1.2.2. Sơ đồ và thứ tự hạ cọc xuống nền: 

END

END

          

8.1.2.3. Kỹ thuật đóng cọc: 

    *Lắp cọc vào giá búa: 

- Với cọc dài và nặng để lắp cọc vào giá tiến hành nhƣ sau: trƣớc tiên đƣa cọc 

lại gần giá, móc dây cáp treo cọc của giá búa vào móc cẩu phía đầu cọc, móc dây 

cáp treo búa của giá búa vào móc cẩu phía mũi cọc. Nâng hai móc lên đồng thời, 

khi kéo cọc lên ngang tầm 1m, rút đầu cọc lên cao để cọc dần dần trở về vị trí thẳng 

đứng, sau đó ghép vào giá búa.  

 * Tiến hành đóng cọc: 

Sau khi dựng cọc vào giá búa, tiến hành chỉnh cọc vào đúng vị trí thiết kế 

bằng máy kinh vĩ. Trƣớc khi đóng phải kiểm tra phƣơng hƣớng của thiết bị giữ cọc, 

cố định vị trí của thiết bị đó để tránh di động trong quá trình đóng cọc.  

Quá trình đóng cọc phải chú ý tình hình xuống của cọc. Cọc không xuống quá 

nhanh, nhƣng cũng không bị vƣớng mắc, cọc xuống lệch phải chỉnh ngay. Không 

chỉnh đƣợc phải nhổ lên đóng lại. Cọc phải đúng vị trí, thẳng đứng, không gãy, 

không nứt.  

Những nhát búa đầu đóng nhẹ, khi cọc đã nằm đúng vị trí mới đóng mạnh.  

Khi đóng gần xong, phải đo độ lún theo từng đợt để xác định độ chối của cọc. 

Độ chối của cọc đóng là độ lún của cọc dƣới một nhát búa đóng và 1 phút làm việc 

http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
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của búa rung. Đối với cọc chông phải đóng tới cốt thiết. Với cọc ma sát phải đóng 

tới khi đạt độ chối thiết kế.  

Trong quá trình đóng cọc phải dùng 2 máy kinh vĩ đặt vuông góc theo hai trục 

ngang và dọc của hàng cọc để theo dõi và kịp thời điều chỉnh khi cọc bị nghiên, 

lệch khỏi vị trí thiết kế.  

Từng cọc cần đƣợc đóng liên tục cho tối khi đạt độ chối hoặc đạt chiều dài cọc 

quy định, trừ trƣờng hợp đƣợc sự đồng ý của thiết kế.  

Trong quá trình đóng cọc cần có mặt cán bộ giám sát thi công và ghi chép 

những dữ liệu sau:  

- Ngày đúc cọc, ngày đóng cọc;  

- Số liệu cọc, vị trí và kích thƣớc cọc;  

- Chiều sâu đóng cọc, số đoạn cọc và mối nối;  

- Loại búa đóng coc, chiều cao rơi búa, số nhát búa/phút;  

- Số nhát búa đập để cọc đi đƣợc 100cm;  

- Số nhát búa đập để cọc đi đƣợc 20cm cuối cùng;  

- Loại đệm đầu cọc;  

- Trình tự đóng cọc trong nhóm;  

- Những vấn đề kỹ thuật cản trở công tác đóng cọc theo thiết kế và các sai số;  

- Tên cán bộ giám sát và tổ trƣởng thi công;  

Trong quá trình đóng cọc phải ghi lý lịch cọc thể hiện số nhát búa đập để cọc 

đi đƣợc 1m trong những đoạn đầu và từng 20 cm ở 3m cuối cùng.  

8.1.2.4. Nhật kí kiểm tra công trình: 

  a. Mỗi tổ máy đều phải có sổ nhật ký đóng 

  b. Quá trình đóng cọc phải có sự giám sát chặt chẽ của cán bộ kỹ thuật bên 

A và bên B bởi vì vậy khi tiến hành đóng xong 1 cọc cần phải nghiệm thu ngay. 

Nếu cọc đóng đạt tiêu chuẩn thì các bên phải ký vào nhật ký thi công. 

  c. Sổ nhật ký phải đóng dấu giáp lai của đơn vị đóng cọc. 

  d. Nhật ký của thi công cần phải ghi theo từng cụm cọc hoặc dãy cọc, số 

hiệu ghi theo nguyên tắc: 

http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%BAa_%C4%91%C3%B3ng_c%E1%BB%8Dc
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- Giảm tối thiểu độ nén chặt của đất xung quanh, nhƣ vậy phải đóng từ giữa 

ra ngoài. 

- Theo chiều kim đồng hồ tính từ góc vuông phần tƣ thứ nhất nếu là dạng 

cọc dạng ngã 3 ngã 4...  

- Từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dƣới. 

 e. Kiểm tra sức chịu tải của cọc đóng đƣợc thử nghiệm bằng thí nghiệm 

nén tĩnh động   

f. Tổ chức giám và nghiệm thu công trình đóng cọc . 

- Bên A và bên B phải cử kỹ thuật theo dõi và giám sát quá trình thi công 

đóng cọc của mỗi tổ máy đóng . 

- Sau khi đóng xong toàn bộ số cọc cho công trình thì bên A va bên B cùng 

tổ chức kiểm tra nghiệm thu tại chân công trình . 

- Hồ sơ nghiệm thu công trình gồm có: 

  + Hồ sơ về chất lƣợng cọc.  

  + Hồ sơ về thiết kế cọc đóng. 

  + Nhật ký đóng cọc   

                     + Mặt bằng hoàn công.  

  + Biên bản nghiệm thu công trình. 

8.2. Biện pháp an toàn trong thi công đóng cọc: 

- Khi thi công cọc đóng cần phải huấn luyện cho công nhân, trang bị bảo hộ 

và kiểm tra an toàn thiết bị đóng cọc. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh qui định trong an toàn lao động về sử dụng vận 

hành kích thuỷ lực, động cơ điện cần cẩu, máy hàn điện, các hệ tời cáp và ròng 

rọc  

- Các khối đối trọng phải đƣợc xếp theo nguyên tắc tạo thành khối ổn định, 

không đƣợc để khối đối trọng nghiêng, rơi đổ trong quá trình đóng cọc. 

- Phải chấp hành nghiêm chặt qui trình an toàn lao động ở trên cao, phải có 

dây an toàn thang sắt lên xuống. 
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- Việc sắp xếp cọc phải đảm bảo thuận tiện vị trí các móc buộc cáp để cẩu 

cọc phải đúng theo qui định thiết kế. 

- Dây cáp để kéo cọc phải có hệ số an toàn > 6. 

- Trƣớc khi dựng cọc phải kiểm tra an toàn, ngƣời không có nhiệm vụ phải 

đứng ngoài phạm vi đang dựng cọc một khoảng cách ít nhất bằng chiều cao tháp 

cộng thêm 2m. 

- Khi đặt cọc vào vị trí, cần kiểm tra kỹ vị trí của cọc theo yêu cầu kỹ thuật 

rồi mới tiến hành ép. 
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                 PHẦN 9:CÔNG TÁC BÊ TÔNG TOÀN KHỐI 

                   (Lập biện pháp thi công phần thân và hoàn thiện) 

      9.1.Lập biện pháp kỹ thuật thi công phần thân: 

      9.1.1.Công tác cốp pha: 

I.1 Các yêu cầu đối với công tác cốp pha: 

- Trƣớc khi xây dựng một công trình bê tông vĩnh cửu, ta phải xây dựng 

một công trình tạm có hình dạng đúng nhƣ vậy, đó là công trình cốp pha. Cốp 

pha phải đáp ứng những yêu cầu sau: 

Phải đúng kích thƣớc các bộ phận kết cấu công trình.  

Phải bền, cứng, không biến dạng, cong vênh và phải ổn định. 

Phải gọn, nhẹ, tiện dụng và dễ tháo lắp. 

Các khe nối cốp pha phải kín khít để nƣớc xi măng khỏi chảy ra ngoài. 

Có thể tái sử dụng đƣợc nhiều lần. Để thỏa mãn yêu cầu này thì cốp pha 

sau khi sử dụng xong phải đƣợc cạo, tẩy rữa sạch sẽ và bảo quản ở nơi thích 

hợp. 

- Khi thiết kế cốp pha, ta tính toán cho các bộ phận công trình điển hình và 

bố trí cho các bộ phận khác. 

- Yêu cầu khi lắp dựng cốp pha dàn giáo  

Trƣớc khi lắp dựng cốp pha, dàn giáo cần kiểm tra kĩ về khả năng chịu lực, 

độ bền, độ ổn định cục bộ và tổng thể của chúng, kiểm tra các bộ phận nối nhƣ: 

chốt, ren, mối hàn... Tuyệt đối không dùng các bộ phận không đảm bảo yêu cầu. 

Phải xác định chính xác các cao trình đáy móng, cao trình sàn tầng, cao 

trình đáy dầm, cao trình đáy sàn. Đánh dấu trục và các cao độ công trình ở vị trí 

thuận lợi việc cho việc lắp dựng và kiểm tra cốp pha. 

Bề mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông cần đƣợc chống dính. 

Cốp pha thành bên của các kết cấu tƣờng, sàn, dầm và cột nên lắp dựng sao 

cho phù hợp với việc tháo dỡ sớm mà không ảnh hƣởng đến các phần cốp pha 

và giàn giáo còn lƣu lại để chống đỡ (nhƣ cốp pha đáy dầm , sàn và cột chống). 

Trụ chống của dàn giáo phải đặt vững chắc trên nền cứng, không bị trƣợt 

và không bị biến dạng khi chịu tác dụng của tải trọng và tác động trong quá trình 

thi  công. 
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Trong quá lắp dựng cốp pha cần cấu tạo một số lỗ thích hợp ở phía dƣới để 

khi cọ rửa mặt nền nƣớc và rác bẩn có lỗ thoát ra ngoài. Trƣớc khi đổ bê tông, 

các lỗ này đƣợc bịt kín lại. Cũng cần chú ý để lại  lỗ chờ cho các chi tiết thép 

chôn sẵn theo thiết kế. 

+ Trong khi đổ bê tông phải bố trí ngƣời thƣờng xuyên theo dõi cốp pha 

cây chống, khi cần thiết phải có biện pháp khắc phục kịp thời và triệt để. 

+ Cốp pha và dàn giáo khi lắp dựng xong phải đƣợc nghiệm thu theo 

TCVN 4453-95 trƣớc khi tiến hành các công tác tiếp theo. 

I.2 Cốp pha cột 

I.2.1 Cấu tạo 
 Cốp pha cột đƣợc ghép bởi các tấm cốp pha tiêu chuẩn , bề rộng của tấm 

cốp pha tiêu chuẩn đƣợc lựa chọn sao cho phù hợp với kích thƣớc của cột. Vì sử 

dụng các tấm cốp pha tiêu chuẩn nên ta không cần kiểm tra khả năng chịu lực 

của các tấm cốp pha này . Cột có tiết diện 600x600 cao 2.7m ( Đến vị trí đáy 

dầm) nên sử dụng 2 tấm cốt pha có tiết diện 300x1200mm và 300x1500mm, liên 

kết các tấm cốt pha lại với nhau bằng các chốt nêm. 

(Hình ảnh minh hoạ đƣợc thể hiện cuối phần tính toán cốp pha cột) 

I.2.2 Tính cốp pha cột 

a. Tải trọng tác dụng lên cốp pha 

- Áp lực của vữa bêtông mới đổ tác dụng vào thành ván khuôn: 

p1 = nxPxH = 1.3x2500 x 0.75 = 2438(kG/m
2
) 

Trong đó 

H = 0.75m. ( H  R với R=0.75 m: trƣờng hợp đầm trong). 

n = 1.3: hệ số vƣợt tải. 

P : là trọng lƣợng riêng của bê tông. 

- Tải trọng động do đổ bê tông vào ván khuôn  

Pđ = 1.3x400 = 520 (kG/m2) 

- Tải trọng ngang tính toán của vữa bê tông khi đổ và đầm là 

Ptt = p1+pđ = 2438 + 520 = 2958 (kG/m
2
)  

- Tải trọng ngang tiêu chuẩn của vữa bê tông khi đổ và đầm 

là 

Ptc = 38.2275
3.1

2958
(kG/m

2
)  

b. Kiểm tra sƣờn cốp pha thành cột 

5
0
0

q

5
0
0

q
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- Chọn cốp pha cột là cốp pha tiêu chuẩn có bề rộng b=30cm. 

- Cốp pha tiêu chuẩn có 2 sƣờn thép L63x63x5 có các đặc trƣng hình học 

sau: 

* Jx= 23.1(cm4) 

* d = 5 (mm) 

* z0= 1.74 (cm) 

* b = 6.3 (cm) 

* 06.5
74.13.6

1.23

0zb

J
W X

X  (cm
3
) 

* Xem cốp pha thành cột nhƣ dầm liên tục gối lên các gông cột khoảng 

cách giữa các gông cột: a = 50(cm) . 

( Sơ đồ tính ở hình bên ) 

* Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên  tấm cốp pha  

         qtc= 62.6823.038.2275 x  (KG/m) 

* Tải trọng tính toán tác dụng lên tấm cốp pha  

      qtt= 2958x0.3 = 887.4 (KG/m) 

- Kiểm tra khả năng chịu lực theo điều kiện về cƣờng độ  

Mmax 5.221850
100

4.887

10

1

10

1 22 xxlqtt (KGcm) 

210022.219
06.52

5.2218

2

max

xW

M

x

(KG/cm2) 

 Thỏa mãn điều kiện về cƣờng độ. 

* Kiểm  tra theo điều kiện độ võng: 

Độ võng cho phép với cấu kiện nhìn thấy đƣợc là: 
400

1

l

f
  

0057.0
1.23101.22

501062.682

384

5

2384

5
6

424

max
xxx

xx
x

EJ

lq
xf

x

tc  

      )(13.0
400

50

400

1
max cmxlff  

 Thỏa mãn điều kiện về độ võng . 

c. Tính gông cột 

Xem gông nhƣ dầm đơn giản gối lên 2 thanh gông theo phƣơng vuông góc 

Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên gông cột 

qTC = 69.11375.038.2275 x (KG/m) 
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q

600

Tải trọng tính toán tác dụng lên gông cột 

qTT = 2958x0.5= 1479 (KG/m) 

 

Sơ đồ tính gông cột: 

 

 

 

Mômen tác dụng lên gông cột 

Mmax= 5.665560
100

1479

8

1

8

2

2

xx
lqtt (KGcm)                                                  

Chọn gông có bề rộng b = 60 cm  

Tính chiều cao của gông 

h 53.0
62100

5.665566
22 x

x

xb

M
(cm)  

=> Chọn h =0.6 cm 

Để đạt yêu cầu cấu tạo, ta nên bố trí 2 lỗ nêm so le. Vì vậy ta chọn gông có 

các kích thƣớc: l=100(cm), h=0.6 (cm), b= 6(cm). 

Kiểm tra theo điều kiện độ võng 

 085.0
66.0101.2

12601069.1137

384

5

2384

5
36

424

max
xxx

xxx
x

EJ

lq
xf

x

tc   

)(15.0
400

60

400

1
max cmxlff   

 Thỏa mãn điều kiện về độ võng. 

d.      Kiểm tra khả năng chịu lực của thanh chống xiên K-102 

Giả sử tính cho tầng cao nhất với lực gió tĩnh lớn nhất trong phần kết cấu 

(Tầng 10) ta có  w=104.18 (KG/m
2
)  

Quy tải trọng về dạng phân bố đều 

qgió= wxbc= 104.18x0.6= 62.51(KG/m) 

Ta dùng 2 cây chống cho mỗi mặt cốp pha  

(đặt trên cùng một hàng theo phƣơng đứng) 

Sơ đồ tính ta xem cột nhƣ một thanh. 

Xác định lực dọc trong thanh chống xiên (góc chống 

giả định là 60
0
 và 30

0
) 

q

1
3
0
0

2
6
0
0
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 Để đơn giản trong tính toán, ta phân vùng tải trọng tác dụng lên hai thanh 

chống, sau đó dùng phƣơng pháp tách nút để tính. 

 Ta nhận thấy cột chống bên dƣới có vùng tải trọng tác dụng lớn hơn và 

góc giả định chịu lực nguy hiểm hơn nên sẽ kiểm tra cho cột chống bên dƣới. 

Tải trọng ngang tập trung giả định tác động vào: 

 N= 62.51x(0.65+0.65)=81.26 KG. 

Tải trọng tác dụng lên cây chống: 

 N = 81.26xcos30
o
 = 70.38 KG 

Dùng cột chống K-102 và kiểu F 

Kiểu K-102 có thông số: 

Chiều dài sử dụng maximum: 3500 (mm) 

Chiều dài sử dụng minimum: 2500 (mm 

Tải trọng  khi nén : 2000 (kg) 

Tải trọng khi kéo : 1500(kg)  

Kiểu F có thông số: 

Chiều dài sử dụng maximum: 5000 (mm) 

Chiều dài sử dụng minimum: 3000 (mm 

Tải trọng  khi nén : 2000 (kg) 

Tải trọng khi kéo : 1500(kg 

 

 

 

HÌNH ẢNH MINH HOẠ CẤU TẠO CỐP PHA CỘT 
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I.2.3 Lắp dựng cốp pha cột  

- Sau khi thi công xong cốt thép cột, ta tiến hành lắp cốp pha cột, bốn mặt 

cột đƣợc lắp từ dƣới lên bằng ván khuôn thép định hình. Xung quanh cốp pha 

cột có đóng gông thép cách nhau 50cm để chịu áp lực ngang của vữa bê tông và 

giữ  cho cốt pha cột đúng kích thƣớc thiết kế. 

- Cột có chiều cao đổ bê tông là 2.7m không quá cao nên không cần bố trí 

cửa đổ bê tông (Đƣa ống vòi voi từ trên xuống). Chân cốt pha cột có bố trí cửa 

làm vệ sinh trƣớc khi đổ bê tông. 

- Để vị trí cột không bị xê dịch, ta dùng các ống chống xiên tỳ xuống các 

móc thép và sắt hộp nằm ngang. (Móc thép đƣợc đặt sẵn trong khi đổ bê tông 

sàn). 
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- Trong quá trình lắp cốp pha cột để kiểm tra các phƣơng ta dùng máy trắc 

địa (để kiểm tra mặt cắt ngang cột) và các quả dọi (để kiểm tra theo phƣơng 

đứng). 

- Gông khi tháo cần dùng búa gỏ nhẹ vào nêm. Tuyệt đối không sử dụng 

gông làm chổ đứng trong khi điều chỉnh cốp pha và đổ bê tông. 

I.3 Cốp pha sàn 

I.3.1 Cấu tạo 

- Cốp pha thép tiêu chuẩn có kích thƣớc rất phong phú: chiều dài từ 900-

1800 (mm), chiều rộng 100, 150 , 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 

(mm) tùy theo từng ô sàn cụ thể mà ta bố trí. Tuy nhiên trong công trình này ta 

sử dụng chủ yếu là tấm cốp pha thép có kích thƣớc 1200x300 (mm). 

- Cây Chống:  Dùng cột chống K-102 của hãng Hoà Phát, có các chỉ tiêu 

sau: 

a. Chiều dài sử dụng maximum: 3500 (mm) 

b. Chiều dài sử dụng minimum: 2000 (mm) 

c. Trọng lƣợng: 10.2 (kg) 

d. Tải trọng khi nén: [Q] = 2000 (kg) 

e. Tải trọng khi kéo: [Q] = 1500 (kg) 

(Hình ảnh minh hoạ đƣợc thể hiện cuối phần tính toán cốp pha dầm sàn) 

I.3.2 Tính toán cốp pha sàn 

- Chủ yếu sử dụng tấm cốp pha thép có kích thƣớc 1200x300(mm) 

- Chọn khoảng cách giữa các sƣờn đỡ sàn là 120(mm). 

- Khoảng cách giữa các cây chống theo cả 2 phƣơng là axb= 0.9x1.2(m)  

a.  Tải trọng tác dụng lên 1m
2
sàn 

Chiều dày bản sàn gồm 2 loại: 12mm. Ta ƣu tiên kiểm tra, tính toán cho 

bản sàn dầy 12mm và bố trí cho loại còn lại. 

- Trọng lƣợng bê tông: 

q1=
20.12 2500 0.12 300( / )bt x x KG m   

- Trọng lƣợng tấm cốp pha tiêu chuẩn. 

q2= )/(36
2.13.0

8.12 21 mKG
xbxl

q T   

- Hoạt tải do ngƣời và dụng cụ thi công. 

q3=250 (kg/m
2
) 

- Tải trọng do đổ bê tông bằng máy (Áp lực bê tông xả xuống sàn từ gầu và 

vòi): q4=400 (kg/m
2
) 

- Tải trọng do đầm rung. 
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q

1200

q5=200 (kg/m
2
) 

- Tổng tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1m
2
 cốp pha sàn. 

qTC=q1+q2+q3+q4+q5=300+36+250+400+200 = 1186 (kG/m
2
) 

- Tổng tải trọng tính toán tác dụng lên 1m
2
 cốp pha sàn. 

qtt  = 1.2q1+1.1q2+1.3x0.9(q3+q4+q5) 

         = 1.2x300+1.1x36+1.3x(250+400+200)=1505 (kG/m
2
) 

 b. Kiểm tra sƣờn cốp pha tiêu chuẩn 

- Cốp pha tiêu chuẩn có 2 sƣờn thép L63x63x5 có các đặc trƣng hình học 

sau: 

Jx= 23.1(cm
4
) 

d = 5(mm) 

z0= 1.74 (cm) 

b = 6.3 (cm) 

06.5
74.13.6

1.23

0zb

J
W X

X  (cm
3
) 

- Sơ đồ tính: xem sƣờn cốp pha nhƣ dầm đơn giản gối lên 2 sƣờn đỡ sàn 

nhịp 120cm. 

 

 

 

 

 

- Tải trong tiêu chuẩn tác dụng lên sƣờn tấm cốp pha tiêu chuẩn 

qTC =1186 0.3 355.8( / )x KG m   

- Tải trong tính toán tác dụng lên sƣờn tấm cốp pha tiêu chuẩn 

qTT= 1505 0.3 451.5( / )x KG m  

- Kiểm tra khả năng chịu lực theo cƣờng độ ổn định của tấm cốp pha 

Mmax 
2 21 1 451.5

120 8127
8 8 100

ttq l x x (KGcm) 

max 8127
803.1 2100

2 2 5.06x

M

W x
(KG/cm2) 

 Thỏa mãn điều kiện về cƣờng độ. 

- Kiểm  tra theo điều kiện độ võng  

 
4 2 4

max 6

5 5 355.8 10 120
0.1

384 2 384 2 2.1 10 23.1

tc

x

q l x x
f x x

EJ x x x
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q

900

q

900

)(3.0
400

120

400

1
max cmxlff  

 Thỏa mãn điều kiện về độ võng. 

d. Kiểm tra sƣờn đỡ sàn 

- Dùng thép hộp 10x5 (cm) có bề dày 1.5mm. 

- Đặc trƣng hình học của thép hộp: 

 4
33

2.59
12

)215.010()215.05(

12

105
cm

xxxx
J x

 

 384.11
5

2.59
cmWx   

- Sơ đồ tính: xem sƣờn đỡ sàn nhƣ dầm liên tục gối lên các cột chống có 

nhịp 90(cm). 

 

 

 

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên sƣờn đỡ sàn 

qTC = 1186x1.2= 1423.2(kG/m) 

- Tải trọng tính toán tác dụng lên sƣờn đỡ sàn 

qTT = 1505x1.2= 1806(kG/m) 

- Kiểm tra khả năng chịu lực theo điều kiện cƣờng độ  

Mmax 
2 21 1 1806

90 14628.6
10 10 100

ttq l x x (KGcm) 

max 14628.6
1235.5 2100

11.84x

M

W
(KG/cm2) 

 Thỏa mãn điều kiện về cƣờng độ. 

- Kiểm  tra theo điều kiện độ võng  

  
4 2 4

max 6

5 5 1423.2 10 90
0.1

384 384 2.1 10 59.2

tc

x

q l x x
f x x

EJ x x
  

 )(23.0
400

90

400

1
max cmxlff  

  Thỏa mãn điều kiện về độ võng.  

e. Kiểm tra cột chống 

- Khoảng cách giữa các cây chống là axb = 0.9x1.2 (m) 

- Tải trọng từ sàn truyền xuống cột chống. 
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- P= qTT.a.b = 1505 x0.9x1.2 =1625.4(kG) < 2000(kG) 

- Chọn cột chống thép K-102 nhƣ trên là hợp lý. 

I.4 Cốp pha dầm 

I.4.1 Cấu tạo 

Cấu tạo cốp pha dầm: cốp pha đáy, thành dùng cốp pha tiêu chuẩn kích 

thƣớc chủ yếu 1200x300(mm), sƣờn đứng dùng thép hộp 5x10 cm dầy 1.5 mm, 

đà ngang dùng thép hộp 8x12 cm dầy 2mm, cột chống dùng chống thép K-102. 

(Hình ảnh minh hoạ đƣợc thể hiện cuối phần tính toán cốp pha dầm sàn) 

I.4.2 Tính toán cốp pha dầm 

a. Tải trọng tác dụng lên cốp pha dầm 

- Dùng coppha tiêu chuẩn kích thƣớc: 300x1200(mm) 

- Tải trọng bê tông dầm. 

q1= 0.5x0.3x2500 = 375(kG/m )                                                   

- Tải trọng bản thân tấm cốp pha 

q2= )/(36
2.13.0

8.12 21 mKG
xbxl

q T                                                                           

- Hoạt tải do ngƣời và dụng cụ thi công. 

q3=0.3x250=75 (kG/m) 

- Tải trọng do đổ bê tông bằng máy. 

q4=0.3x400=120 (kG/m) 

- Tải trọng do đầm rung. 

q5=0.3x200=60 (kG/m) 

- Tổng tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên cốp pha đáy dầm. 

qTC = q1+q2+q3+q4+q5=375+36+75+120+60 =666(kG/m) 

- Tổng tải trọng tính toán tác dụng lên cốp pha đáy dầm. 

qTT =1.2q1+1.1q2+1.3x(q3+q4+q5) 

      =1.2x375+1.1x36+1.3x(75+120+60) = 821.1(kG/m) 

b. Kiểm tra sƣờn đáy tiêu chuẩn cốp pha dầm 

- Kiểm tra sƣờn thép L63x63x5 (Các đặc trƣng hình học nêu ở phần 

trên). 

- Sơ đồ tính: Xem sƣờn cốp pha tiêu chuẩn nhƣ dầm đơn giản gối lên 2 

đà đỡ dầm, chịu tác dụng của tải phân bố đều, có nhịp 120cm. 
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q

1200

 

- Kiểm tra khả năng chịu lực theo cƣờng độ ổn định của tấm cốp pha 

Mmax 
2 21 1 821.1

120 14779.8
8 8 100

ttq l x x (KGcm) 

max 14779.8
1460.5 2100

2 2 5.06x

M

W x
(KG/cm2) 

 Thỏa mãn điều kiện về cƣờng độ. 

- Kiểm  tra theo điều kiện độ võng  

 
4 2 4

max 6

5 5 666 10 120
0.19

384 2 384 2 2.1 10 23.1

tc

x

q l x x
f x x

EJ x x x
 

)(3.0
400

120

400

1
max cmxlff  

 Thỏa mãn điều kiện về độ võng. 

c. Tải trọng tác dụng lên cốp pha thành 

- Áp lực đẩy ngang của vữa bê tông. 

Pđ = )/(15006.02500 2mKGxxhbt  

- Tải trọng do đổ bê tông bằng máy bơm. 

Pbơm = 400 kG/m
2  

 

- Tải trọng do đầm rung. 

Pđầm= 200 kG/m
2 

- Tổng tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên cốp pha thành 

qTC= (1500+400+200)x0.3= 630(kG/m) 

- Tổng tải trọng tính toán tác dụng lên cốp pha thành 

qTT= (1500+400+200)x0.3x1.3= 819(kG/m) 

 

d. Kiểm tra sƣờn cốp pha thành 

- Kiểm tra sƣờn thép L63x63x5 (Các đặc trƣng hình học đã nêu ở phần 

trên) 

- Sơ đồ tính: Xem sƣờn cốp pha tiêu chuẩn nhƣ dầm đơn giản gối lên 2 

sƣờn đứng, chịu tác dụng của tải phân bố đều, có nhịp 120 cm. 
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q

1200

 

- Kiểm tra khả năng chịu lực theo cƣờng độ ổn định của tấm cốp pha 

Mmax 
2 21 1 821.1

120 14779.8
8 8 100

ttq l x x (KGcm) 

max 14779.8
1460.5 2100

2 2 5.06x

M

W x
(KG/cm2)  

 Thỏa mãn điều kiện về cƣờng độ . 

- Kiểm  tra theo điều kiện độ võng  

  18.0
1.23101.22

12010630

384

5

2384

5
6

424

max
xxx

xx
x

EJ

lq
xf

x

tc   

)(3.0
400

120

400

1
max cmxlff  

 Thỏa mãn điều kiện về độ võng. 

e. Kiểm tra sƣờn đứng 

- Dùng thép hộp 5x10 cm có bề dày 1.5 mm. 

- Đặc trƣng hình học của thép hộp  

4
33

2.59
12

)215.010()215.05(

12

105
cm

xxxx
J x  

384.11
5

2.59
cmWx  

- Sơ đồ tính: xem sƣờn đứng nhƣ dầm đơn giản gối 

lên 1 nẹp gỗ và thanh chống xiên (hoặc các sƣờn của cốp pha 

sàn), chịu tải từ ván thành truyền vào dƣới dạng phân bố đều 

có nhịp lớn nhất 60cm (Đối với dầm biên, các dầm giữa sƣờn 

đứng có nhịp nhỏ hơn) 

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên sƣờn đứng 

qTC=(1500+400+200)x1.2= 2520(kG/m) 

- Tải trọng tính toán tác dụng lên sƣờn đứng 

qTT=(1500+400+200)x1.2x1.3 = 3276(kG/m) 

- Kiểm tra khả năng chịu lực theo điều kiện về cƣờng độ  

q

6
0
0
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 Mmax 1474260
100

3276

8

1

8

1 22 xxlqtt  (KGcm) 

 21001.1245
84.11

14742max

xW

M
 (KG/cm2)  

 Thỏa mãn điều kiện về cƣờng độ. 

-  Kiểm  tra theo điều kiện độ võng  

 )(034.0
2.59101.2

60102520

384

5

384

5
6

424

max cm
xx

xx
x

EJ

lq
xf

x

tc   

)(15.0
400

60

400

1
max cmxlff  

Thỏa mãn điều kiện về độ võng. 

- Với thanh chống xiên (trong điều kiện có sử dụng) sử dụng thép hộp 

4x8cm dầy 1.5 mm. Không cần kiểm tra khả năng chịu lực do thép chịu nén rất 

tốt, đảm bảo thoả mãn. 

f. Kiểm tra cốp pha sƣờn đáy 

- Dùng thép hộp 8x12 cm có bề dày 2.0 mm. 

- Đặc trƣng hình học của thép hộp  

 4
33

43.163
12

)22.012()22.08(

12

128
cm

xxxx
J x  

 324.27
6

43.163
cmWx  

- Sơ đồ tính: xem sƣờn đỡ cốp pha đáy nhƣ dầm đơn giản gối lên 2 cây 

chống cách nhau 0.6 m, chịu tải trọng từ dầm sàn truyền xuống. (Thực tế tải 

trọng sàn không đặt trùng vị trí với tải trọng dầm, tuy nhiên do ta có hai sàn ở 

hai bên dầm, vì  thế khi qui tải trọng từng sàn vào giữa thì phần moment do lệct 

tâm sẽ tự triệt tiêu). 

P

600

 

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên sƣờn đỡ cốp pha đáy 

PTC= qTC1+qTC2 

Trong đó: 

qTC1: Tải trọng tiêu chuẩn truyền từ cốp pha đáy dầm 

qTC2: Tải trọng tiêu chuẩn truyền từ cốp pha sàn 
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 PTC= 741x1.2+2x1261x0.6x1.2= 2705.04(kG) 

- Tải trọng tính toán tác dụng lên sƣờn đỡ cốp pha đáy 

PTT= qTT1+qTT2 

 

Trong đó: 

qTT1: Tải trọng tính toán truyền từ cốp pha đáy dầm 

qTT2: Tải trọng tính toán truyền từ cốp pha sàn 

 PTT= 911.1x1.2+2x1595x0.6x1.2= 3390.12(kG) 

- Kiểm tra khả năng chịu lực theo điều kiện về cƣờng độ  

Mmax 50852
4

1006.012.3390

4

xxxlPtt (KGcm) 

210081.1866
24.27

50852max

xW

M
(KG/cm2)  

 Thỏa mãn điều kiện về cƣờng độ. 

- Kiểm  tra theo điều kiện độ võng  

)(062.0
43.163102.148

6004.2705

.48

.
6

33

max cm
xxx

x

EJ

lP
f

x

TC  

)(15.0
400

60

400

1
max cmxlff  

Thỏa mãn điều kiện về độ võng. 

g. Kiểm tra cột chống 

Lực tác dụng lên 1 cột chống. 

 )(1695
2

12.3390

2
KG

P
N tt < 2000 (KG) 

 Chọn cột chống thép K-102 nhƣ trên là hợp lý.  

Nhận xét: Phần sƣờn đỡ cốp pha sàn nhƣ tính toán trong phần cốp pha sàn 

(em đã trình bày ở phía trên) làm việc nhƣ một dầm liên tục gối lên các thanh 

chống có nhịp 90cm, tuy nhiên phần sƣờn cốp pha sàn tiếp giáp với dầm thì lại 

làm việc nhƣ dầm liên tục gối lên các thanh chống của cốp pha dầm có nhịp 120 

cm. Kiểm tra sơ bộ ta thấy với nhịp 120 cm  sƣờn đỡ cốp pha sàn vẫn đảm bảo 

điều kiện cƣờng độ và độ võng cho phép. Sở dĩ có sự không đồng bộ trên là do 

nếu đối với các sƣờn đỡ cốp pha sàn thông thƣờng nếu dùng nhịp 120cm thì cây 

chống không đáp ứng đƣợc nhu cầu chịu lực (vƣợt quá 2000 KG), còn với cốp 

pha dầm do ta sử dụng hai cây chống cách nhau 60cm tại một vị trí nên đảm bảo 
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khả năng chịu lực. Tuy nhiên sự không đồng bộ này hoàn toàn không ảnh hƣởng 

đến khả năng chịu lực và điều kiện thi công công trình. 

 

 

 

 

 

                 HÌNH MINH HỌA CỐP PHA DẦM SÀN 

COPPHA DAÀM BIEÂN COPPHA DAÀM GIÖÕA

CHI TIEÁT COÁP PHA DAÀM SAØN

1
5
0

4
5
0

6
0
0

300300

3
0
0

3
0
0

5
0

6
5
0

1
2
0

1200

07

0506

02 01

03
04

0201

06

04

07

05

06 1

2

3

4

COÁT PHA THEÙP

TAÁM GOÙC TRONG

THEÙP HOÄP

PHAÀN GOÃ BUØ 

5

6

7

THEÙP HOÄP

THEÙP HOÄP

THEÙP HOÄP

150X150X1200

50X100X1.5

40X80X1.5

COPPHA SAØN

12001200 600

300X1200

50X100x1.5

30X60

1
2
0

1
2
0

01

0303

80X120X2.0

08

09

8 CAÂY CHOÁNG

K-102

9 GIAÈNG NGANG

 

I.4.3 Lắp dựng cốp pha dầm sàn 

Trình tự lắp dựng cốp pha dầm sàn    

- Dựng hệ thống giáo chống đúng các vị trí yêu cầu, tiến hành giằng ngang 

và giằng chéo các giáo chống lại với nhau. 

- Đặt các sƣờn đỡ cốp pha đáy dầm và cốp pha sàn bằng thép hộp trên đầu 

giáo chống. 

- Đặt cốp pha đáy dầm lên trên các sƣờn đỡ rồi tiến hành điều chỉnh tim 

dầm ở đúng vị trí thiết kế và đáy dầm nằm ở đúng cao độ thiết kế. (Điều chỉnh 

bằng cách tăng hoặc giảm chiều dài giáo chống). 

- Ghép cốp pha thành dầm, cố định cốt pha thành bằng các thanh sƣờn 

đứng, gỗ định vị và chống xiên. (Bố trí các thanh giằng tạm để cốp pha thành 

không ngã vào bên trong). Để kiểm tra thăng bằng theo phƣơng ngang của đáy 

dầm và độ thẳng đứng của thành dầm thì ta sử dụng thƣớc nivô. 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP                    THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT 

NGHIỆP 
   HẢI PHÕNG 

VŨ VĂN CÔNG_LỚP: XD1301D                                                           204  

- Đặt cốp pha sàn lên vị trí lắp ghép. Sử dụng cốp pha thép tiêu chuẩn, 

những chỗ dƣ ta sử dụng các phần bù thép tấm hoặc gỗ. Dùng thƣớc nivô kiểm 

tra độ phẳng của sàn và máy kinh vĩ để kiểm tra cao trình của sàn. 

- Dùng băng dính hoặc giấy ximăng dán, bịt kín những khe hở các tấm 

coffa sàn. Liên kết giữa cốp pha thành dầm và cốp pha sàn ta dùng các tấm góc 

trong và góc ngoài.  

- Cốp pha và dàn giáo khi lắp dựng xong phải đƣợc nghiệm thu theo TCVN 

4453-95 trƣớc khi tiến hành các công tác tiếp theo. 

I.5 Cốp pha đài cọc 

- Toàn bộ công trình gồm có 3 loại đài cọc  với các kích thƣớc: 

+ M1: 1.5x1.0x0.8 (m) 

+ M2: 1.5x1.5x0.8 (m) 

+ M3: 2.4x1.5x0.8(m) 

- Dƣới khung tính toán (trong phần kết cấu) gồm có 2 loại đài cọc M1 và 

M2. 

- Do thời gian có hạn của đồ án, em xin trình bày thiết kế cốp pha cho đài 

cọc M1, các đài cọc khác ta chỉ cần modun hoá cấu tạo từ đài cọc M1. 

I.5.1 Cấu tạo 

Dùng cốp pha thép tiêu chuẩn có kích thƣớc 1500x300 đặt theo phƣơng 

đứng kết hợp với các ống thép 49 đặt theo phƣơng đứng và phƣơng ngang tạo 

thành hệ sƣờn đứng và sƣờn ngang, bên ngoài ta sử dụng các thanh chống xiên. 

(Hình ảnh minh hoạ đƣợc thể hiện cuối phần tính toán cốp pha đài cọc) 

I.5.2 Tính toán cốp pha đài móng 

- Chọn khoảng cách giữa các sƣờn ngang là 60cm. 

- Chọn khoảng cách giữa các hệ sƣờn đứng là 60cm. 

a. Tải trọng tác dụng lên ván thành 

- Áp lực của vữa bêtông mới đổ tác dụng vào thành ván khuôn: 

Pđ = )/(187575.02500 2mKGxxhbt  

Tải trọng do đổ bê tông bằng máy bơm. 

Pbơm = 400 kG/m
2  

 

Tải trọng do đầm rung. 

Pđầm= 200 kG/m
2
 

- Tổng tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1m
2
 cốp pha sàn. 

qTC=qđ+qbơm+qđầm=1875+400+200=2475 (kG/m
2
) 

- Tổng tải trọng tính toán tác dụng lên 1m
2
 cốp pha sàn. 

qTT=1.3x(qđ+qbơm+qđầm) = 1.3x(1875+400+200) =3217.5(kG/m
2
) 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP                    THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT 

NGHIỆP 
   HẢI PHÕNG 

VŨ VĂN CÔNG_LỚP: XD1301D                                                           205  

b. Kiểm tra sƣờn cốp pha tiêu chuẩn 

- Cốp pha tiêu chuẩn có 2 sƣờn thép L63x63x5 có các đặc trƣng hình học 

sau: 

Jx= 23.1(cm
4
) 

d = 5(mm) 

z0= 1.74 (cm) 

b = 6.3 (cm) 

06.5
74.13.6

1.23

0zb

J
W X

X  (cm
3
) 

- Sơ đồ tính: xem sƣờn cốp pha nhƣ dầm liên tục gối lên các gối tựa là các 

sƣờn ngang, có nhịp 60 cm. 

q

600

q

600

 

- Tải trong tiêu chuẩn tác dụng lên sƣờn tấm cốp pha tiêu chuẩn 

qTC = )/(5.7423.02475 mKGx   

- Tải trong tính toán tác dụng lên sƣờn tấm cốp pha tiêu chuẩn 

qTT= )/(3.9653.05.3217 mKGx  

- Kiểm tra khả năng chịu lực theo cƣờng độ ổn định của tấm cốp pha 

Mmax 08.347560
100

3.965

10

1

10

1 22 xxlqtt (KGcm) 

210039.343
06.52

08.3475

2

max

xW

M

x

(KG/cm2)  

 Thỏa mãn điều kiện về cƣờng độ . 

- Kiểm  tra theo điều kiện độ võng  

 013.0
1.23101.22

60105.742

384

5

2384

5
6

424

max
xxx

xx
x

EJ

lq
xf

x

tc     

)(15.0
400

60

400

1
max cmxlff  

 Thỏa mãn điều kiện về độ võng. 

c. Kiểm tra sƣờn ngang 

- Sơ đồ tính: xem sƣờn ngang nhƣ dầm liên tục gối lên các sƣờn đứng, có 

nhịp 60 cm 
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q

600

q

600

 

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên sƣờn ngang 

qTC = 2475x0.6= 1485(kG/m) 

- Tải trọng tính toán tác dụng lên sƣờn ngang 

qTT = 3217.5x0.6= 1930.5(kG/m) 

- Kiểm tra khả năng chịu lực theo điều kiện cƣờng độ  

Mmax 8.694960
100

5.1930

10

1

10

1 22 xxlqtt (KGcm) 

- Thanh sƣờn ngang bằng thép ống 49x2.0 có : 

o Moment quán tính J=8.16 cm
3
 

o Moment kháng uốn W =3.33 cm
3
  

 => 21002087
33.3

8.6949max

xW

M
(KG/cm2) 

 Thỏa mãn điều kiện về cƣờng độ . 

- Kiểm  tra theo điều kiện độ võng  

  146.0
16.8101.2

60101485

384

5

384

5
6

424

max
xx

xx
x

EJ

lq
xf

x

tc   

 )(15.0
400

60

400

1
max cmxlff  

  Thỏa mãn điều kiện về độ võng.  

d. Kiểm tra sƣờn đứng và thanh chống 

- Các hệ sƣờn đứng cách nhau 60 cm. 

- Sƣờn đứng làm việc nhƣ 1 dầm liên tục có các gối đỡ là các thanh chống 

ngang và xiên, khoảng cách cây chống cũng là khoảng cách các gối tựa là 0.6m. 

Tuy nhiên để đơn giản và an toàn chịu lực, ta đặt các thanh chống tại các cao độ 

có sƣờn ngang, khi đó các lực tập trung từ sƣờn ngang truyền vào sƣờn đứng sẽ 

truyền thẳng xuống gối ( chính là các thanh chống ngang và chống xiên). Với 

cách cấu tạo này, đảm bảo sƣờn đứng chỉ cần tiết diện nhỏ vẫn đảm bảo khả 

năng chịu lực và độ võng của nó. Vậy sƣờn đứng ta tiến hành chọn theo cấu tạo 

49x2.0 ( Bằng với tiết diện sƣờn ngang). 

- Lực tập trung tiêu chuẩn do sƣờn ngang truyền vào thanh sƣờn đứng. 
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 P = q
tc
 . lsd = 1485 x 0.6 = 891 kG 

- Lực tập trung tính toán do sƣờn ngang truyền vào thanh sƣờn đứng . 

 P = q
tt
 . lsd = 1930.5 x 0.6 = 1158.3 kG 

- Từ các lực tập trung trên, ta tiến hành tính toán và kiểm tra thanh chống 

xiên và ngang.  

- Nhận xét: Thanh chống chịu lực dọc trục, lực nén lớn nhất tác dụng lên 

thanh chống bằng phản lực của sƣờn ngang tác dụng lên sƣờn đứng truyền vào 

thanh chống bằng 1158.3 kG. Sử dụng giáo chống ở công trƣờng, khả năng chịu 

lực tối thiểu (khi dài nhất) là 1500kG và tối đa là 2000KG (khi ngắn nhất) đảm 

bảo khả năng chịu lực. 

 

I.5.3 Lắp dựng cốp pha đài móng 

a. Lắp dựng cốp pha đài móng 

- Lấy dấu tim và chu vi đài cọc. Các tấm coppha thép kích thƣớc 300x1500 

đƣợc dựng theo chiều đứng, liên kết lại với nhau bằng chốt thép, tại các góc liên 

kết bằng các tấm góc ngoài. 

- Cố định tạm cốp pha thành, sau đó tiến hành lắp dựng lần lƣợt các sƣờn 

ngang và sƣờn đứng, cuối cùng cố định chắc chắn bằng các ống chống thép đặt 

vào sƣờn đứng. (Do kích thƣớc móng khá lớn nên ta tiến hành lắp dựng tại chỗ 

mà không gia công trƣớc). 

-  Đánh gỉ cốt thép, nghiệm thu công việc và chuẩn bị đổ bê tông móng. 

b. Lắp dựng cốp pha giằng móng 

- Thực hiện các bƣớc lắp dựng tƣơng tự nhƣ với cốp pha đài móng (Các 

tấm cốp pha tiêu chuẩn cũng đƣợc dựng theo chiều đứng). 

I.6 Cốp pha tường hầm 

I.6.1 Cấu tạo 

- Dùng cốp pha thép tiêu chuẩn có kích thƣớc 1500x300 và 1200x300 đặt 

theo phƣơng đứng kết hợp với các ống thép 49 đặt theo phƣơng đứng và 

phƣơng ngang tạo thành hệ sƣờn đứng và sƣờn ngang. Bên trong ta sử dụng các 

thanh giằng dẹp để chịu các lực xô ngang, chống phìn cho tƣờng. Bên ngoài ta 

sử dụng các thanh chống xiên giữ ổn định cho tƣờng. 

 (Hình ảnh minh hoạ đƣợc thể hiện cuối phần tính toán cốp pha tƣờng tầng 

hầm) 
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- Đối với phần chống vách hố đào khi thi công tƣờng tầng hầm, do nằm 

ngoài phạm vi tính toán đƣợc giao, em chỉ xin chọn sơ bộ loại cừ JEFSP-4 (dài 

6m) cắm sâu vào đất 1 đoạn 3m, cừ nhô khỏi mặt đất một đoạn 0.4m đảm bảo 

điều kiện an toàn, cừ đƣợc hạ cách mép ngoài vách hầm một đoạn 1.5m. Tất cả 

các lựa chọn sơ bộ này nhằm phục vụ cho việc thể hiện chi tiết cốp pha 1 đoạn 

tƣờng tầng hầm. 

I.6.2 Tính toán cốp pha tƣờng hầm 

- Chọn khoảng cách giữa các sƣờn ngang là 60cm. 

- Chọn khoảng cách giữa các hệ sƣờn đứng là 60cm. 

     (Tƣơng tự nhƣ ở cốp pha thành móng) 

a. Tải trọng tác dụng lên cốp pha thành tƣờng hầm 

- Áp lực của vữa bêtông mới đổ tác dụng vào thành cốp pha: 

 Pđ = )/(187575.02500 2mKGxxhbt  

Tải trọng do đổ bê tông bằng máy bơm. 

 Pbơm = 400 kG/m
2  

 

Tải trọng do đầm rung. 

 Pđầm= 200 kG/m
2
 

- Tổng tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1m
2
 cốp pha tƣờng 

 qTC=qđ+qbơm+qđầm=1875+400+200=2475 (kG/m
2
) 

- Tổng tải trọng tính toán tác dụng lên 1m
2
 cốp pha tƣờng 

 qTT=1.3x(qđ+qbơm+qđầm) = 1.3x(1875+400+200) =3217.5(kG/m
2
) 

b. Kiểm tra khả năng chống lực xô ngang của các thanh giằng dẹp 

- Giằng dẹp có tiết diện 5x0.2 cm  

- Khả năng chịu kéo của giằng dẹp: 

N = 5x0.2x2100 = 2100 kG 

- Lực xô ngang tác dụng lên 1 giằng dẹp  

(Chọn khoảng cách bố trí các giằng dẹp cách nhau 60cm theo cả phƣơng 

ngang và phƣơng đứng) 

N = 3217.5x0.6x0.6=1158.3 KG 

=> Giằng dẹp hoàn toàn đủ khả năng chịu lực xô ngang cho tƣờng 

c. Kiểm tra cốp pha sƣờn tiêu chuẩn 

Do ta chọn cách cấu tạo cốp pha tiêu chuẩn, sƣờn ngang, sƣờn dọc tƣơng tự 

cốp pha thành móng nên không cần phải kiểm tra lại. Trƣờng hợp này còn an 

toàn hơn do các lực xô ngang hầu nhƣ do các thanh giằng tiếp nhận. Do đó các 
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thanh chống trong 1 hàng theo phƣơng đứng có thể bố trí ít thanh hơn so với cốp 

pha thành móng. 

HÌNH MINH HỌA CỐP PHA TƢỜNG TẦNG HẦM 

COÁP PHA TÖÔØNG TAÀNG HAÀM

A

1
5
0
0

1
2
0
0

01

02

03

04

07

08

11

01

02

03

05

06

1

2

3

4

5

6

7

MOÙC THEÙP Þ6

GOÃ ÑÔÕ 50X50

CHOÁNG XIEÂN KIEÅU F

CHOÁNG XIEÂN K-102

DAØN GIAÙO COÂNG TAÙC

SAØN COÂNG TAÙC

TAÁM COÁP PHA 

TIEÂU CHUAÅN 1200X300

8 TAÁM COÁP PHA 

TIEÂU CHUAÅN 1500X300

9

THANH GIAÈNG DEÏP

10

09

10 THEÙP OÁNG DOÏC Þ49

11

THEÙP OÁNG NGANG Þ49

400

2
0
0

200

4
0
0

MUÕI CÖØ

-6.400

-0.800

MÑTN

ÑAØ KIEÀNG

(300X800)

SAØN TAÀNG HAÀM

DAÀY 250

RAÕNH THOAÙT NÖÔÙC MÖA

CÖØ JFESP-4

04

2
4
0
0

1500

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

300

 

I.6.3 Lắp dựng cốp pha tƣờng tầng hầm 

- Trong quá trình đổ bê tông sàn, tiến hành đổ lớp bê tông định vị chân 

tƣờng dầy 100. 

- Các tấm coppha thép kích thƣớc 300x1500 và 300x1200 đƣợc dựng theo 

chiều đứng, liên kết lại với nhau bằng chốt thép, tại các góc liên kết bằng các 

tấm góc ngoài và tấm góc trong. 

- Lắp dựng các thanh giằng dẹp theo đúng các vị trí yêu cầu, trong quá trình 

lắp tiến hành cố định tạm vách bằng các thanh chống, dây căng...Sau đó tiến 

hành lắp dựng lần lƣợt các sƣờn ngang và sƣờn đứng. 

- Tiến hành kiểm tra độ thẳng đứng của tƣờng bằng thƣớc đivô hay quả dọi. 

(Dùng các dây cáp có tăng-đơ để điều chỉnh độ thẳng đứng của tƣờng). 

- Tiến hành cố định chắc chắn cốp pha tƣờng bằng các ống chống xiên tỳ 

xuống các móc thép và sắt hộp nằm ngang. (Móc thép đã đƣợc đặt sẵn trong khi 

đổ bê tông sàn) 

- Khi tháo cốp pha tƣờng dùng búa đập bỏ phần giằng dẹp nhô ra ngoài ( 

Phần giằng dẹp nằm trong tƣờng ta không cần phải thu hồi). Các phần còn lại 

tháo tƣơng tự các cấu kiện thông thƣờng. 

I.7 Cốp pha vách cứng  
Trong công trình có nhiều loại vách với các kích thƣớc khác nhau:  
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- Vách L với kích thƣớc: 2.0x1.0x0.3m, 2.5x1.5x0.3m, 4.0x1.5x0.3m 

- Khối lõi cứng ở giữa tiết diện hình chữ nhật (có khoét lổ) với kích thƣớc: 

5.15x2.9x0.3m, 2.9x2.9x0.3m. 

Do thời gian có hạn của đồ án, em xin trình bày cấu tạo và cách tính toán 

cốp pha vách L kích thƣớc 2.5x1.5x0.3m (Vách nằm trong  khung tính toán ở 

phần kết cấu), với các vách còn lại, ta chỉ cần modun hoá cấu tạo từ vách 

2.5x1.5x0.3m. 

I.7.1 Cấu tạo 

Dùng cốp pha thép tiêu chuẩn có kích thƣớc 1500x300 và 1200x300 đặt 

theo phƣơng đứng kết hợp với các ống thép 49 đặt theo phƣơng đứng và 

phƣơng ngang tạo thành hệ sƣờn đứng và sƣờn ngang. Bên trong ta sử dụng các 

thanh giằng dẹp để chịu các lực xô ngang, chống phìn cho tƣờng. Bên ngoài ta 

sử dụng các thanh chống xiên giữ ổn định cho tƣờng. 

(Hình ảnh minh hoạ đƣợc thể hiện cuối phần tính toán cốp pha vách cứng) 

I.7.2 Tính toán cốp pha vách cứng 

- Cấu tạo cốp pha vách tƣơng tự cốt pha tƣờng tầng hầm nên ta không cần 

kiểm tra lại điều kiện cƣờng độ và độ võng cho các cấu kiện: cốp pha tiêu chuẩn, 

sƣờn ngang, sƣờn đứng, thanh giằng dẹp. Riêng đối với cột chống của vách cần 

kiểm tra thêm khả năng chịu tải trọng gió. 

h. Dùng cột chống K-102 và kiểu F 

i.Kiểu K-102 có thông số: 

a. Chiều dài sử dụng maximum: 3500 (mm) 

b. Chiều dài sử dụng minimum: 2500 (mm 

c. Tải trọng  khi nén: 2000 (kg) 

d. Tải trọng khi kéo: 1500(kg)  

j.Kiểu F có thông số: 

a. Chiều dài sử dụng maximum: 5000 (mm) 

b. Chiều dài sử dụng minimum: 3000 (mm 

c. Tải trọng  khi nén: 2000 (kg) 

d. Tải trọng khi kéo: 1500(kg)  

k. Giả sử tính cho tầng cao nhất với lực gió tĩnh lớn nhất trong phần 

kết cấu (Tầng 10) ta có w=104.18 (KG/m
2
)  

l.Quy tải trọng về dạng phân bố đều tác động lên vách trong phạm vi chịu 

lực của 1 hàng cây chống 

qgió= wxb= 104.18x0.6= 62.51(KG/m) 
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Nhận xét: lực gió phân bố đều khá nhỏ so với khả năng chịu lực của cây 

chống nên chắc chắn cây chống thoả mãn khả năng  chịu lực gió. 

I.7.3 Lắp dựng cốp pha vách cứng 

- Cốp pha vách cứng có trình tự lắp dựng tƣơng tự nhƣ đối với cốt pha 

tƣờng tầng hầm. 

 

 

         II. Chia phân khu thi công. 

+Căn cứ vào năng lực của các tổ đội thi công, số lƣợng ngƣời trong một tổ 

đội và số lƣợng tổ đội, năng suất công tác một tổ đội, 

+Căn cứ vào khối lƣợng bê tông cần đổ trong một tầng khá lớn,để đảm bảo 

khối lƣợng bê tông tƣơng ứng với năng xuất tổ đội do vậy ta phải tiến hành chia 

mặt bằng thi công ra làm nhiều phân khu khác nhau để thi công. 

+Việc phân chia các phân khu phải tuân theo các yêu cầu sau : 

.Khối lƣợng bê tông trong mỗi phân khu phải đảm bảo sai khác nhau không 

quá 25% nhằm đảm bảo về nhân lực. 

Đảm bảo mạch ngừng ở những vị trí có nội lực nhỏ. 

Ta chia mặt bằng thi công làm 4 phân khu, như hình vẽ.  
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9.1.2. Công tác bê tông: 

         a. Lựa chọn phƣơng pháp thi công bê tông toàn khối : 

- Hiện nay đang tồn tại ba dạng chính về thi công bê tông: 

o Thủ công hoàn toàn. 

o Chế trộn tại chỗ. 

o Bê tông thƣơng phẩm. 

- Thi công bê tông thủ công hoàn toàn chỉ dùng khi khối lƣợng bê tông nhỏ 

và phổ biến trong khu vực nhà dân. Tình trạng chất lƣợng của loại bê tông này 

rất thất thƣờng và không đƣợc theo dõi theo đúng các tiêu chuẩn về kiểm tra 
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chất lƣợng bê tông. Vì thế loại bê tông này đƣợc dùng với số lƣợng ít trong công 

trình cho các cấu kiện phụ không quan trong. 

- Việc chế trộn bê tông tại chỗ thƣờng dành cho những công trình rất lớn 

hoặc các khu có khối liên hợp các công trình đang xây dựng (Công trình đƣờng 

cao tốc hoặc các quần thể chung cƣ cao ốc). Với phƣơng pháp này, ta tiết kiệm 

đƣợc chi phí chuyên chở rất lớn. Tuy nhiên phƣơng pháp lại đòi hỏi một số vốn 

bỏ ra rất lớn cho việc đầu tƣ trang thiết bị máy móc, đồng thời là việc đào tạo 

đội ngũ cán bộ vận hành, vì thế chỉ thật sự thích hợp với khối lƣợng thi công bê 

tông rất lớn. 

- Bê tông thƣơng phẩm đang đƣợc nhiều đơn vị sử dụng tốt. Bê tông 

thƣơng phẩm có nhiều ƣu điểm trong khâu bảo đảm chất lƣợng và thi công 

thuận lợi. Bê tông thƣơng phẩm kết hợp với máy bơm bê tông là một tổ hợp rất 

hiệu quả. 

- Xét riêng giá theo m
3
 bê tông thì giá bê tông thƣơng phẩm so với bê tông 

tự chế tạo cao hơn. Nếu xét theo tổng thể thì giá bê tông thƣơng phẩm chỉ còn 

cao hơn bê tông tự trộn 15 20%. Nhƣng về mặt chất lƣợng thì việc sử dụng bê 

tông thƣơng phẩm khá ổn định. 

- Tóm lại, cân bằng giữa các yếu tố và để đảm bảo thi công nhanh cũng nhƣ 

chất lƣợng kết cấu, chọn phƣơng pháp thi công bằng bê tông thƣơng phẩm  là 

hợp lý hơn cả.  

b. Yêu cầu kỹ thuật đối với  bê tông tƣơi 

- Vữa bê tông bơm là bê tông đƣợc vận chuyển bằng áp lực qua ống cứng 

hoặc ống mềm và đƣợc chảy vào vị trí cần đổ bê tông. Bê tông bơm không chỉ 

đòi hỏi cao về mặt chất lƣợng mà còn yêu cầu cao về tính dễ bơm. Do đó bê 

tông bơm phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

o Vữa bê tông phải đƣợc trộn thật đều, đúng thành phần và cấp phối, 

đồng thời phải đảm bảo các kích thƣớc cốt liệu sao cho thỏi bê tông qua đƣợc 

những vị trí thu nhỏ của đƣờng ống và qua đƣợc những đƣờng cong khi bơm. 

(Hỗn hợp bê tông bơm có kích thƣớc tối đa của cốt liệu lớn là 1/5 - 1/8 đƣờng 

kính nhỏ nhất của ống dẫn, đối với cốt liệu hạt tròn có thể lên tới 40% đƣờng 

kính trong nhỏ nhất của ống dẫn) 

o Yêu cầu về nƣớc và độ sụt của bê tông bơm có liên quan với nhau và 

đƣợc xem là một yêu cầu cực kỳ quan trọng. Lƣợng nƣớc trong hỗn hợp có ảnh 

hƣởng tới cƣờng độ, độ sụt và tính dễ bơm của bê tông. Lƣợng nƣớc trộn thay 

đổi tuỳ theo cỡ hạt tối đa của cốt liệu và cho từng độ sụt khác nhau của từng 
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thiết bị bơm. Do đó đối với bê tông bơm cần chọn đƣợc độ sụt hợp lý theo tính 

năng của loại máy bơm sử dụng và giữ đƣợc độ sụt đó trong quá trình bơm là 

yếu tố rất quan trọng. (Trong trƣờng hợp cần thiết có thể sử dụng thêm các phụ 

gia tăng độ dẻo) 

o Bê tông bơm cần đƣợc đảm bảo về thời gian chế trộn, vận chuyển từ 

nơi sản xuất đến vị trí bơm, đổ đầm trong thời gian ngắn nhất. (nếu kéo dài quá 

2 giờ thì chất lƣợng bê tông giảm) 

o Đảm bảo đúng cƣờng độ thiết kế. (Dùng khuôn 15x15cm để thử) 

c. Vận chuyển bê tông: 

Việc vận chuyển bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ bê tông là khâu rất quan 

trọng cần đảm bảo: 

- Sử dụng phƣơng tiện vận chuyển hợp lý, tránh để bê tông bị phân tầng, bị 

chảy nƣớc xi măng và bị mất nƣớc do nắng, gió.  

- Thiết bị, nhân lực và phƣơng tiện vận chuyển cần bố trí phù hợp với khối 

lƣợng, tốc độ trộn, đổ và đầm bê tông. 

d. Đổ bê tông các cấu kiện và yêu cầu chung: 

- Bê tông phải đƣợc đổ liên tục cho đến khi hoàn thành một kết cấu nào đó 

theo qui định của thiết kế. 

- Trƣớc khi đổ bê tông phải kiểm tra lại vị trí cốt thép, cốp pha, thép chờ , 

các chi tiết chôn sẵn, các lổ chừa đƣờng ống kĩ thuật. Đồng thời phải tiến hành 

vệ sinh cốp pha và cốt thép. 

- Đổ bê tông theo nguyên tắc: từ trên xuống, từ xa lại gần. 

- Không dùng đầm dùi :để dịch chuyển ngang bê tông trong cốp pha . 

- Để tránh sự phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông khi đổ 

không đƣợc vƣợt quá 1,5-2m (khi đổ bê tông có chiều cao rơi tự do >2.0m phải 

dùng máng nghiêng hoặc ống vòi voi). (Đối với sách Kỹ Thuật Thi Công của 

Thầy Đỗ Đình Đức và Thầy Lê Kiều, chiều cao đổ bê tông gây phân tầng là 

2.5m, tuy nhiên thiên về an toàn, ta chọn chiều cao là 2.0m) 

- Giám sát chặt chẽ hiện trạng cốp pha giáo chống và cốt thép trong quá 

trình thi công. 

- Đối với các kết cấu có chiều dày lớn, nên đổ bê tông mỗi lớp dầy 20-

30cm rồi đầm ngay, đảm bảo nguyên tắc đổ lớp sau lên lớp trƣớc khi lớp trƣớc 

chƣa khô.  

e. Trình tự đổ bê tông các cấu kiện: 

1. Đổ bê tông móng: 
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- Đổ bê tông lót đá 4x6 dày 100, đối với phần này ta phải tiến hàn trộn kĩ vì 

đá 4x6 tƣơng đối to. Tránh trƣờng hợp đặt đá 4x6 lên trƣớc, sau đó đổ vữa lên 

dẫn đến chất lƣợng lớp bê tông lót kém. 

- Đổ bê tông khối móng và tiến hành đầm kĩ bằng đầm dùi. 

- Phƣơng thức đổ bê tông: sử dụng xe bơm có cần bơm, có thể bố trí 2 xe ở 

hai đầu công trình, đổ từ giữa rút dần ra. 

- Nếu lƣới cốt thép đài móng chắc chắn có thể sử  dụng các tấm gỗ kê trực 

tiếp lên cốt thép làm sàn thao tác cho công nhân. 

       2.Đổ bê tông cột vách: 

- Cột, vách có chiều cao nhỏ hơn 5m nên tổ chức đổ liên tục . 

- Trƣớc khi đổ bê tông phải tƣới nƣớc vệ sinh chân cột, vách. Sau khi bịt 

cửa vệ sinh, đổ một lớp vữa xi măng cát có mác bằng mác bê tông cột, vách dầy 

5 cm để chống rỗ chân cột, vách 

- Tiến hành đổ bê tông từng lớp có chiều dày thích hợp, sau khi đầm xong 

thì đổ lớp tiếp theo. 

       3.Đổ bê tông dầm sàn:  

- Chọn phƣơng án đổ bê tông dầm sàn bằng xe bơm bê tông. Toàn sàn đƣợc 

chia làm 4 khu vực đổ. (các khu vực và hƣớng đổ em xin trình bày trong bản vẽ 

TC-03) 

- Tiến hành đổ theo từng lớp ngang, mỗi lớp dày 20 30cm và đầm ngay: 

đối với kết cấu sàn thì chỉ cần đổ một lớp, đối với kết cấu dầm thì nên đổ thành 

lớp theo kiểu bậc thang, không nên đổ từng lớp chạy suốt chiều dài dầm . 

- Đổ bê tông trong dầm trƣớc rồi mới đổ bê tông sàn . 

- Khi đổ bê tông sàn, để bảo đảm độ dày đồng đều ta đóng sơ những móc 

cữ vào cốp pha sàn, mép trên cọc mốc trùng với cao trình sàn . Khi đúc bê tông 

xong thì rút cọc mốc lên và lấp vữa lổ hở đồng thời là phẳng mặt sàn bằng bàn 

xoa hoặc các dụng cụ chuyên dụng. 

- Trong quá trình đổ thƣờng xuyên kiểm tra độ võng của các ô sàn. 

f. Đầm bê tông: 

- Thời gian đầm một chỗ thích hợp, không quá nhanh và quá lâu. Dấu hiệu 

chứng tỏ đã đầm xong là vữa bê tông không sụt lún, bọt khí không nổi lên nữa, 

mặt trên bằng phẳng và bắt đầu thấy có nƣớc xi măng nổi lên. Thời gian đầm 

thƣờng khoảng 15 đến 60 giây. 
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- Khi sử dụng đầm dùi bƣớc di chuyển của đầm không vƣợt quá 1,5 bán 

kính ảnh hƣởng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trƣớc 5-10cm. 

Chiều dầy lớp bê tông đổ để đầm không vƣợt quá 3/4 chiều dài của đầm. 

- Đầm phải luôn để vuông góc với bề mặt bê tông. Không dùng đầm dùi để 

dịch chuyển ngang bê tông và tránh va chạm vào cốt thép. (gây phá vỡ kết cấu 

bê tông đang ninh kết). 

- Khoảng cách từ vị trí đầm đến cốp pha là 2d<l1<0.5ro, khoảng cách từ vị 

trí đầm cuối cùng đến vị trí sẽ đổ bê tông tiếp theo là l2<2ro (Với d: đƣờng kính 

đầm dùi, ro: bán kính ảnh hƣởng của đầm). 

- Đầm xong một chỗ phải rút đầm dùi lên từ từ để vữa bê tông kịp lắp đầy 

dầm, không cho không khí lọt vào. 

g. Bảo dƣỡng bê tông: 

- Sau khi đổ bê tông phải đƣợc bảo dƣỡng trong điều kiện có độ ẩm và 

nhiệt độ thích hợp, ngăn ngừa các ảnh hƣởng có hại trong quá trình ninh kết của 

bê tông: tƣới nƣớc sạch vào bề mặt khối bê tông sau 4 đến 6 giờ tuỳ thuộc nhiệt 

độ ngoài trời, đối với các kết cấu phẳng dùng bao tải hay rơm ẩm che phủ bề 

mặt bê tông khi bảo dƣỡng. 

- Thời gian bảo dƣỡng: Theo qui phạm. 

- Trong thời gian bảo dƣỡng tránh các tác động cơ học nhƣ rung động, lực 

xung kích tải trọng và các lực động tác động vào cốp pha, giáo chống. 

9.2. Tính toán khối lƣợng công việc phần thân: 

( Em làm bằng bảng Excel) 

        9.3.Chọn thiết bị thi công: 

        a. Chọn xe vận chuyển bê tông: 

- Do sử dụng bêtông tƣơi đặt hàng ở nhà máy nên phải vận chuyển bêtông 

đến công trình bằng xe ô tô chuyên dùng. 

- Năng suất xe tải đƣợc xác định theo công thức: 

N = q .n.Kt  

Trong đó:  

o q: trọng lƣợng hàng chuyên chở. 

o Mỗi chuyến xe chở 6 (m
3
) bêtông  

q = 6 x 2.5 = 15 T  

o Kt = 0.7: hệ số sử dụng xe theo thời gian. 

o n: số chuyến xe trong 1 ca. 
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n = 
chch TT

x 480860
 

o Tch: Thời gian 1 chuyến xe đi và về. 

o Tch = tchất + tdỡ + tvận động + L/Vđi  + L/Vvề . 

o tchất: 10 phút. (xe đứng nhận vữa) 

o tdỡ  : 10 phút. (xe đứng chờ bơm đổ bêtông ) 

o tvận động: 4 phút 

o L= 4 (Km) là quãng đƣờng chuyên chở giả định 

o Vđi  = Vvề  = 20 Km/h. ( Tốc dộ di chuyển trong thành phố ). 

Tch = 10 + 10 + 4 +
20

6024 xx
 = 48 (phút) 

N = qx
chT

480
 xKt = 15 x

48

480
  x 0.7 = 105(T) 

o Hay N = 42
5.2

105105

bt

 (m
3
/ca) 

Tính số xe tải cần thiết đảm bảo phục vụ cho các đợt đổ bêtông trong 1 ca 

(Riêng đối với bê tông móng thì không cần giới hạn trong 1 ca) 

m = 4.9
42

83.790
 (xe) 

Vậy chọn 10 xe ô tô mã hiệu SB-92B có các thông số kỹ thuật nhƣ sau : 

o Dung tích thùng: 6 m
3
 

o Công suất động cơ: 40 KW 

o Tốc độ quay của thùng: 9  14.5 vòng /phút 

o Độ cao đổ phối liệu vào: 3.5 m  

o Thời gian đổ bêtông ra (min): 10 phút 

o Vận tốc di chuyển: 70 Km/h 

o Trọng lƣợng xe khi có bêtông: 21.85 T 

- Đối với bê tông sàn tầng hầm, đổ trong 1 ca 

m = 26.4
42

1.179
 (xe) 

 Vậy chọn 5 xe ô tô mã hiệu SB-92B . 

- Đối với bê tông vách cột tƣờng tầng hầm, cầu thang bộ, đổ trong 1 ca 

m = 73.2
42

76.114
 (xe) 

 Vậy chọn 3 xe ô tô mã hiệu SB-92B . 

- Đối với bê tông dầm sàn tầng điển hình, đổ trong 1 ca 
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m = 72.2
42

31.114
 (xe) 

 Vậy chọn 3 xe ô tô mã hiệu SB-92B. 

- Đối với bê tông vách cột cầu thang tầng điển hình,đổ trong 1 ca 

m = 05.2
42

15.86
 (xe) 

 Vậy chọn 3 xe ô tô mã hiệu SB-92B . 

Lưu ý: số xe ô tô vận chuyển bê tông tính toán trên là số xe cần thiết tối 

thiểu phải có để thực hiện đủ số lƣợt vận chuyển nhằm đáp ứng số bê tông cho 

các ca đổ. Nếu có điều kiện ta có thể tăng số lƣơng ô tô lên nhằm rút ngắn thời 

gian đổ bê tông. 

b. Chọn máy bơm bê tông: 
 Để phục vụ cho công tác đổ bêtông đƣợc liên tục và không bị gián đoạn 

nhất là khi đổ bêtông dầm sàn. Vì vậy mà ta phải sử dụng máy bơm bêtông để 

vẩn chuyển bêtông từ xe trộn đến vị trí cần đổ.   

Bảng tra các tiêu chuẩn kỹ thuật vận chuyển bêtông bằng đƣờng ống 

Tính toán Áp suất 

 bar 

4m cao 1 

20m ngang 1 

Độ cong 45
0
-60

0
 0.5 

Độ cong 90
0
 1 

Khâu nối ống 0.1 

Đoạn ống mềm 3 

Đoạn chạy máy 20 

Dự phòng 10% 

o Để vận chuyển bêtông lên trên cao thì phải tính đƣợc áp suất cần 

thiết để vận chuyển bêtông bằng máy bơm để đổ bêtông dầm sàn. 

o Vận chuyển đi xa  : bar5.3)369.268(
20

1
 . 

o Vận chuyển lên cao : 61.6/4=15.4 bar. 

o (62.7+8+26.9+36)/2=67 khâu nối    : 0.1x67=6.7 bar 

o Lấy 6 đoạn cong 90
0
              : 1x6=6 bar. 

o Ống mềm                               : 3bar. 

o Đoạn chạy máy : 20bar 

o Tổng cộng : 54.6 bar 
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o Dự phòng 10% : 5.5 bar 

=> Áp suất cần thiết dể bơm bêtông là: 54.6+5.5=60.1 (bar) 

=>Chọn máy bơm bêtông PUTZMEISTER M43 năng suất 90(m
3
/h) áp 

suất 85 bar thỏa mãn điều kiện áp suất cần thiết. 

c. Máy đầm bê tông 

- Dùng đầm dùi bê tông do công ty Hòa Phát cung cấp  

- Đặc điểm đầm dùi: 

o Đầu dùi: Loại PHV-28 có đƣờng kính 28mm,chiều dài 345mm, 

biên độ rung  2.2mm, độ rung 12000 14000 lần /phút, trọng lƣợng  là 1.2 Kg.                                       

o Dây dùi: Loại PSW có đƣờng kính ruột dây dùi 7.7 mm, đƣờng 

kính vỏ 28mm, chiều dài dây có thể thay đổi 2m, 3m, 4m, cho phù hợp với từng 

loại cấu kiện .  

o Mô tơ nguồn: Loại PMA-1500,công suất 1.5KVA, 1 pha,nặng 

6.5kg. 

d. Chọn cần trục tháp 

- Công trình có chiều cao: 39.6 (So với mặt đất tự nhiên) 

- Chiều rộng công trình: 26.9m 

- Chiều dài công trình: 36.0m 

- Độ cao nâng cần thiết :H 

o [H] H = hct + hat + hck + htr  

Trong đó : 

o hct = 39.6 m: chiều cao công trình . 

o hat = 1.0 m  : chiều cao an toàn . 

o hck = 1.7 m : chiều cao cấu kiện (chọn trƣờng hợp khi sử dụng cần 

trục để cẩu dàn giáo). 

o htr = 1.0 m : chiều cao treo buộc . 

[H] 39.6 + 1 + 1.7 + 1 = 43.3 (m) 

- Tầm với :R 

- Nếu đặt cần trục tháp ở vị trí thuận lợi nhất thì tầm với của cần trục phải 

thoả: R = 22 ba  

Trong đó :  

o a: Chiều rộng nhà + a
’
  

( a
’
: khoảng cách an toàn từ xe tới mép công trình)  

 a’= 4m    

a = 26.9 + 4 = 30.9 (m) 
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o b = 18 (m): khoảng cách từ xe tới góc nhà theo phƣơng ngang . 

(Giả sử cần trục đặt giữa cạnh 36m của công trình) 

Vậy: R = 8.35189.30 22 (m) 

- Tra bảng chọn cần trục tháp HPCT-5013 do công ty Hòa phát cung cấp, 

sau đây là các thông số kỹ thuật: 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - MODEL : HPCT - 5013 

Chiều 

cao nâng 

Chiều cao tiêu chuẩn 

(m) 37.5 

Chiều cao tối đa (m) 50 

Bán kính làm việc tối đa (m) 50 

Tải trọng tối đa (T) 6 

Tổng công suất (Kw) 32 

Tốc độ 

làm việc 

Bội suất a = 2 a = 4 

Tải trọng tời(T) 

1

.5 3 3 3 6 6 

Tốc độ nâng tời (m/ph) 

8

0 

4

0 

8

.5 

4

0 

2

0 

4

.25 

Tốc độ quay (m/ph) 0.6 

Tốc độ xe con (m/ph) 0 - 40.5 

e. Chọn máy vận thăng 

- Có 2 loại máy vận thăng: vận thăng chở ngƣời và vận thăng chở vật liệu. 

- Nguyên tắc an toàn lao động không cho phép dùng vận thăng chở vật liệu 

để chở ngƣời. Vì vậy cần chọn 2 máy vận thăng cho công trình cao 61.6m. 

        1. Vận thăng chở ngƣời. HP-TTL1000 

- Số ngƣời nâng tối đa:12 ngƣời 

- Trọng tải: 1000KG 

- Tốc độ nâng: 38m/ph 

- Độ cao nâng tiêu chuẩn:50m 

- Độ cao nâng tối đa:150m 

- Lồng nâng 

A. Kích thƣớc:3x1.3x2m 

B. Trọng lƣợng:1300KG 

- Công suất động cơ:2x11KW 

- Điện áp:380V 50-60Hz 
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         2.Vận thăng chở vật liệu . T -17 

- Trọng tải: 500KG 

- Tốc độ nâng: 0.5-1m/s 

- Độ cao nâng tiêu chuẩn:75m 

- Độ cao nâng tối đa:85m 

- Kích thƣớc 

A. Chiều cao  : 79900mm 

B. Chiều rộng : 3764mm 

C. Chiều dài : 5230mm 

D. Khung        : 821x540x3000 

- Trọng lƣợng:6500KG 

- Công suất động cơ:7.5KW 

9.4.Công tác cốt thép 

9.4.1. Yêu cầu chung 

a. Yêu cầu đối với cốt thép: 

- Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu 

của thiết kế, đồng thời phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5574:1991 và TCVN 

1651:1985. 

- Đối với thép nhập khẩu phải có chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và cần tiến 

hành thí nghiệm kiểm tra theo TCVN. 

- Cốt thép có thể gia công tại hiện trƣờng hoặc tại nhà máy nhƣng cần đảm 

bảo mức độ cơ giới phù hợp với khối lƣợng thép tƣơng ứng cần gia công. 

- Trƣớc khi sử dụng cốt thép phải thí nghiệm kéo, uốn.  

- Cốt thép trƣớc khi gia công và trƣớc khi đổ bê tông cần đảm bảo: 

o Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mở, không vẩy sắt và các lớp gỉ. 

o Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các 

nguyên nhân khác không vƣợt quá giới hạn cho phép là 2% đƣờng kính. Nếu 

vƣợt quá giới hạn này thì loại thép đó đƣợc sử dụng theo diện tích tiết diện thực 

tế còn lại 

o Cốt thép cần đƣợc kéo, uốn và đƣợc nắn thẳng. 

         b.Vận chuyển và lắp dựng cốt thép: 

- Việc vận chuyển cốt thép đã gia công cần đảm bảo các yêu cầu sau. 

o Không làm hƣ hỏng và biến dạng sản phẩm cốt thép. 

o Cốt thép từng thanh nên buộc thành từng lô theo chủng loại và số 

lƣợng để tránh nhầm lẫn khi sử dụng. 

o Các khung, lƣới cốt thép lớn hơn có biện pháp phân chia thành từng bộ 

phận nhỏ phù hợp với phƣơng tiện vận chuyển.  
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- Công tác lắp dựng cốt thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau: 

o Các bộ phận lắp dựng trƣớc, không gây trở ngại cho các bộ phận lắp 

dựng sau. 

o Có biện pháp ổn định vị trí cốt thép không để biến dạng trong quá trình 

đổ và đầm bê tông. 

o Đảm bảo chiều dầy lớp bê tông bảo vệ. 

         c.Công tác cốt thép móng 

* Lắp đặt  
Theo hai cách: 

- Cách 1: Đối với các đài móng kích thƣớc nhỏ, ta tiến hành gia công sẵn 

lồng thép chụp, sau đó đƣợc cẩu vào vị trí thiết kế. 

- Cách 2: Đối với các đài móng kích thƣớc lớn, ta tiến hành lắp dựng từng 

thanh cốt thép tại chỗ. 

* Nghiệm thu 
Cần xem xét các vấn đề sau 

- Đúng vị trí và đúng chủng loại. 

- Đủ chiều dài các đoạn nối thép. 

        d.Công tác cốt thép dầm sàn 

* Lắp đặt  

- Cốt thép dầm sàn đƣợc gia công sẵn tại xƣởng thép trên công trƣờng, sau 

đó bó lại từng bó và đánh dấu kí hiệu từng loại. Sau đó dùng cần trục tháp vận 

chuyển lên sàn theo từng vị trí đã đƣợc đánh dấu. 

- Cốt thép dọc phía trên dầm đƣợc treo lên giá đỡ, đƣợc kê cao lên bằng các 

chân thép. Cốt thép dọc bên dƣới đƣợc treo bởi các cốt đai các cốt dọc bên trên. 

Chú ý kê cốt thép dầm cao hơn mặt sàn để dễ thao tác. Khi buộc cốt thép dầm 

xong thì ta chỉ cần hạ xuống là đƣợc. Đầu tiên ta liên kết tạm 4 cây thép này 

bằng cốt đai hai đầu dầm. Sau đó kiểm tra và định vị chính xác vị trí của 4 cây 

thép dọc này làm khung dầm. Khi công tác cân chỉnh chính xác, kết thúc thì mới 

tiến hành buộc cốt đai giữa dầm và các cốt dọc, khoảng cách các cốt đai ta dùng 

phấn vạch lên. 

- Thép sàn đƣợc rãi đúng theo thứ tự thiết kế và buộc thành lƣới thép, các 

cây thép bên dƣới rãi trƣớc. Khoảng cách các cây thép đƣợc vạch sẵn bằng phấn 

trên bề mặt ván khuôn sàn. Để đảm bảo lớp bêtông bảo vệ cốt thép, lƣới thép sàn 

đuợc kê lên khỏi mặt sàn những miếng bêtông đúc sẵn. 

- Lƣới thép trên đƣợc kê bằng hoa mai đỡ thép sàn. 
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* NGHIỆM THU  

Công tác nghiệm thu cốt thép đƣợc tiến hành theo đúng thủ tục bằng văn 

bản. Sau khi kiểm tra kỹ lƣỡng thì ta tiến hành rửa sạch bề mặt ván khuôn sàn, 

dầm và các đầu cột. Sau khi vệ sinh xong thì ta tiến hành bịt kín các khe hở đầu 

cột để tránh mất nƣớc ximăng trong khi đổ bêtông . 

         d.Công tác cốt thép cột vách 

* Lắp đặt  
Theo hai cách: 

- Cách 1: cột lớn và vách dài ta nên đặt từng cây, hàn với cốt thép chờ. Sau 

đó, thả thép đai từ đỉnh cột xuống, lồng ra ngoài thép chịu lực và buộc thép đai 

vào thép chịu lực theo khoảng cách thiết kế. Khoảng cách các cốt đai trong cột 

ta dùng phấn vạch lên từng vị trí cần buộc cốt đai. Lớp bảo vệ cốt thép, dùng các 

tấm đệm bêtông cài vào các cốt đai. Khoảng cách giữa chúng là 1m.  

- Cách 2: cột có kích thƣớc tƣơng đối và vách ngắn ta có thể gia công sẵn 

lồng thép sau đó dùng cần trục tháp cẩu lên vị trí lắp đặt. 

* Nghiệm thu 

Cần xem xét các vấn đề sau: 

- Cốt thép cột vách khi buộc xong phải thẳng đứng. 

- Đúng vị trí và đúng chủng loại. 

- Đủ chiều dài các đoạn nối thép. 

- Khoảng cách các cốt đai tại vị trí chân cột và giữa cột. 

- Chất lƣợng mối nối hàn.  
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PHẦN 10: TỔ CHỨC THI CÔNG 

10.1.LẬP TIẾN ĐỘ  THI CÔNG:(em làm bằng excel) 

          

         10.2.THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG  THI CÔNG  
          

Tổng bình đồ là mặt bằng tổng quát khu vực công trƣờng đang thi công, 

trong đó ngoài công trình vĩnh cửu, còn phải bố trí  nhà cửa, lán trại tạm, các 

xƣởng gia công, trạm máy móc thi công, các kho bãi, trạm điện nƣớc, mạng lƣới 

điện nƣớc, cống rảnh đƣờng xá phục vụ cho quá trình thi công và sinh hoạt của 

công nhân. 

Tổng mặt bằng xây dựng là một hệ thống, một mô hình động phát triển 

theo không gian và thời gian phù hợp với công nghệ và quy trình xây dựng ,các 

công trƣờng xây dựng hoạt động hoàn toàn nhƣ một cơ sở sản xuất, do đó việc 

thiết kế tổng mặt bằng xây dựng là công tác quan trọng và cần thiết.  

 Việc xây dựng cơ sở hạ tầng nằm trong quá trình chuẩn bị xây dựng, nếu 

tiến hành tốt sẽ mang lại hiệu quả cao trong quá trình thi công xây lắp chính sau 

này. 
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I. Cơ sở và mục đích tính toán 

I.1 Cơ sở tính toán 
-  Căn cứ theo yêu cầu của tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình 

xác định nhu cầu cần thiết về vật tƣ, vật liệu, nhân lực, nhu cầu phục vụ. 

-  Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tƣ thực tế. 

-  Căn cứ vào tình hình thực tế và mặt bằng công trình, bố trí các công 

trình phục vụ, kho bãi, trang thiết bị để phục vụ thi công. 

I.2 Mục đích tính toán 
-  Tính toán lập tổng mặt bằng thi công để đảm bảo tính hợp lý trong 

công tác tổ chức, quản lý, thi công, hợp lý trong dây chuyền sản xuất, tránh hiện 

tƣợng chồng chéo khi di chuyển. 

-   Đảm bảo tính ổn định và phù hợp trong công tác phục vụ thi công, 

tránh trƣờng hợp lãng phí hay không đủ đáp ứng nhu cầu. 

-  Để đảm bảo các công trình tạm, các bãi vật liệu, cấu kiện, các máy 

móc, thiết bị đƣợc sử dụng một cách tiện lợi nhất. 

-  Để cự ly vận chuyển là ngắn nhất, số lần bốc dỡ là ít nhất. 

-  Đảm bảo điều kiện vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ. 
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II. Nội dung bố trí 

Tổng quát nội dung thiết kế tổng mặt bằng xây dựng bao gồm những vấn 

đề sau: 

- Xác định vị trí cụ thể vị trí công trình đã đƣợc quy hoạch trên khu đất 

đƣợc cấp để xây dựng. 

- Bố trí cần trục, máy móc, thiết bị xây dựng.  

- Bố trí và tính toán hệ thống giao thông phục vụ cho công trƣờng. 

- Bố trí các kho bãi vật liệu, cấu kiện. 

- Bố trí các xƣởng sản xuất và phụ trợ. 

- Bố trí nhà tạm trên công trƣờng. 

- Thiết kế hệ thống an toàn, bảo vệ, vệ sinh xây dựng và vệ sinh môi 

trƣờng.  

- Thiết kế mạng lƣới cấp nƣớc và thoát nƣớc. 

- Thiết kế mạng lƣới cấp điện. 

Công trình trên nằm ngay tại trung tâm thị xã, công nhân không ở lại trên 

công trƣờng sau ca làm việc, do vậy việc bố trí tổng bình đồ cho công trƣờng có 

một số yêu cầu sau: 

- Không bố trí lán trại nhà ở tạm cho công nhân và cán bộ kỹ thuật. 

- Kho bãi bố trí vật tƣ cho công trƣờng thi công trong một khối lƣợng công 

tác cụ thể và khi cần thì nhập tiếp. Không chứa vật liệu nhiều trong công trƣờng. 

- Điện dùng cho thi công và chiếu sáng chủ yếu đƣợc cấp từ lƣới điện 

chung của thành phố. Tuy nhiên để đề phòng sự cố mất điện đột xuất, cần bố trí 

tại trạm điện một máy phát điện dự phòng công suất 90kW.  

- Bố trí hệ thống tƣờng rào bao xung quanh công trƣờng. Xung quanh các 

đƣờng đi dọc công trƣờng có bố trí hệ thống đèn chiếu sáng. 

-  Mạng lƣới thóat nƣớc mƣa và nƣớc thải đƣợc xây dựng theo thiết 

kế của công trình và đƣa vào hệ thống thoát nƣớc chung. 

-  Công trình tiếp giáp đƣờng phố đƣợc lắp đặt lƣới bảo vệ chắn bụi 

và tiếng ồn. 

-  Hệ thống cung cấp nƣớc đƣợc cung cấp bởi công ty cấp nƣớc thị 

xã. 

10.2.1. Yêu cầu bố trí máy móc thi công: 
Cần trục tháp đứng tại chỗ và bao quát công trƣờng, các kho bãi vật liệu 

đều nằm trong tầm với của cần trục. Bố trí cần trục tháp tại vị trí sao cho thuận 
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lợi nhất trong việc vận chuyển: góc quay nhỏ nhất, các vật tƣ cần vận chuyển 

nằm trong tầm với làm việc của cần trục. 

Thăng tải dùng để vận chuyển các vật liệu nhƣ gạch, cát, đá, bê tông trộn 

thủ công, các thiết bị nhỏ lên cao. Do vậy cần bố trí thăng tải tại vị trí gần các 

vật tƣ này và tại giữa công trình để thuận tiện trong việc vân chuyển vật tƣ đến 

các vị trí khác. 

Tuyệt đối không dùng thăng tải vận chuyển vật liệu để chở ngƣời. 

Các thăng tải chở ngƣời cần đƣợc bố trí ở các vị trí thích hợp giúp ngƣời sử 

dụng không phải đi xa. 

10.2.2. Yêu cầu hệ thống đƣờng giao thông trong công trƣờng: 

Đƣờng tạm dùng cho việc vận chuyển cơ giới vật tƣ từ bên ngoài vào trong 

công trình, là lối di chuyển nội bộ trong công trình thực hiện một số công tác, lối 

di chuyển của công nhân, các thiết bị thi công, đồng thời ngăn cách tự nhiên 

công trình với các nhà kho, láng trại xung quanh. Căn cứ vào mặt bằng, ta có thể 

bố trí đƣờng tạm 2 chiều, chiều ngang lấy 5m, (chiều ngang tối thiểu theo quy 

định là 3.75m), dùng cấp phối đá dăm. Phối hợp với ý đồ thiết kế đƣờng vĩnh 

cữu sau này, ta bố trí hệ thống đƣờng tạm bao quanh công trình, ra vào thông 

qua  cổng. 

10.2.3.  Yêu cầu thiết bị, kho bãi: 

Các kho bãi cần quan tâm thiết kế gồm:  

Các kho bãi lộ thiên chứa vật liệu nhƣ gạch, cát, đá... 

Các kho có mái che để chứa các máy móc, vật tƣ có yêu cầu bảo quản tránh 

mƣa nắng làm hƣ hại. 

 Các kho bãi nên bố trí dọc hai bên đƣờng giao thông để tiện cho việc bốc 

xếp trực tiếp vào kho và xuất kho. 

10.2.4. Yêu cầu thiết kế các xƣởng sản xuất gia công phụ trợ:  

Nên bố trí các xƣởng sản xuất và phụ trợ ở ngoài khu vực xây dựng những 

công trình chính và ngoài khu dành cho việc mở rộng công trình chính sau này 

để tránh làm cản trở thi công. Tuy nhiên, các xƣởng này phải nằm gần các kho 

vật tƣ tƣơng ứng và nằm trong phạm vi hoạt động của cần trục. 

Những xƣởng gia công và phụ trợ cần bố trí tập trung vào một khu, càng 

gần khu xây dựng chính càng tốt; có nhƣ vậy thì việc quản lý và cung cấp mới 

dễ dàng, giảm phí tổn về làm đƣờng xá, và làm mạng lƣới điện. 

Các xƣởng sản xuất và phụ trợ nên bố trí tập trung theo tính năng của 

chúng, theo sự hoạt động có liên quan đến nhau, chẳng hạn nhƣ bố trí các trạm 

chế trộn bê tông và vữa ở gần các cơ sở sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép đúc 
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sẵn. Độ cao mặt đất của khu sản xuất này không nên chênh lệch quá nhiều gây 

khó khăn cho việc vận chuyển nội địa. Khu các xƣởng gia công và phụ trợ cần 

đƣợc bố trí sao cho đảm bảo điều kiện vệ sinh. Cũng cần tránh không cho bụi từ 

các xƣởng sử dụng xi-măng, vôi bột… bay sang địa phận các xƣởng lắp ráp cơ 

khí sửa chữa.  

Cần đặc biệt chú ý đến các nơi chứa các chất dễ cháy, dễ nổ, chẳng hạn nhƣ 

kho gỗ, kho xăng dầu, sơn nhựa… Để tránh tàn lửa bay lan khi có hỏa hoạn các 

xƣởng kho dễ cháy phải bố trí ở cuối chiều gió. 

Khi bố trí các xƣởng sản xuất cần phải chú ý đến việc cung cấp điện nƣớc, 

hơi phục vụ sản xuất 

   Nếu khu sản xuất ở quá cao hoặc quá xa nguồn nƣớc thì chi phí về cung 

cấp nƣớc sẽ rất cao, vì rằng cứ thêm 100m đƣờng ống thì tổn thất cột nƣớc 2-5m 

nhƣ vậy thƣờng xuyên tốn thêm năng lƣợng để bơm nƣớc chƣa kể chi phí đặt 

đƣờng ống. 

   Cung cấp điện năng cho khu sản xuất bằng đƣờng dây cao thế thì rất tốt, 

nếu không có điện cao thế thì phải thành lập trạm phát điện riêng của công 

trƣờng. 

Địa hình bằng phẳng thì giảm đƣợc khối lƣợng san lấp mặt bằng khi xây 

dựng các công trình tạm. Mặt bằng nên dốc đôi chút để thoát nƣớc mƣa nhanh 

nhƣng không nên dốc quá 5% làm ảnh hƣởng đến giao thông nhất là khi có 

đƣờng gòng, đƣờng sắt. 

10.2.5. Yêu cầu thiết kế khu nhà tạm :  
Gồm có: Ban chỉ huy công trƣờng, phòng tƣ vấn giám sát, trạm y tế, nhà để 

xe, căn tin, khu nghỉ trƣa cho công nhân, khu vệ sinh v.v... 

- Ban chỉ huy công trƣờng là trung tâm nhận và phát đi những thông tin 

quan trọng có tính quyết định đến tiến độ và chất lƣợng thi công công trình, do 

vậy cần có đủ diện tích thoáng mát, tránh các tiếng ồn lớn xung quanh, điều kiện 

làm việc thoải mái cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Ngoài ra, vị trí của Ban chỉ huy 

công trƣờng phải đảm bảo bao quát toàn bộ công trƣờng, vị trí di chuyển thuận 

lợi trong tiếp khách. 

- Bố trí 2 vị trí để xe cho công nhân, kết hợp với khu nghỉ trƣa. 

- Phòng y tế phải đƣợc bố trí ở nơi sạch sẽ, tránh ồn ào, bụi bặm và có đủ 

các dụng cụ sơ cấp cứu cần thiết phòng khi xảy ra các tai nạn trong thi công. 

- Bố trí một phòng trƣng bày căn hộ trong cao ốc để chủ đầu tƣ giới thiệu 

đến khách hàng. 

- Khu nhà vệ sinh phải bố trí ở cuối hƣớng gió ( hƣớng nam và Đông nam) 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP                    THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT 

NGHIỆP 
   HẢI PHÕNG 

VŨ VĂN CÔNG_LỚP: XD1301D                                                           229  

10.2.6. Yêu cầu hệ thống bảo vệ : 

Hệ thống dàn giáo bảo vệ đƣợc dựng bao quanh khu vực thi công chính của 

công trƣờng, ngoài ra phải bố trí thêm hệ thống lƣới bảo vệ để tránh các mối 

nguy hiểm do vật rơi trên cao xuống. Hệ thống đèn cao áp đƣợc đặt ở các vị trí 

có nguy cơ xảy ra mất mát, nguy hiểm xảy ra cho công trình. Bố trí hệ thống 

hàng rào tạm cao 2 m bao quanh công trình ở cả 4 mặt của công trình, 2 lối ra 

vào có cổng. Hệ thống các bảng nội quy, các biển báo cấm, biển báo nguy hiểm 

đƣợc đặt ở những nơi cần thiết (trạm biến điện, cần trục tháp, thăng tải, hố 

móng…). 

Nhà bảo vệ: bố trí tại  cổng ra vào. 

Vệ sinh môi trƣờng: Vào cuối giờ làm việc, cho công nhân làm vệ sinh 

công trƣờng, thu dọn và sắp xếp gọn gàng các nguyên vật liệu, các thiết bị thi 

công, các phụ kiện…Thƣờng xuyên kiểm tra để xử lý các nguồn ô nhiễm do bụi, 

tiếng ồn , nƣớc thải phát sinh … 

 Bố trí nơi để các dụng cụ bảo hộ an toàn lao động. 

         10.3.Tính toán lặp tổng mặt bằng thi công 

 Tính toán dựa theo Giáo trình Tổ chức Thi công- NXB Xây dựng 2000. 

 10.3.1. Số lƣợng cán bộ, công nhân: 

 Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công: 

Do không lập tiên độ thi công nên số công nhân trên công trƣờng không thể 

xác định một cách chính xác. 

 Số ngƣời làm việc trực tiếp trung bình trên công trƣờng: 

                  A =  120 công nhân 

 Số công nhân làm việc ở các xƣởng phụ trợ: 

                              B = K%.A = 0.25×120 = 30 công nhân 

             (Công trình xây dựng trong thị xã nên K% = 25% = 0.25). 

 Số cán bộ công nhân kỹ thuật: 

                              C = 6%.(A+B) = 6%.(120+30) = 9 ngƣời 

 Số cán bộ nhân viên hành chính:  

                              D = 5%.(A+B+C) = 5%.(120+30+9 ) = 8 ngƣời 

  Số nhân viên phục vụ(y tế, ăn trƣa):  

                              E = S%.(A+B+C+D) = 6%.(120+30+9+8) = 10ngƣời 

                    (Công trƣờng quy mô trung bình, S%=6%)  

Tổng số cán bộ công nhân viên công trƣờng (2% đau ốm, 4% xin nghỉ 

phép): 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP                    THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT 

NGHIỆP 
   HẢI PHÕNG 

VŨ VĂN CÔNG_LỚP: XD1301D                                                           230  

                    G = 1.06×(A+ B+ C+ D+ E) =1.06×(150+30+9+8+10) = 173 

ngƣời 

 

10.3.2. Diện tích kho bãi lán trại: 
 

10.3.3.Kho xi măng ( kho kín) 
Căn cứ vào biện pháp thi công công trình, em chọn giải pháp mua bêtông 

thƣơng phẩm. Tất cả khối lƣợng bêtông các kết cấu nhƣ cột, vách, dầm, sàn, cầu 

thang của tất cả các tầng đều đổ bằng máy bơm. Do vậy trên công trƣờng có thể 

hạn chế diện tích kho bãi, trạm trộn.       

10.3.4. Kho thép ( kho hở) 

Lƣợng thép trên công trƣờng dự trữ để gia công và lắp đặt cho các Kết cấu 

bao gồm: cọc nhồi, móng, dầm, sàn, cột, vách, cầu thang. Trong đó khối lƣợng 

thép dùng thi công móng là nhiều nhất. Định mức cất chứa thép tròn dạng thanh:  

Dmax = 4 T/m
2
 

Tính diện tích kho: 

 F = 
max

dt
Q

D

 

Để thuận tiện cho việc sắp xếp vì chiều dài của thép thanh ta chọn: 

 F = 3x12 m = 36 m
2
  

10.3.5.  Kho chứa cốp pha( kho hở) 

Lƣợng cốp pha sử dụng lớn nhất là trong các ngày gia công lắp dựng cốp 

pha đài móng. Cốp pha đài móng bao gồm các tấm cốp pha thép (các tấm mặt và 

góc), các sƣờn và các cây chống thép. Sử dụng chủ yếu tấm cốp pha thép có 

kích thƣớc 1200x300. (Dự kiến sử dụng 1200 Tấm). 

10.3.6.  Diện tích bãi chứa cát ( lộ thiên) 

Bãi cát thiết kế phục vụ việc đổ bê tông lót móng, xây và trát tƣờng. Các 

ngày có khối lƣợng cao nhất là các ngày đổ bêtông lót móng. 

Khối lƣợng Bêtông mác 75 là: V= 58.85 m
3
 

Theo Định mức ta có khối lƣợng cát vàng: 0.514x58.85 = 30.25 m
3
. 

Định mức cất chứa (đánh đống bằng thủ công) : 2m
3
/m

2
 mặt bằng  

Diện tích bãi:  F =  1.2x(30.25/2)= 18.15  m
2
 

Chọn diện tích bãi cát:  F = 12.5 m
2
, đổ đống hình tròn đƣờng kính D=4.0 

m;  Chiều cao đổ cát h =1.5m. ( Vcát=18.75 m
3
 ) 

10.3.7. Diện tích bãi gạch đá vỡ ( lộ thiên) 

Bãi đá thiết kế phục vụ việc đổ bê tông lót móng. 
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Khối lƣợng Bêtông mác  75 là: V= 58.85 m
3
 

Theo Định mức ta có khối lƣợng gạch vỡ đá dăm: 

 0.902x58.85 = 53.08 m
3
. 

Định mức cất chứa (đánh đống bằng thủ công) : 2m
3
/m

2
 mặt bằng  

Diện tích bãi:  F = 1.2x(53.08/2)= 31.85 m
2
 

Chọn diện tích bãi đá:  F =21.2 m
2
, đổ đống hình tròn đƣờng kính D = 5m; 

 Chiều cao đổ đá h =1.5m. ( Vđá=31.8 m
3
 ) 

Nhận xét: Các bãi chứa cát và gạch chỉ tồn tại trên công trƣờng khoảng 6 

ngày (một ngày trƣớc khi đổ BT và đổ trong 5 ngày). Do vậy trong suốt quá 

trình còn lại sử dụng diện tích đã tính toán đƣợc sử dụng làm bãi gia công 

côppha, gia công cốt thép cho công trƣờng. 

10.3.8.  Diện tích bãi chứa gạch 

Khối lƣợng gạch phục vụ cho thi công trên công trƣờng là tƣơng đối lớn. 

Công tác này cần tính toán kỹ để có kê hoạch cung ứng hợp lý. Xong do giới 

hạn thời gian đồ án nên em chỉ bố trí theo ƣớc lƣợng bãi chứa gạch. 

Định mức xếp: Dmax = 700v/m
2
 

Chọn  F = 24 m
2
, bố trí bãi gạch xung quanh cần trục tháp thuận tiện cho 

việc vận chuyển lên các tầng trên cao. Chiều cao xếp gạch h = 1.5m 

10.3.9.  Lán trại 

Căn cứ tiêu chuẩn nhà tạm trên công trƣờng: 

- Nhà bảo vệ (1 ngƣời):  10.5 m
2
 

- Nhà chỉ huy  :  18 m
2
 

- Trạm y tế :   A.d = 80x0.04 = 3.2 m
2
. Thiết kế 10.5 m

2
 

- Nhà tắm :  4x2.25 =9 m
2 
(2 phòng nam, 2 phòng nữ)  

- Nhà Vệ sinh :  4x2.25= 9 m
2 
(2 phòng nam, 2 phòng nữ) 

Các loại lán trại che tạm: 

- Lán che bãi để xe CN (Gara) : 30m
2
   

- Kho dụng cụ :  12m
2
 

- Kho bảo hộ an toàn lao động :  12m
2
 

10.3.10. Hệ thống điện thi công và sinh hoạt  

a.  Điện thi công 

- Cần trục tháp HPCT :   P = 32 KW 

- Máy đầm dùi PHV – 28 (2 máy): P =  1,5x2 =3 KW 

- Máy đầm bàn U7 (1 máy):  P =   2.0 KW 

- Máy cƣa:      P =  3.0 KW 

- Máy hàn điện 75 Kg:   P = 20 KW 
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- Máy bơm nƣớc:    P =  1.5 KW 

b.  Điện sinh hoạt 

Điện chiếu sáng các kho bãi, nhà chỉ huy, y tế, nhà bảo vệ công trình, điện 

bảo vệ ngoài nhà. 

b.1) Điện trong nhà:  

 

T

T 
Nơi chiếu sáng 

Định 

mức 

(W/m
2
) 

Diện 

tích 

(m
2
) 

P 

(W

) 

1 Nhà chỉ huy - y tế 15 10 + 6 

24

0 

2 Nhà bảo vệ 15 12 

18

0 

3 Ga-ra xe 5 30 

15

0 

4 

Xƣởng chứa VK, cốt thép, 

Ximăng 5 

16 + 24 

+ 22 

31

0 

5 

Xƣởng gia công VL (VK, 

CT) 18 40 

72

0 

6 Nhà vệ sinh+Nhà tắm 15 

4x2.5 + 

4x2.5 

30

0 

 

b.2) Điện bảo vệ ngoài nhà: 

 

T

T 

Nơi chiếu sáng Công suất 

1 Đƣờng chính 

6 x 50 W = 

300W 

3 Các kho, lán trại 

6 x 75 W  = 

450W 

4 Bốn góc tổng mặt bằng 

4 x 500 W = 

2.000W 

5 

Đèn bảo vệ các góc công 

trình 

8 x 75 W  = 

600W 

 

Tổng công suất dùng: 

 P = 1 1 2 2

3 3 4 4

. .
1.1 .

cos cos

k p k p
k p k p  

Trong đó: 
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 + 1,1: Hệ số tính đến hao hụt điện áp trong toàn mạng. 

  + cos : Hệ số công suất thiết kế của thiết bị. 

Lấy  cos = 0,68 đối với máy trộn vữa bêtông, cần trục tháp, đầm dùi..... 

        cos = 0,65 đối với máy hàn.  

 + k1, k2, k3, k4: Hệ số sử dung điện không điều hoà. 

  ( k1 = 0.75 ; k2 = 0.70 ; k3 = 0.8; k4 = 1.0 ) 

 +
1p , 2p , 3p , 4p là tổng công suất các nơi tiêu thụ của các thiết 

bị tiêu thụ điện trực tiếp, điện động lực, phụ tải sinh hoạt và thắp sáng. 

Ta có: P
T

1 = (0.75x20)/0.65=23.08 KW  

P
T

2 = [0.7x(32+3+2+3+1.5)]/0.68 = 39.63 KW  

P
T

3 = 0  

P
T

4=[0.8x(0.24+0.18+0.15+0.31+0.72+0.3)+1x(0.3+0.45+2+0.6)]/1=4.87 

KW 

Tổng công suất tiêu thụ: P
T
 =1.1×(23.08 +39.63 +0 +4.87) = 74.34  KW. 

Công suất cần thiết của trạm biến thế: 

   S = (74.34/0.7) = 106.2 KW 

Nguồn điện cung cấp cho công trƣờng lấy từ nguồn điện đang tải trên lƣới 

cho thành phố. 

c.Nƣớc thi công và sinh hoạt 
Nguồn nƣớc lấy từ mạng cấp nƣớc cho thành phố, có đƣờng ống chạy qua 

vị trí XD của công trình.   

      *  Nƣớc dùng trong thi công 

Do quá trình thi công các bộ phận của công trình dùng bêtông thƣơng phẩm 

nên hạn chế việc cung cấp nƣớc. 

Nƣớc dùng cho SX đƣợc tính với ngày tiêu thụ nhiều nhất là ngày đổ 

bêtông lót móng. 

 Q1 = 
1.2

.

8 3600

i

g

A

K

x

  (l/s); Trong đó: 

  Ai: đối tƣợng dùng nƣớc thứ i (l/ngày).. 

  Kg = 2.25 Hệ số sử dụng nƣớc không điều hoà trong giờ.  

  1,2  Hệ số xét tới một số loại điểm dùng nƣớc chƣa kể đến. 
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T

T 

Các điểm dùng 

nước 

Đ

ơn vị 

K.lượng 

/ngày 

Địn

h mức 

Ai 

(l/

ngày) 

1 
Trộn Bêtông lót 

móng 

m
3 

58.85/2=29

.43 

   

300 l/m
3 

88

29 

                                                                                      Ai  =  8829 

l/ngày 

 Q1 =(1.2x8829x2.25)/(8x3600) = 0.83 (l/s) 

*  Nƣớc sinh hoạt tại công trƣờng 

Dùng ăn uống, tắm rửa, khu vệ sinh…  

  Q2 = gK
BN

.
3600.8

.max    (l/s) 

Trong đó: 

Nmax : Số công nhân cao nhất trên công trƣờng (Nmax = 80 ngƣời). 

B= 20 l/ngƣời: tiêu chuẩn dùng nƣớc của 1 ngƣời trong1 ngày ở công 

trƣờng. 

Kg : Hệ số sử dụng không điều hoà giờ (Kg = 2) 

 Q2 = 
80 20 2

8 3600

 0.11 (l/s) 

*  Xác định lƣu lƣợng nƣớc cứu hỏa 

Theo quy định:    Q3 = 5 l/s 

Lƣu lƣợng nƣớc tổng cộng: 

Q3 = 5 (l/s) > (Q1 + Q2 ) = (0.83 +0.11) = 0.94 (l/s)  

Nên tính:         QTổng = 70%.[Q1 + Q2 ] + Q4 

                                  =  0.7x0.94 + 5 = 5.7 (l/s)      

        Đƣờng kính ống dẫn nƣớc vào nơi tiêu thụ:  

  D = 
v

Q

.

1000..4
= 70 (mm) 

Chọn đƣờng kính ống D = 75mm. 

Trên cơ sở tính toán sơ bộ một vài số liệu nhƣ trên, kết hợp với kiến thức 

đã học về tính đặc tính làm việc của các loại máy móc, em thực hiện bố trí tổng 

mặt bằng thi công của công trƣờng . 
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10.4. AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO TOÀN CÔNG TRƢỜNG 

Trong điều kiện xây dựng nƣớc ta đang từng bƣớc cải tiến về công nghệ, 

chuyên môn hoá, hiện đại hoá trong công tác tổ chức, thi công xây dựng thì vấn 

đề an toàn lao động trở thành một yếu tố rất quan trọng, có ảnh hƣởng trực tiếp 

đến tiến độ thi công và chất lƣợng công trình, bên cạnh đó an toàn lao động còn 

là một yếu tố hết sức quan trọng để bảo vệ sức khoẻ và tính mạng ngƣời công 

nhân. Vì vậy cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn và vệ sinh lao động trong công 

trƣờng. Đặc biệt lƣu ý các vấn đề sau:  

- Khám sức khỏe và học tập an toàn lao động: Đảm bảo mọi ngƣời trong 

công trƣờng đều phải khám sức khỏe và học tập an toàn lao động. (Trong danh 

sách công nhân của các đội xây dựng có mục ghi ngày khám sức khỏe, đợt tập 

huấn an toàn lao động gần nhất). 

- An toàn khi thi công trên cao, cần chú ý các vấn đề: 

o Trang thiết bị bảo hộ lao động. 

o Khi làm việc trên cao phải có điểm tựa vững chắc. 

o Khi đi lại trên cao phải đúng tuyến, không đi lại trên tƣờng, dầm.  

o Không đƣợc đi lại những nơi đang tiến hành công việc ở trên mà 

không có che chắn bảo vệ. 

o Hệ giàn dáo, sàn công tác phải chắc chắn, ổn định. 

o Sàn thao tác phải vững, không trơn trƣợt, sàn cao từ 1,5m trở lên so 

với sàn hay nền phải có lan can. Lan can an toàn có chiều cao tối thiểu 1m so 

với sàn công tác. 

o Có thang lên xuống giữa các tầng. 

o Nên sử dụng bộ dàn giáo - thang - lƣới có thiết kế điển hình, đƣợc 

chế tạo sẵn. 

o Giăng hệ lƣới bảo vệ xung quanh công trình.   

- Tuân theo các yêu cầu kỹ thuật khi sử dụng và lắp đặt, tháo dỡ: 

o Mặt đất dàn giáo tựa lên phải bằng phẳng, không lún sụt, thoát 

nƣớc tốt. 

o Các thanh cột hoặc khung dàn giáo phải thẳng. 

o Các thanh giằng neo phải đủ theo yêu cầu thiết kế. 

o Chân dàn giáo phải lót chống lún. 

o Giữa sàn thao tác và công trình để chừa khe hở không quá 5 cm 

(với công tác xây) và 20 cm (với công tác hoàn thiện). 
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o Các thanh giáo console phải có cơ cấu neo bám chắc vào công 

trình, sàn công tác trên console cũng phải có lan can an toàn cao 1m. 

o Khi dựng các thang tựa cần chú ý: nền phải bằng phẳng, ổn định 

chân thang, đảm bảo chống trƣợt. Chỉ đƣợc phép dựa thang nghiêng so với mặt 

nằm ngang một góc 45
o
 đến 70

o
. Tổng chiều dài 1 phƣơng thang không quá 5m. 

o Chỉ sử dụng dàn giáo sau khi đã đƣợc nghiệm thu. Nội dung 

nghiệm thu gồm các vấn đề cơ bản: Kích thƣớc, các thanh giằng, mức độ thẳng 

đứng, các cột giáo có đặt trên các tấm đệm gỗ không, có lún sụt không, sự chắc 

chắn của các mối liên kết, kiểm tra lan can an toàn. 

o Theo dõi, hƣớng dẫn để khống chế vật liệu trên dàn giáo không 

vƣợt qua khối lƣợng thiết kế. 

- An toàn khi thao tác điện, thao tác máy. 

- Tuyệt đối chấp hành nội qui trong công trƣờng. 
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PhÇn 11: LËp dù to¸n 

 

11.1.C¬ së lËp dù to¸n. 

11.1.1. C¸c c¨n cø lËp trªn c¬ së c¸c tµi liÖu. 

 §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n ®­îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt 

ban hµnh. 

 B¶ng gi¸ vËt liÖu x©y dùng t¹i nguån cung cÊp ë thêi ®iÓm t×nh to¸n do c¸c c¬ 

quan cã thÈm quyÒn ban hµnh t¹i thêi ®iÓm tÝnh to¸n. 

 S¬ ®å cung øng vËt liÖu trong ph¹m vi tØnh, thµnh phè(nÕu lËp ®¬n gi¸ tØnh, 

thµnh phè) hoÆc s¬ ®å cung øng vËt liÖu cho c«ng tr×nh(nÕu lËp ®¬n gi¸ c«ng 

tr×nh). 

 Cù ly vËn chuyÓn, cÊp ®­êng, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vËt liÖu, c­íc phÝ vËn 

chuyÓn cho1tÊn/km theo tõng lo¹i cÊp ®­êng,ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vËt liÖu. 

 C¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, ®Þnh møc hao hôt vËt liÖu trong trung chuyÓn 

(nÕu cã), ®Þnh møc lao ®éng trong bèc xÕp vËt liÖu. 

 B¶ng tiÒn l­¬ng ngµy c«ng cña c«ng nh©n x©y l¾p theo bËc thî( bao gåm c¶ 

l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng) b¶ng nµy do c¸c ban ®¬n gi¸ ®Þa 

ph­¬ng hoÆc ban ®¬n gi¸ c«ng tr×nh lËp dùa trªn c¸c quy ®Þnh cña Bé Lao 

§éng Th­¬ng Binh vµ X· Héi vµ h­íng dÉn cô thÓ cña Bé X©y Dùng. 

 B¶ng ®¬n gi¸ ca m¸y cña c¸c lo¹i m¸y x©y dùng do Bé X©y Dùng ban hµnh. 

Nh÷ng lo¹i m¸y ch­a cã ®¬n gi¸ ca m¸y quy ®Þnh th× ban ®¬n gi¸ sÏ tÝnh to¸n 

dùa trªn tµi liÖu h­íng dÉn cña Bé X©y Dùng. 

 C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ ®Þnh møc chi phÝ chung l·i vµ thuÕ.  

11.1.2.C¸c c¨n cø lËp trªn c¬ së thùc tÕ c«ng tr×nh. 

 Khèi l­îng c¨n cø khèi l­îng ®· tÝnh trong hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt c«ng tr×nh. 

 Gi¸ vËt liÖu, nh©n c«ng, ca m¸y ®èi víi ®­îc thiÕt lËp trong phÇn mÒm dù 

to¸n G8, version 2008. 
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 Th«ng t­ cña bé x©y dùng sè 03/2008/TT-BXD ngµy 25 th¸ng 1 n¨m 2008 

h­íng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. 

 Th«ng t­ sè 04/2005/TT-BXD h­íng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n 

®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2005 cña bé x©y dùng. 

 Th«ng t­ sè 05/2007/TT-BXD ngµy 25/07/2007 cña Bé X©y dùng .H­íng dÉn 

lËp vµ qu¶n lÝ chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. 

 Th«ng t­ sè 32/2007/TT-BTC ngµy 9/4/2007 h­¬ngs dÉn thi hµnh nghÞ ®Þnh 

sè 158/1003/NQ-CP ngµy 10/12/2003, nghÞ ®Þnh sè 148/2004/ND-CP ngµy 

23/7/2004 vµ nghÞ ®Þnh sè 156/2005/ND-CP ngµy 15/12/2005 cña chÝnh phñ 

quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt söa ®æi, bæ xung mét sè ®iÒu cña luËt thuÕu gi¸ 

trÞ gia t¨ng. 

 C¨n cø ®Þnh møc dù to¸n  X©y dùng c«ng tr×nh sè 24/2005/Q§-BXD ngµy 

29/07/2005 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng. 

 C¨n cø §Þnh møc dù to¸n L¾p ®Æt c«ng tr×nh sè 33/2005/Q§-BXD ngµy 

4/10/2005 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng. 

 C¨n cø ®Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t c«ng tr×nh sè 28/2005/Q§-BXD ngµy 

10/08/2005 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng. 

 QuyÕt ®Þnh sè 1751/2007/Q§-BXD ngµy14/08/2007 cña Bé tr­ëng Bé X©y 

dùng vÒ ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lÝ dù ¸n vµ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. 

 

 

11.2. LËp b¶ng dù to¸n chi tiÕt vµ b¶ng tæng hîp kinh phÝ cho mét h¹ng môc
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B¶ng dù to¸n h¹ng môc c«ng tr×nh 

C«ng tr×nh :  CHUNG C¦ CAO CÊP HOÀNG CƯỜNG PLAZA 

           

STT M· CV Tªn c«ng viÖc/ C«ng thøc hao phÝ 
§¬n 

vÞ 

Khèi l-

îng 

§¬n gi¸ Thµnh tiÒn 

VËt liÖu 
Nh©n 

c«ng 
M¸y VËt liÖu 

Nh©n 

c«ng 
M¸y 

  HM PhÇn mãng                 

1 AC.26223 Ðp tríc cäc BTCT dµi cäc >4m, KT 
40x40cm, §Êt C2 

100m 75,6000   2.045.270 10.197.774   154.622.412 770.951.714 

2 AB.25312 §µo mãng b»ng m¸y ®µo < 0, 8m3, ®Êt 
C2 

100m3 128,8000   73.051 411.815   9.408.969 53.041.772 

3 AB.11432 §µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra b»ng thñ 
c«ng, réng >1m, s©u <=1m, ®Êt C2 

m3 32,1000   36.057     1.157.430   

4 AA.22211 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng m¸y khoan: Bª 
t«ng, cã cèt thÐp 

m3 2,3000 17.142 102.500 93.970 39.427 235.750 216.131 

5 AF.11111 Bª t«ng lãt mãng, réng <=250cm, ®æ 
b»ng thñ c«ng, M100, PC30, ®¸ 4x6 

m3 49,7500 268.791 66.495 14.040 13.372.352 3.308.126 698.490 

6 AF.61110 L¾p dùng cèt thÐp mãng, §K thÐp 
<=10mm 

tÊn 3,4000 7.977.825 574.407 27.204 27.124.605 1.952.984 92.494 

7 AF.81111 V¸n khu«n gç mãng dµi, bÖ m¸y 100m2 39,7000 2.000.305 690.608   79.412.109 27.417.138   

8 AF.31125 Bª t«ng mãng, ChiÒu réng >50cm, ®æ 
b»ng m¸y b¬m BT tù hµnh, M300, 
PC30, ®¸ 1x2 

m3 231,3000 512.263 56.662 72.150 118.486.432 13.105.921 16.688.295 

9 AF.81111 V¸n khu«n gç mãng dµi, bÖ m¸y 100m2 39,7000 2.000.305 690.608   79.412.109 27.417.138   

10 AB.22124 §µo san ®Êt trong ph¹m vi <=50m b»ng 
m¸y ñi <=110CV 

100m3 808,0000     585.768     473.300.544 

                      

                      

                      

                      

  THM Tæng céng :           317.847.034 238.625.868 1.314.989.440 
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B¶ng ph©n tÝch vËt t­ 

C«ng tr×nh : CHUNG C¦ CAO CÊP HOÀNG CƯỜNG PLAZA 

H¹ng môc : PhÇn mãng 

      

STT M· CV Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ 
K.Lîng/ 

H.P.§.M 
Tæng HP 

1 AC.26223 Ðp tríc cäc BTCT dµi cäc >4m, KT 40x40cm, §Êt C2 100m 75,6000   

    VËt liÖu     
  

     + Cäc bª t«ng 40x40cm m 101,0000 
7.635,6000 

     + VËt liÖu kh¸c % 1,0000 
75,6000 

    Nh©n c«ng     
  

     + Nh©n c«ng bËc 3,7/7 (A1.8 - nhãm 1) c«ng 39,1000 
2.955,9600 

    M¸y thi c«ng     
  

     + M¸y Ðp cäc >150T ca 7,7700 
587,4120 

     + CÇn trôc b¸nh xÝch 10T ca 7,7700 
587,4120 

     + M¸y kh¸c % 3,0000 
226,8000 

2 AB.25312 §µo mãng b»ng m¸y ®µo < 0, 8m3, ®Êt C2 100m3 128,8000   

    Nh©n c«ng     
  

     + Nh©n c«ng bËc 3,0/7 (A1.8 - nhãm 1) c«ng 1,5600 
200,9280 

    M¸y thi c«ng     
  

     + M¸y ®µo <=0,8m3 ca 0,3280 
42,2464 

     + M¸y ñi <=110CV ca 0,0360 
4,6368 
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3 AB.11432 §µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra b»ng thñ c«ng, réng >1m, s©u <=1m, ®Êt C2 m3 32,1000   

    Nh©n c«ng     
  

     + Nh©n c«ng bËc 3,0/7 (A1.8 - nhãm 1) c«ng 0,7700 
24,7170 

4 AA.22211 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng m¸y khoan: Bª t«ng, cã cèt thÐp m3 2,3000   

    VËt liÖu     
  

     + Que hµn kg 1,5000 
3,4500 

    Nh©n c«ng     
  

     + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (A1.8 - nhãm 1) c«ng 2,0200 
4,6460 

    M¸y thi c«ng     
  

     + M¸y khoan bª t«ng <=1,5Kw ca 1,0500 
2,4150 

     + M¸y hµn ®iÖn 23Kw ca 0,2300 
0,5290 

5 AF.11111 Bª t«ng lãt mãng, réng <=250cm, ®æ b»ng thñ c«ng, M100, PC30, ®¸ 4x6 m3 49,7500   

    VËt liÖu     
  

     + §¸ 4x6 cm m3 0,9363 
46,5809 

     + C¸t vµng m3 0,5315 
26,4421 

     + Níc lÝt 169,9500 
8.455,0125 

     + Xi m¨ng PC30 kg 200,8500 
9.992,2875 

    Nh©n c«ng     
  

     + Nh©n c«ng bËc 3,0/7 (A1.8 - nhãm 1) c«ng 1,4200 
70,6450 

    M¸y thi c«ng     
  

     + M¸y trén bª t«ng 250 lÝt ca 0,0950 
4,7263 

     + M¸y ®Çm bµn 1Kw ca 0,0890 
4,4278 

6 AF.61110 L¾p dùng cèt thÐp mãng, §K thÐp <=10mm tÊn 3,4000   
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    VËt liÖu     
  

     + D©y thÐp kg 21,4200 
72,8280 

     + ThÐp trßn d <=10mm kg 1.005,0000 
3.417,0000 

    Nh©n c«ng     
  

     + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (A1.8 - nhãm 1) c«ng 11,3200 
38,4880 

    M¸y thi c«ng     
  

     + M¸y c¾t uèn thÐp 5Kw ca 0,4000 
1,3600 

7 AF.81111 V¸n khu«n gç mãng dµi, bÖ m¸y 100m2 39,7000   

    VËt liÖu     
  

     + §inh kg 12,0000 
476,4000 

     + Gç ®µ nÑp m3 0,0865 
3,4341 

     + Gç chèng m3 0,4590 
18,2223 

     + Gç v¸n ( c¶ nÑp) m3 0,7920 
31,4424 

     + VËt liÖu kh¸c % 1,0000 
39,7000 

    Nh©n c«ng     
  

     + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (A1.8 - nhãm 1) c«ng 13,6100 
540,3170 

8 AF.31125 Bª t«ng mãng, ChiÒu réng >50cm, ®æ b»ng m¸y b¬m BT tù hµnh, M300, 
PC30, ®¸ 1x2 

m3 231,3000   

    VËt liÖu     
  

     + §inh kg 0,1220 
28,2186 

     + §inh ®Øa c¸i 0,6030 
139,4739 

     + Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,0150 
3,4695 

     + Bª t«ng M300, PC30, ®¸ 1x2 - §é sôt 14-17 cm m3 1,0150 
234,7695 

     + VËt liÖu kh¸c % 1,0000 
231,3000 

    Nh©n c«ng     
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     + Nh©n c«ng bËc 3,0/7 (A1.8 - nhãm 1) c«ng 1,2100 
279,8730 

    M¸y thi c«ng     
  

     + Xe b¬m bª t«ng 50m3/h ca 0,0330 
7,6329 

     + M¸y ®Çm dïi 1,5Kw ca 0,0890 
20,5857 

     + M¸y kh¸c % 1,0000 
231,3000 

9 AF.81111 V¸n khu«n gç mãng dµi, bÖ m¸y 100m2 39,7000   

    VËt liÖu     
  

     + §inh kg 12,0000 
476,4000 

     + Gç ®µ nÑp m3 0,0865 
3,4341 

     + Gç chèng m3 0,4590 
18,2223 

     + Gç v¸n ( c¶ nÑp) m3 0,7920 
31,4424 

     + VËt liÖu kh¸c % 1,0000 
39,7000 

    Nh©n c«ng     
  

     + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (A1.8 - nhãm 1) c«ng 13,6100 
540,3170 

10 AB.22124 §µo san ®Êt trong ph¹m vi <=50m b»ng m¸y ñi <=110CV 100m3 808,0000   

    M¸y thi c«ng     
  

     + M¸y ñi <=110CV ca 0,6760 
546,2080 
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B¶ng tæng hîp kinh phÝ h¹ng môc 

C«ng tr×nh   : CHUNG C¦ CAO CÊP HOÀNG CƯỜNG PLAZA 

H¹ng môc  : PhÇn mãng 

    §VT: §ång 

     

STT Kho¶n môc chi phÝ Ký hiÖu C¸ch tÝnh Thµnh tiÒn 

I Chi phÝ trùc tiÕp       

1   Chi phÝ vËt liÖu  VL (A  + CLNL) 317.820.871 

     + Céng theo b¶ng THVT A Theo b¶ng tæng hîp vËt t 317.820.871 

     + Bï gi¸ nhiªn liÖu CLNL Theo b¶ng bï gi¸ nhiªn liÖu 0 

2   Chi phÝ nh©n c«ng (theo b¶ng THVT) NC 238.627.233 x 1 x 1,44 343.623.216 

3   Chi phÝ m¸y thi c«ng (theo b¶ng THVT) M 1.314.989.753 x 1 x 1,14 1.499.088.318 

4   Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c TT (VL + NC + M) x1,5% 32.407.986 

   Céng chi phÝ trùc tiÕp T (VL + NC + M + TT) 2.192.940.391 

II Chi phÝ chung C T x 6% 131.576.423 

III Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc TL (T + C) x 5,5% 127.848.425 

   Chi phÝ x©y dùng tríc thuÕ G T + C + TL 2.452.365.239 

IV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng GTGT G x 10% 245.236.524 

   Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ Gst G + GTGT 2.697.601.763 

V chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m  Gxdnt G x1% x (1 +  10%) 26.976.018 

  Tæng céng (lµm trßn) Gxd Gst + Gxdnt 2.724.578.000 

(Hai tû b¶y tr¨m hai m¬i t triÖu n¨m tr¨m b¶y m¬i t¸m ngµn ®ång ch½n./.) 

     

   



TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP                     THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP                                                                         

 HẢI PHÒNG 

VŨ VĂN CÔNG _ LỚP :XD1301D                     
 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


